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Quyển 29.29.29.29.2222 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo 

Ấn phẩm kỷ niệm đại lễ Khai Minh Đại Đạo năm Nhâm Thìn (2012)

 

 

Ấn tống lần thứ hai năm ngàn (5.000) 

quyển. Đồng kỉnh nguyện hồi hướng 

cho quốc thái dân an, đạo pháp trường 

lưu, chánh giáo hoằng dương, vạn linh 

thức tỉnh hồi đầu, đồng đăng bỉ ngạn. 

Phương danh Quý vị Mạnh Thường Quân  
1. Hiền huynh TRẦN THẾ HUY (Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Long An).  

Công quả đợt 67. 
10.000.000 

 

2. Quý môn sanh thánh tịnh Ngọc Chiếu Đàn, HT Cao Đài Tiên Thiên: 

Hiền huynh HỒ NHỰT TRÍ, Hiền tỷ NGUYỄN THỊ PHI, 
Hiền tỷ HỒ THỊ THU TRANG. Đồng kỉnh nguyện hồi hướng:  
- ông bà nội (ĐH Hồ Văn Thàng, ĐT Nguyễn Thị Son),  
- cha (ĐH Hồ Bá Nghi), chú (ĐH Hồ Văn Nghiệm),  
- cô (ĐT Hồ Nguyệt Phi). 

8.250.000 

Công quả các đợt 1, 4, 9, 14, 15, 20, 24, 28, 32, 33, 38, 48B, 56, 63, 66. 

3. Quý môn sanh thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà, HT Cao Đài Tiên Thiên: 

Hiền tỷ NGUYỄN THỊ THẠNH, Hiền huynh PHẠM THANH TÚ,  
Hiền tỷ PHẠM THỊ ÁNH MAI, Hiền tỷ PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT, 
Hiền huynh PHẠM VĂN TỐT, Hiền huynh PHẠM VIẾT TUẤN, 
Hiền tỷ TRẦN THỊ SON. Đồng kỉnh nguyện hồi hướng: 
- mẹ (ĐT Nguyễn Thị Thạnh),  
- giác linh cha (ĐH Trần Văn Sửu).  
Công quả các đợt 4, 15, 24, 28, 33, 41, 48B. 

6.650.000 
 

4. Quý môn sanh thánh thất Phú Nhuận, HT Cao Đài Tây Ninh: 

Hiền tỷ NGỌC LIÊN MINH Nguyễn Minh Bạch Liên (Phan Đình 
Phùng, Phú Nhuận). Công quả các đợt 24, 28, 33, 41. 

2.100.000 

Tổng cộng: 27.000.000 VNĐ27.000.000 VNĐ27.000.000 VNĐ27.000.000 VNĐ 
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Cội Nguồn Muôn Thuở 

Vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Hai 29-12-1913, tức mùng 3 
tháng Chạp Quý Sửu, tại chánh điện Vĩnh Nguyên Tự, vị sáng 
lập nên ngôi chùa cổ này là Đức Thái Lão Sư Lê Đạo Long 
(thế danh Lê Văn Tiểng) đã tọa thiền thoát xác về trời, sau 
bảy mươi mốt năm mượn thân tứ đại để lập nên đạo nghiệp ở 
chốn trần ai.  

Sau khi quy thiên mười ba năm, vào ngày 20 tháng Giêng 
Bính Dần (thứ Năm 04-3-1926), do cơ bút của Cao Đài, Đức 
Thái Lão Sư đã trở lại Vĩnh Nguyên Tự dạy đạo cho nhục tử 
là tiền bối Lê Văn Lịch, bấy giờ đang làm chủ chùa Vĩnh 
Nguyên. Nhờ cơ hội này, lần đầu tiên gia tộc họ Lê và môn đệ 
của Đức Thái Lão Sư mới biết được rằng Ngài đã về cõi Tây 
phương cực lạc, với đạo quả thiêng liêng là Như Ý Đạo 
Thoàn Chơn Nhơn. 

Ngày mùng 3 tháng Chạp âm lịch hằng năm mặc nhiên trở 
thành một định lệ mang ý nghĩa thiêng liêng và trọng đại. 
Thiêng liêng và trọng đại không phải chỉ riêng cho bổn đạo 
Vĩnh Nguyên Tự, mà còn cho tất cả những người đạo Cao 
Đài nào có lòng hoài vọng đấng tiền nhân đã khai sáng nên 
cảnh chùa này, tức là Đức Thái Lão Sư ngày xưa, là Đức 
Chơn Nhơn của ngày nay. 

Làng Long An nơi đây có thể nói là chốn thôn dã mộc mạc 
khá xa cách thị thành phồn tạp. Tuy nhiên, vì lòng kính 
ngưỡng Đức Chơn Nhơn, mỗi khi đến dịp kỷ niệm ngày Đức 

Thái Lão Sư thoát xác quy thiên, thì đông đảo đạo tâm nam 
nữ các nơi đều chẳng quản ngại đường sá, đều không hẹn mà 
cùng sum hiệp đông đủ chốn này.  

Bao nhiêu năm tháng cứ tuần tự nối tiếp trôi qua, bao 
nhiêu thế sự đã thăng trầm biến dịch, nhưng tấm lòng của đạo 
tâm đối với Vĩnh Nguyên trước sau vẫn không thay đổi. Rồi 
cũng không biết từ lúc nào mà rất nhiều người trong chúng ta 
đã tạo cho mình một tập quán, mỗi khi định đi Vĩnh Nguyên 
thì lại quen miệng nói rằng “Kỳ lễ này tôi sẽ về Vĩnh 
Nguyên.”  

Cái chữ về đáng yêu ấy có lẽ chúng ta ít khi để ý. Nhưng 
để ý rồi thì ngạc nhiên, thích thú.  

Chúng ta không nói đi Vĩnh Nguyên, chúng ta vẫn nói về 

Vĩnh Nguyên. Tại sao vậy?  

Phải chăng vì trong sâu kín tận đáy lòng, hầu hết chúng ta 
đều vẫn coi Vĩnh Nguyên Tự như chốn cố hương thân thiết 
của mình, cho nên mỗi khi lên xe trực chỉ làng Long An là ta 
đang về, về với cội nguồn muôn thuở. Vĩnh là vĩnh viễn, vĩnh 
hằng. Nguyên là nguồn cội. Vĩnh Nguyên đúng là cội nguồn 

muôn thuở của chúng ta vậy. 

Hôm nay, theo truyền thống lâu đời, chúng ta cũng đang tụ 
hội nơi đây với tình cảm chơn thành hướng đến Đức Chơn 
Nhơn. Chúng ta có thể tin rằng lúc này điển lành của Đức 
Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn đang bủa xuống thế gian, và 
Ngài đang soi thấu tâm tư mỗi người chúng ta.  

Dù mắt thịt phàm phu, chúng ta không thể nhìn thấu tới cõi 
hư không, chúng ta không nhìn thấy Ngài, nhưng chúng ta 
vẫn có thể tin rằng sáng hôm nay Đức Chơn Nhơn đang hoan 
hỷ chứng chiếu cho tất cả thiện tâm đang tề tựu dưới mái 
Vĩnh Nguyên cổ tự.  
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Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng và nói lên như 
thế. Thực vậy, mỗi dịp lễ kỷ niệm Ngài, Đức Chơn Nhơn đều 
trở về cảnh cũ để chứng lễ. Chẳng hạn, vào năm 1962, Ngài 
đã ban ơn dạy rằng:  

Ngày kỷ niệm nho sinh tề tựu,  

Lão rất mừng trong thú đoàn viên, 

Dầu không cúc tửu đào tiên,  

Nhưng lòng thành kỉnh hậu tiền ban ơn.(1) 

Một dịp lễ khác vào năm 1973, Đức Chơn Nhơn đem tình 
thương vô vi của một tiền nhân mà để lời dạy khách trần hậu 
bối như sau:  

“Chư hiền đến đây với tấc lòng thành, Lão cũng xin đáp 

lại bằng tình tri ngộ. Lão là người đến trước, chư hiền là 

những bạn đến sau, cùng chung một sứ mạng trong Tam Kỳ 

Phổ Độ, cũng sẽ còn những người đến sau chư hiền nữa. 

Bước chân vẫn tiếp nối để góp tay vào xây dựng đời thánh 

đức trị an sau Long Hoa Đại Hội.” (2) 

Có thể nói, tất cả những đạo hữu nào đã có lòng nhớ nghĩ 
đến Vĩnh Nguyên, quan tâm đến Vĩnh Nguyên, thì tất cả 
những đạo hữu này đều được Đức Chơn Nhơn cảm ứng 
chứng chiếu. Chẳng hạn, năm 1971, Đức Chơn Nhơn dạy:  

“Bần Đạo rất lòng cảm ơn chư hiền đệ, hiền muội đã dành 

sự ưu ái ủng hộ nơi này − Vĩnh Nguyên Tự, mà Bần Đạo là 

người sáng lập đầu tiên.” (3)  

Trong lời dạy này, Đức Chơn Nhơn đã nhắc lại Ngài chính 
là vị đầu tiên sáng lập Vĩnh Nguyên Tự. Nhưng nói theo chữ 
Nho thì Đức Thái Lão Sư chính là vị khai sơn của Vĩnh 
                                                
(1) Vĩnh Nguyên Tự, 02-12 Tân Sửu (07-01-1962). 
(2) Vĩnh Nguyên Tự, 02-12 Quý Sửu (25-12-1973). 
(3) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 10-12 Canh Tuất (06-01-1971). 

Nguyên Tự. Khai sơn nghĩa là mở núi. Cổ nhân riêng dành 
hai chữ này để ca tụng người đầu tiên đã vượt qua mọi khó 
khăn chướng ngại, san lấp mọi gai góc hố hầm, để mở ra con 
đường đạo đức chánh chơn cho người sau có lối bằng phẳng, 
có nẻo quang đãng mà noi dấu bước theo để về nơi cực lạc 
niết bàn.  

Hiểu cặn kẽ như thế, chúng ta mới thấm thía rằng công 
nghiệp của Đức Thái Lão Sư to tát biết bao! Lớp hậu bối 
chúng ta ngày nay đang thọ hưởng ơn đức khai sơn của Ngài 
ắt phải ý thức và quyết tâm sao cho không thẹn với uy linh 
Ngài và không phụ tấm lòng trông cậy của Ngài. 

* 

Sử Đạo chép rằng, từ năm ba mươi bốn tuổi (Bính Tý, 
1876), Ngài Lê Văn Tiểng đã phát tâm cầu đạo giải thoát. Khi 
đủ nhân duyên, Ngài được thọ giáo với Ngài Di Minh Tử (thế 
danh Ngô Đạo Chánh) là bậc tu chứng tại thế.  

Ngài Lê Văn Tiểng tu đến phẩm thái lão sư, được ban đạo 
danh là Lê Đạo Long. Sau này Đức Thái Lão Sư lại được sư 
phụ cho phép trở về quê nhà Long An để hoằng giáo độ nhơn. 

Năm Mậu Thân (1908), Đức Thái Lão Sư tạo tác ngôi 
Vĩnh Nguyên Tự. Nói cách khác, Mậu Thân là một mốc thời 
gian quan trọng của lịch sử Vĩnh Nguyên. Có một lần vào đầu 
năm 1968, Đức Chơn Nhơn trở về trên ngọn linh cơ, Ngài đã 
nhắc đến năm Mậu Thân lịch sử xa xưa ấy như sau:  

“Ngôi Vĩnh Nguyên Tự được lập thành từ năm Mậu Thân, 

rồi cũng sắp bước sang năm Mậu Thân nữa. Cách nhau chỉ 
có mấy mươi năm, nhưng cảnh vật đã bao lần thay đổi. Ngày 

nay, Vĩnh Nguyên Tự về mặt hình thể là một ngôi cổ tự tiêu 

sơ, nhưng đã có tên trong sử Đạo. Hơn nữa là đạo tâm nơi 
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này luôn luôn vẫn được duy trì, mặc dù trải qua mấy lúc 

thăng trầm, mấy hồi thay đổi. Đó là điều đáng quý.” (4) 

Đức Thái Lão Sư tu theo Minh Sư và dựng chùa lập tự để 
hoằng giáo. Rõ ràng Ngài là bậc chơn sư trong cửa Phật. Tuy 
nhiên, vốn được un đúc bởi truyền thống Tam Giáo lâu đời 
của dân tộc, Đức Thái Lão Sư đã tự mình tìm cách dung nạp 
đầy đủ cả ba nguồn chánh giáo (Nho, Thích, Lão). Năm 1969, 
Đức Chơn Nhơn giúp chúng ta hiểu rõ thêm một khía cạnh tu 
học sâu rộng của Ngài khi còn tại thế. Đức Chơn Nhơn dạy:  

“Ngày xưa Lão là một môn sanh trong Phật Đạo Minh Sư, 

nhưng đã luôn luôn tìm hiểu, nghiên cứu phía Tiên Đạo và 

Thánh Đạo [Nho Giáo] để giúp mình ở phần mở mang kiến 

thức rộng rãi. Có so sánh được giữa ba nền giáo lý mới thấy 

mình sáng suốt nhận định đâu là chơn, đâu là giả, nẻo ngắn 

đường dài, lối quanh co, nơi khúc khuỷu, việc nào đáng làm, 

việc nào chẳng nên làm, việc nào nên làm thời gian sau mà 

không nên làm ở thời gian trước, và cũng có việc cần phải 

làm thinh. Nhưng sự làm thinh im lặng ấy không phải là 

không làm, mà trái lại, lúc làm thinh im lặng ấy lại làm việc 

rất nhiều và hiệu quả vô cùng.” (5) 

Thực sự, nếu chép lịch sử ra đời của Vĩnh Nguyên Tự, ắt 
chưa phải là những sự kiện có thể kết thành một pho sách dày 
nhiều trang. Vậy thì điều gì mới xứng đáng để đời sau lưu ý 
học hỏi từ ngôi chùa cổ này? 

Xin thưa, tuy mang một lịch sử thành lập đơn sơ nhưng 
Vĩnh Nguyên Tự lại là một nhân tố mà Thiên cơ đã dọn 
đường sẵn cho thời kỳ khai sáng tôn giáo Cao Đài. Năm 
1968, Đức Chơn Nhơn dạy:  

                                                
(4) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 03-12 Đinh Mùi (02-01-1968). 
(5) Thiên Lý Đàn, 12-02 Kỷ Dậu (29-3-1969). 

“Lịch sử ngôi Vĩnh Nguyên Tự rất là thô sơ, nhưng đó là 

bước đầu cho việc chuyển từ cựu pháp sang tân pháp, để 

thích hợp với kỷ nguyên tiến hóa của loài người.” (6) 

Cựu pháp tức là giáo pháp của Nhất Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ. 
Tân pháp tức là Tam Kỳ Phổ Độ, là thời đại mà chúng ta đang 
sống.  

Trước khi đạo Cao Đài ra đời, trước khi Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ trương cao ngọn cờ trên đất nước Việt Nam, thì Thiên 
cơ đã trao cho Đức Thái Lão Sư sứ mạng lập sẵn chùa Vĩnh 
Nguyên, chuẩn bị sẵn một số nhân sự đức tài để chờ mười 
tám năm sau có cơ sở hữu hình trợ giúp các Tiền Khai Đại 
Đạo.  

Vai trò của Vĩnh Nguyên Tự trong Tam Kỳ Phổ Độ từng 
được Đức Chơn Nhơn nhắc tới vào năm 1961 như sau: 

Vĩnh Nguyên Tự từ xưa Lão tạo, 

Lập công tu hoài bão Lê gia, 

Việt Nam đắc lịnh Thiên Tòa, 

Hoằng khai chơn đạo đem ra độ đời.(7)  

Năm 1968 Đức Chơn Nhơn dạy rõ thêm: 

“Ngày xưa, Lão xây dựng ngôi Vĩnh Nguyên Tự không 

phải có ý muốn lập một môn phái riêng, hoặc để độc thiện kỳ 

thân. Lòng duy nhứt của Lão lúc bấy giờ lập chùa ra cốt để 

làm nơi trụ tướng buổi ban sơ cho chư vị Tiền Bối Đại Đạo 

nhóm họp bàn định, sớm đem lại hình thể Chí Tôn trong Đại 

Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hầu dìu dẫn sanh linh trên đường tu 

học trong vùng ấy, rồi từ từ lan rộng ra khắp muôn 

phương.”-
(8) 

                                                
(6) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 03-12 Đinh Mùi (02-01-1968). 
(7) Huờn Cung Đàn, 09-02 Tân Sửu (25-3-1961). 
(8) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 03-12 Đinh Mùi (02-01-1968). 
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Qua thánh giáo của Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, 
chúng ta thấy Ngài có một sứ mạng đặc biệt trong việc góp 
phần cùng Đức Chí Tôn chuẩn bị cho buổi ban sơ của đạo 
Cao Đài tại Việt Nam.  

Tháng 01 năm 1969, Đức Chơn Nhơn về Vĩnh Nguyên Tự 
dạy:  

“Này chư Thiên mạng và các cháu! Ngày xưa Lão đã thọ 

sứ mạng Tam Giáo Tổ Sư đến trần gian dựng gầy đạo nghiệp 

để làm sáng tỏ và góp phần vào cơ phổ độ trong thời đại hạ 

nguơn gọi là Tam Kỳ để thị hiện đạo lý cho mọi nơi, mọi 

người đều nhìn nhận hầu trở về nguồn cội thiện nguyên.” (9) 

Cuối tháng 3 cùng năm ấy, Đức Chơn Nhơn nhắc lại:  

“Các cháu! Ngày xưa, Vĩnh Nguyên Tự được thiết lập vì 

hai lý do.” (10) 

Về lý do thứ nhất, Đức Chơn Nhơn dạy rõ:  

“Là Thiên cơ dĩ định, sứ mạng của Vĩnh Nguyên Tự là nơi 

quy tụ Thập Nhị Khai Thiên để gầy dựng giềng mối Đại Đạo 

Tam Kỳ Phổ Độ.” (11) 

Từ những câu thánh giáo này, chúng ta hãy ngược dòng 
thời gian, hãy lần giở những trang sử thời kỳ Khai Đạo để ôn 
lại một số sự kiện chánh yếu đã diễn ra tại Vĩnh Nguyên Tự, 
liên quan mật thiết với Vĩnh Nguyên Tự. 

− Ngày 20 tháng Giêng Bính Dần (thứ Năm 04-3-1926): 
Tuân lịnh Đức Chí Tôn, hai tiền bối Cao Quỳnh Cư và Phạm 
Công Tắc lần đầu tiên lập đàn tại Vĩnh Nguyên Tự. Đó chính 
là dịp Đức Thái Lão Sư trở về dạy tử tôn và môn sanh của 

                                                
(9) Vĩnh Nguyên Tự, 03-12 Kỷ Dậu (10-01-1969). 
(10) Thiên Lý Đàn, 12-02 Kỷ Dậu (29-3-1969). 
(11) Thiên Lý Đàn, 12-02 Kỷ Dậu (29-3-1969). 

Ngài hãy thuận Thiên cơ, quy hiệp Cao Đài.  

− Ngày 28 tháng Giêng Bính Dần (thứ Sáu 12-3-1926): 
Nhục tử của Đức Thái Lão Sư là tiền bối Lê Văn Lịch đang 
làm chủ chùa Vĩnh Nguyên đã chính thức làm lễ nhập môn 
Cao Đài. 

− Hạ tuần tháng 2 Bính Dần (thượng tuần tháng 4-1926): 
Ba vị tiền bối là Lê Văn Trung, Cao Quỳnh Cư và Phạm 
Công Tắc đã tuân lịnh Đức Chí Tôn, từ Sài Gòn về Vĩnh 
Nguyên Tự ở luôn trong mười ngày để học đạo pháp. Đức 
Chí Tôn cũng dạy Ngài Lê Văn Lịch bấy giờ đang là chủ chùa 
Vĩnh Nguyên hãy truyền bửu pháp cho ba vị ấy. 

− Mùng 1 tháng 7 Bính Dần (Chủ Nhật 08-8-1926): Một số 
tiền bối như Nguyễn Ngọc Tương, Ngô Văn Kim, Nguyễn 
Ngọc Thơ... đã thọ Thiên phong chức sắc tại Vĩnh Nguyên 
Tự. Cũng trong ngày này tại Vĩnh Nguyên Tự, Đức Chí Tôn 
đã ban cho tịch đạo phái nam. 

− Ngoài các sự kiện trên, Vĩnh Nguyên Tự còn là nơi cống 
hiến cho đạo Cao Đài các chức sắc Thiên phong cao cấp, mà 
các vị này xuất thân là môn đồ của Đức Thái Lão Sư Lê Đạo 
Long, cụ thể như tiền bối Lê Văn Lịch trở thành Đầu Sư Ngọc 
Lịch Nguyệt, và Thái Lão Sư Trần Đạo Minh (thế danh Trần 
Văn Thụ) trở thành Chưởng Pháp Ngọc Thụ Thanh.  

− Một số bài kinh cúng tứ thời của đạo Cao Đài hiện nay 
như bài Đại La Thiên Đế, ba bài xưng tán Tam Giáo Tổ Sư 
đều do Ngài Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt cống hiến từ nguồn 
kinh sách cổ truyền của Minh Sư mà bấy giờ Vĩnh Nguyên 
Tự đang lưu giữ...  

Quả thực, các sự kiện lịch sử vừa kể trên minh chứng rằng 
Đức Thái Lão Sư Lê Đạo Long ngày xưa và Đức Như Ý Đạo 
Thoàn Chơn Nhơn ngày nay đã có một sứ mạng thiêng liêng 
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trong Tam Kỳ Phổ Độ. Sứ mạng này xuyên suốt ba giai đoạn:  

(a) Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất và nhân sự đức tài 
trước khi đạo Cao Đài ra đời.  

(b) Cống hiến cơ sở vật chất và nhân sự đức tài ngay khi 
đạo Cao Đài vừa mới manh nha. 

(c) Tiếp tục góp phần vô vi vào sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ 
sau khi nền đạo Cao Đài đã hình thành.  

Đầu năm 1971, Đức Chơn Nhơn đã giúp chúng ta hiểu rõ 
hơn ba giai đoạn sứ mạng của Ngài như sau:  

“Bần Đạo rất lòng cảm ơn chư hiền đệ, hiền muội đã dành 

sự ưu ái ủng hộ nơi này − Vĩnh Nguyên Tự mà Bần Đạo là 

người sáng lập đầu tiên. Ấy chẳng qua là một sứ mạng mà 

Đức Chí Tôn đã giao phó buổi đầu. Khi Bần Đạo hoàn thành 

sứ mạng buổi đầu trong cơ đạo ấy thì kế đến trách nhiệm 

được trao cho Lịch, Trung, Cư, Tắc. Giai đoạn thứ hai này là 

giai đoạn manh nha hệ thống Tam Kỳ Phổ Độ, và rồi tiếp đến 

giai đoạn thứ ba đây được Đức Chí Tôn chuyển cơ phổ độ lập 

thành hình thức theo quy củ ở giai đoạn thứ hai, mà ngày nay 

Bần Đạo cũng phải chung tay vào xây dựng bằng tinh thần 

điển lực vô vi.” (12) 

* 

Đã trở thành thông lệ, mỗi khi thiết lễ kỷ niệm một vị tiền 
bối, một bậc Hiền Thánh Tiên Phật, chúng ta thường hay kể 
lại tiểu sử, nhắc đến công nghiệp, ôn lại lời vàng tiếng ngọc 
do các đấng ấy ban truyền. 

Việc làm này rất cần thiết, vì nó giúp ta hiểu biết truyền 
thống thiêng liêng của nền Đạo cũng như hoài bão và lý 
                                                
(12) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 10-12 Canh Tuất (06-01-1971). 

tưởng cao cả của người xưa. 

Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ biết dừng lại ở chỗ ngôn từ thì 
e chưa đủ. Cho dù chúng ta có hết sức ca ngợi công đức các 
bậc tiền nhân bằng lời lẽ hoa mỹ, trau chuốt, tài tình đến thế 
nào chăng nữa, tất cả vẫn chỉ là huyễn hoặc, hư ảo, phù 
phiếm. Chắc chắn rằng các đấng đã giải thoát, đang tiêu diêu 
nơi non bồng nước nhược chẳng cần chi lời ca tụng suông của 
chúng ta.  

Điều mà các đấng chờ đợi, ấy là chúng ta có biết thành tâm 
học tập gương sáng của tiền nhân để đem áp dụng vào cuộc 
sống hiện tại, tức là biết thành tâm nối tiếp đại chí đại nguyện 
của các ngài, thực hành đúng những lời dạy tha thiết của các 
ngài. 

Ý thức như thế, chúng ta hãy suy gẫm cho thấu đáo lời dạy 
của Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn vào đầu năm 1972, 
khi Ngài trở về Vĩnh Nguyên Tự. Hôm ấy, Đức Chơn Nhơn 
dạy:  

“Người xưa đã qua rồi. Ngày xưa đã trôi mất rồi. Lập lại 

tên tuổi của người xưa, đọc lại ngày tháng sanh tử của người 

xưa là một điều không thật đối với lẽ Đạo. Điểm quan hệ là 

nhờ sự lập lại ấy để người sau ý thức rằng mình đang hiện 

hữu trong một nguồn sống vô cùng của Đạo, và vẫn chịu 

chung cái định luật ấy để rồi trở về với chính mình mà lo tồn 

tánh tu tâm, chẳng phóng ngoại chi gian mà chen đua cuộc 

thế, không bỏ mất tâm thần mà bảo thủ kỳ thân.” (13) 

Học lại lời dạy của Đức Chơn Nhơn, đem tâm tư mình gắn 
với Vĩnh Nguyên Tự, tôi thấy lòng mình không khỏi ray rứt. 
Xét về huyết mạch thì tôi không thuộc gia tộc của Đức Thái 
Lão Sư. Nhưng về tình đạo mạch thì đã từ biết bao năm rồi, 

                                                
(13) Vĩnh Nguyên Tự, 03-12 Tân Hợi (18-01-1972). 



 

Đơn Tâm – 15   16 – Danh Thầy Danh Đạo 

 

tôi vẫn là người rất thân thiết, luôn gắn bó với mọi buồn vui, 
suy thịnh của Vĩnh Nguyên, mà Đức Chơn Nhơn là Tôn Sư 
vô vi của tôi.  

Đây chính là một duyên lành cho tôi, bởi lẽ đã có một mối 
liên hệ thiêng liêng giữa Đức Như Ý, Vĩnh Nguyên và tôi. 
Trong rất nhiều lần thương yêu chỉ dạy, gởi gắm Vĩnh 
Nguyên, có một lần vào năm Bính Thìn, tại Vĩnh Nguyên Tự, 
Đức Chơn Nhơn đã yêu thương, ban ơn mà dạy cho biết Ngài 
chính là Đức Tôn Sư của tôi từ nhiều kiếp trước: 

Duyên xưa Sư đệ đã lâu rồi,    

Chuyển kiếp Thầy trò kẻ mỗi nơi. 

Nay gặp lại đây cần độ rỗi, 

Để cho vững chãi, đạo như đời. 

Cho nên, mỗi khi ôn lại lời dạy của Đức Chơn Nhơn, trăn 
trở với cơ đạo Vĩnh Nguyên, tôi luôn thấy lòng nặng trĩu. Mỗi 
một lời Đức Chơn Nhơn dạy riêng Vĩnh Nguyên Tự tôi đều 
coi là dạy luôn tôi trong phần trách nhiệm mà Đức Tôn Sư đã 
bao lần ân cần ký thác, tin yêu gởi gắm. 

Cái tôi là cái nên cất đi. Lẽ ra không nên đem cái tôi của 
mình ra mà tâm sự cùng quý đạo tâm lưỡng phái hôm nay. 
Nhưng tôi muốn tâm sự như vậy, để trong buổi nói chuyện 
này mọi người sẽ cùng nhau thông cảm, và đặc biệt là đối với 
bổn đạo Vĩnh Nguyên, huynh đệ chúng ta sẽ vì nhớ nghĩ đến 
tâm huyết của Đức Chơn Nhơn, sẽ cùng vì sứ mạng thiêng 
liêng của Vĩnh Nguyên trong đại cuộc Tam Kỳ Phổ Độ mà 
phấn đấu vượt thoát khỏi mọi khúc quanh của ngòi lạch chật 
hẹp ngõ hầu đưa thuyền đạo ra sông dài biển rộng bao la. 

Trở lại câu chuyện hôm nay với danh xưng Vĩnh Nguyên 
Tự. Vĩnh Nguyên đã là cái tên quá thân quen. Có lẽ vì thế lắm 
khi chúng ta quên không nhớ tới ý nghĩa sâu xa của hai chữ 

Vĩnh Nguyên. 

Vĩnh Nguyên Tự là danh xưng đã có từ buổi Đức Thái Lão 
Sư khai sơn hoằng giáo nơi làng Long An vào năm 1908. 
Năm 1926, khi Vĩnh Nguyên Tự quy hiệp về Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ, thì danh xưng Vĩnh Nguyên Tự đã được Ơn Trên 
lưu giữ. Việc giữ lại tên gọi Vĩnh Nguyên cho ngôi cổ tự này 
có một ý nghĩa đạo lý hết sức sâu xa, chúng ta nên cùng nhau 
suy gẫm cho thấu đáo.  

Nguyên là nguồn cội, là gốc rễ. Vĩnh là vĩnh cửu, vĩnh 
viễn, vĩnh hằng, là muôn thuở không hư hoại. 

Danh xưng Vĩnh Nguyên Tự có hai ý nghĩa quan trọng. Ý 
nghĩa về mặt thế gian (hay hữu vi) và ý nghĩa về mặt siêu thế 
gian (hay vô vi). 

Trước hết, nói về mặt thế gian hữu vi, thì hai chữ Vĩnh 
Nguyên nhằm mục đích nhắc nhở người đạo chúng ta nhớ 
rằng đây là một gốc tích trong buổi đầu khai sáng nền tôn 
giáo Cao Đài tại Việt Nam.  

Người sinh sau như chúng ta phải hết sức giữ gìn cái cội 
gốc này cho vững bền muôn thuở. Vững bền không phải chỉ 
có nghĩa là duy trì, gìn giữ cái kiến trúc xi măng, gạch ngói 
trên thửa đất này, vì nếu chỉ có như thế thì mới là tạm bảo tồn 
được cái xác vật chất hữu hình hữu hoại của Vĩnh Nguyên 
đấy thôi.  

Mùa xuân năm 1975, nhân kỷ niệm hai năm trùng tu Vĩnh 
Nguyên Tự, Đức Chơn Nhơn đã lưu ý chúng ta rằng việc tái 
thiết Vĩnh Nguyên Tự chính là “xây dựng lại một hình bóng 

cứu thế tại trần gian”.(14)  

Nói cách khác, Vĩnh Nguyên Tự không chỉ là một ngôi 

                                                
(14) Vĩnh Nguyện Tự, 15-3 Ất Mão (26-4-1975). 
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chùa như bao nhiêu ngôi chùa khác bởi lẽ đây chính là “một 

hình bóng cứu thế tại trần gian”. 

Xét như thế, giá trị đích thực của Vĩnh Nguyên Tự phải 
tìm kiếm ở đâu? Đức Chơn Nhơn giúp ta câu trả lời như sau: 

“Chư hiền đệ, hiền muội! (...) Lão muốn nói lên giá trị thật 

sự của nó [Vĩnh Nguyên Tự], không phải nhắm vào ngôi 

chùa đồ sộ nguy nga có khách thập phương đến lễ bái, cúng 

dường đông đảo, mà mục đích phải là hoằng dương chánh 

đạo, phổ độ nhơn sanh. Có như vậy mới xứng đáng với công 

trình người xưa đã tạo lập và người nay xây dựng lại.” (15) 

Muốn vượt lên mức tầm thường là nơi hành hương lễ bái 
để vươn cao tới mức phi thường là nơi “hoằng dương chánh 

đạo, phổ độ nhơn sanh” thì Vĩnh Nguyên Tự phải học cho 
hiểu và làm cho đúng theo lời Đức Chơn Nhơn, đó là biết ý 
thức lấy chính bản thân mình làm gương đạo hạnh để cho 
người đời từ gần đến xa nhìn vào cũng đều kính mến, tâm 
phục, khẩu phục. Có như thế người đạo mới có thể cảm hóa 
người đời, dẫn dắt người đời vào Đạo, cùng theo mình đi 
chung một con đường tu hành giải thoát. Cho nên Đức Chơn 
Nhơn dạy: 

Vĩnh Nguyên Tự chư nhu các sĩ, 
Lời Lão phân xét kỹ nghiệm xa, 

Độ người trước phải độ ta,  

Ta là gương mẫu gần xa người đời.(16)  

Lời dạy của Đức Chơn Nhơn rất rõ. Chúng ta phải luôn 
luôn dặn lòng lo cho Vĩnh Nguyên vững bền theo ý nghĩa là 
bảo vệ danh thơm của Vĩnh Nguyên không bị mai một, rồi 
còn phát huy cho danh thơm Vĩnh Nguyên ngày một bay xa. 

                                                
(15) Vĩnh Nguyện Tự, 15-3 Ất Mão (26-4-1975). 
(16) Huờn Cung Đàn, 14-4 Tân Sửu (28-5-1961). 

Ngày xưa, chính Đức Thái Lão Sư đã bằng cuộc đời Ngài 
nêu gương sáng cho hậu thế. Con nhà tông không giống lông 
cũng giống cánh; con nhà thánh chẳng giống cánh cũng giống 
lông. Đức Chơn Nhơn vì thế luôn luôn kỳ vọng dòng tộc họ 
Lê của Ngài phải thể hiện được căn bản đạo đức truyền thống 
của tổ tiên họ Lê từ khi khai cơ lập nghiệp trên đất Long An 
này. Đây là lời tâm huyết mà Đức Chơn Nhơn từng trao gởi 
Vĩnh Nguyên: 

Tiền nhân xưa cần cù tạo đức, 

Gieo giống lành chọn đất phì nhiêu, 

Lập nên đạo đức đủ điều, 

Há không giữ đặng ít nhiều bản căn? (17) 

Nếu bổn đạo Vĩnh Nguyên chúng ta lãnh hội lời dạy của 
Đức Chơn Nhơn, cố gắng chuyên cần tu tâm luyện tánh, làm 
sao cho ai ai cũng tâm đạo sáng ngời, đức hạnh đủ đầy để 
chùa Vĩnh Nguyên luôn xứng danh là cội nguồn Đại Đạo, để 
bổn đạo Vĩnh Nguyên luôn luôn hãnh diện thấy mình xứng 
đáng là hậu duệ Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, xứng 
đáng là dòng dõi của Đấng đã khai sáng nên mái chùa này, thì 
đấy chính thực là một lễ phẩm vô cùng xứng đáng để mỗi dịp 
lễ kỷ niệm như hôm nay, chúng ta cùng hân hoan kính dâng 
lên Đức Chơn Nhơn. 

Ngày nay, cơ sở vật chất Vĩnh Nguyên Tự đã khang trang, 
vững vàng hơn ngày xưa rất nhiều nhưng Đức Chơn Nhơn 
vẫn chưa yên lòng bởi lẽ tinh thần của Vĩnh Nguyên Tự vẫn 
chưa vững vàng, chưa thực sự đúng theo tôn ý của Đức Chơn 
Nhơn. 

Chúng ta đã biết, năm 1975 Đức Chơn Nhơn dạy Vĩnh 

                                                
(17) Huờn Cung Đàn, 29-02 Tân Sửu (14-4-1961). 
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Nguyên Tự là “một hình bóng cứu thế tại trần gian”.(18)  

Hai năm trước đó, tức là năm 1973, Ngài xác định: 

“Vĩnh Nguyên Tự là đạo nghiệp. Vậy thì của người đạo, 

người hiền, không phải của một họ, mà của trăm họ.” (19)  

Đây chính là ý thức mà Đức Như Ý không ngừng gieo 
mầm và nuôi dưỡng trong gia tộc họ Lê. Chính vì thế năm 
chữ truyền hiền bất truyền tử suốt một thời gian dài đã được 
Đức Chơn Nhơn nhắc đi nhắc lại mỗi khi Ngài trở về trần 
gian mượn ngọn linh cơ để giáo huấn Vĩnh Nguyên. 

Mùa xuân năm 1961, Đức Chơn Nhơn dạy: 

Có nhớ chăng những lời Lão dặn, 

Chọn người hiền tinh tấn đường tu? 

Thôn lân vén ngút mây mù, 

Lập công độ chúng truyền phô Đạo Vàng.(20) 

Mùa xuân năm 1969, khi dạy về hai lý do thiết lập Vĩnh 
Nguyên Tự, Đức Chơn Nhơn đã giảng giải lý do thứ hai chính 
là “truyền thống đạo đức”. Ngài dạy rõ thêm như sau: 

“... trong đời Lão đã là người lập thân hành đạo nên tạo 

cơ sở ấy [Vĩnh Nguyên Tự] để nguồn đạo đức mãi mãi lưu 

truyền cho hậu thế, trước nhất là truyền thống tử tôn. Tuy 

nhiên Lão đã nói: Cơ nghiệp này sẽ truyền hiền bất truyền tử. 

Câu nói ấy cho đến ngày nay, từ con cháu mấy đời cũng chưa 

hiểu rõ được lý của nó. 

“Tại sao truyền hiền bất truyền tử? Nếu nói ngược lại 

trong lúc ấy có nhiều đứa con cháu nối chí ông cha cũng lập 

thân hành đạo, phổ độ chúng sinh, làm và sẽ phát huy, phát 

                                                
(18) Vĩnh Nguyện Tự, 15-3 Ất Mão (26-4-1975). 
(19) Vĩnh Nguyên Tự, 10-3 Quý Sửu (12-4-1973). 
(20) Huờn Cung Đàn, 09-02 Tân Sửu (25-3-1961). 

triển sự nghiệp đạo đức hơn ông cha, thì lý do nào lại truyền 

hiền bất truyền tử? 

“Câu nói ấy có tác dụng là đề cao trọng tâm vào đạo đức 

hiền nhân, và những ai đủ điều kiện đạo đức mới có thể kế 

nghiệp, không luận là trong quyến tộc hay người ngoài. (...) 

“Câu nói ấy có tác dụng khích động và hơi cảnh cáo để 

cho tử tôn tự nhận thấy mình phải có bổn phận làm sao cho 

xứng đáng là hiền để kế nghiệp ấy mới phải chớ.” 
(21)

 

Mùa xuân năm 1973, Đức Chơn Nhơn nhắc lại: 

“Về phần các cháu, hẳn các cháu còn nhớ lời Lão khi xưa: 

Truyền hiền bất truyền tử. Không phải phủ nhận con cháu, 

mà muốn con cháu phải làm hiền mới xứng đáng là người noi 

đạo nghiệp.” (22) 

Chúng ta thấy, những lời dạy về ý chỉ truyền hiền bất 

truyền tử hết sức là hệ trọng và chắc chắn sẽ ảnh hưởng, sẽ 
tác động mạnh mẽ đến tâm tư, trí não nhiều người. Thế nên, 
có lẽ không phải tình cờ mà Đức Chơn Nhơn đã chọn nhiều 
mùa xuân để nhắc nhở hoài ý chỉ này.  

Mùa xuân là lúc khí trời mát mẻ, tươi nhuận. Phải chăng 
Đức Chơn Nhơn mong cho lòng phàm tánh tục nương theo 
khí tiết đất trời mà cũng mát mẻ, cũng thênh thang rộng mở 
để hoan hỷ đón nhận ý chỉ trọng đại của Chơn Nhơn?  

Mùa xuân cũng tượng trưng cho đức Nguyên của trời đất, 
là lúc vũ trụ tái lập một công cuộc sinh trưởng mới mẻ. Phải 
chăng Đức Chơn Nhơn mong rằng hậu duệ của Ngài hãy sớm 
biết nắm lấy đạo lý đó để sớm lập lại cuộc sinh trưởng ở ngay 
mảnh tâm điền của chính mình? 

                                                
(21) Thiên Lý Đàn, 12-02 Kỷ Dậu (29-3-1969). 
(22) Vĩnh Nguyên Tự, 10-3 Quý Sửu (12-4-1973). 
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Đức Chơn Nhơn từng soi thấu hết nhân tâm và đạo sự 
Vĩnh Nguyên. Khi nhìn thấy trong dòng tộc đã có được con 
cháu nào tuy khả năng còn hạn chế mà vẫn cố gắng noi gương 
tiền nhân thì Ngài vui và ngợi khen, khuyến khích. Chẳng 
hạn, năm 1969, Đức Chơn Nhơn dạy: 

“Ngày nay các cháu chưa xứng đáng là hiền để hạnh 

hưởng cái vinh diệu ấy. Rất đổi ý chí tìm kiếm người hiền để 

trao gởi đạo nghiệp ấy cũng đã chưa có. Dù sao Lão cũng để 

lời khen ngợi và thương cho những cháu nào còn cố gắng giữ 

gìn di tích. 

“Đành rằng tự biết mình chưa xứng đáng để gồng gánh 

đảm trách đạo nghiệp cao quý của ông cha, nhưng ít nhứt 

cũng nhận biết rằng sự nghiệp ấy là cao quý nên đã chịu 

đựng với thời gian gió bụi phong sương trong thời chiến loạn, 

mà gìn giữ những gì còn lại đến ngày nay.” (23) 

* 

Như đã nói, Vĩnh Nguyên có hai ý nghĩa. Trên đây là ý 
nghĩa về mặt thế gian.  

Ý nghĩa thứ hai là gì? Về mặt siêu thế gian hay vô vi, danh 
xưng Vĩnh Nguyên nhắc chúng ta nhớ rằng mỗi người chúng 
ta còn có một nguồn gốc, một căn nguyên vĩnh hằng, sang cả 
nơi thượng giới. Chúng ta đã nguyện xuống trần gian để giúp 
Thầy hoằng Đạo, vậy thì chúng ta đừng vì lục dục thất tình 
mà quên hết đại nguyện nơi chốn Thiên Đình. Đức Chơn 
Nhơn dạy: 

Đây, Lão nhắc ít nhiều thuở trước, 

Cho chư hiền lần lượt hiểu sau, 

                                                
(23) Thiên Lý Đàn, 12-02 Kỷ Dậu (29-3-1969). 

Xưa kia nơi chốn Thiên Tào, 

Cũng đồng lãnh một lời trao bệ vàng. 

Nguyện xuống chốn trần gian cứu thế, 

Nguyện vì đời phổ tế quần linh, 

Lời nguyền cao cả hy sinh, 

Thì nay phải biết quên mình độ nhơn.(24) 

Khi nhắc bổn đạo Vĩnh Nguyên nhớ đến nguồn cội muôn 
thuở vững bền của mình nơi cõi thiêng liêng. Đức Chơn Nhơn 
mong muốn chúng ta hãy đặt hai giá trị lên bàn cân. Cái giá 
trị vật chất hữu hình nào rồi cũng tàn hoại; chỉ có giá trị đạo 
đức vô hình mới vĩnh hằng bất diệt, và chính nó mới là cái mà 
chúng ta nên khát khao nắm giữ, vì chỉ có cái đó mới là hành 
trang để ta mang về cội nguồn muôn thuở nơi cõi thượng.  

Hiểu như vậy, trong cuộc sống đời thường, chúng ta mới 
không bận lòng vì quyền lợi vật chất cỏn con mà để hết tâm 
thanh thản ra chung tay góp sức với bà con quyến thuộc, đồng 
đạo đồng môn, cùng hợp quần nâng đỡ nhau tu học, hành đạo 
để thúc đẩy cho cơ đạo địa phương này được tiến nhanh và 
vững chắc.  

Lịch sử nhân loại đông tây đều chứng minh rằng lòng 
phàm tranh chấp vì quyền lợi riêng tư chính là chất a-xít bào 
mòn, hủy hoại tình đoàn kết, làm sụp đổ mọi lý tưởng cao cả 
phục vụ nhơn sanh. 

Làm theo lời dạy của Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn 
“phải biết quên mình độ nhơn” thì chúng ta đồng quyết tâm 
bỏ qua những lợi ích vật chất nơi thế gian, bỏ qua những 
quyền lợi sở hữu ích kỷ mà dốc hết tâm tư ý chí vào đại cuộc 
là sứ mạng hoằng đạo độ đời, để cho Vĩnh Nguyên Tự đúng 
nghĩa là hình bóng cứu thế tại trần gian. 

                                                
(24) Huờn Cung Đàn, 14-4 Tân Sửu (28-5-1961). 
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Đạo lý dạy chúng ta rằng, nếu làm đúng theo chánh đạo thì 
có những thứ ta không cầu mà tự nhiên lại đến. Đức Chơn 
Nhơn dạy chúng ta hãy tin vào huyền năng nhiệm mầu của 
Thượng Đế, miễn là lòng thành tâm đạo trung kiên, chơn 
chánh thì mọi sự sẽ được Ơn Trên phù trợ, an bài, và Ơn Trên 
sẽ còn ban trao sứ mạng trọng đại. Đức Như Ý dạy:  

Kho vô tận của Trời ban thưởng, 

Người hữu duyên được hưởng nghìn thu, 

Rồi đây giao phó cơ đồ, 

Lão đem ban đến những trò nhiệt tâm.(25) 

Chúng ta đã may duyên hạnh ngộ Cao Đài, đã có duyên 
lành với Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn nên được làm 
hậu duệ của Ngài và làm bổn đạo tại mái chùa xưa do Ngài 
dựng nên. Thế thì thay vì bận lòng tìm kiếm những cơ nghiệp 
hữu hình, những vật chất tạm bợ thế gian, chúng ta hãy dốc 
tâm xây dựng cho mình một lâu đài nguy nga bất diệt là tòa 
Cao Đài nội tại trong kiếp sống này.  

Một lần nữa, chúng ta hãy ghi nhớ những lời ân cần thiết 
tha chỉ dạy của Đức Chơn Nhơn:  

“Các cháu ôi! Thời hạ nguơn mạt kiếp Đại Đạo hoằng 

khai cứu vớt nguyên nhân tạo lập đời thượng nguơn thánh 

đức. Các cháu nói riêng, toàn thể nhân loại nói chung, dầu 

muốn tin hay không muốn tin thì Thiên cơ vẫn tuần tự diễn 

hành. Công cuộc đào thải và bảo tồn đều tác động mạnh mẽ. 

Trên đường thế lộ, các cháu sáng suốt biết chọn con đường 

Đại Đạo noi theo, học tu chánh pháp thì Lão khuyên các cháu 

phải quyết tâm xây đắp cho mình một tòa Cao Đài nội tại uy 

nghi, trang trọng để ở hẳn vào đó, lấy đó làm ngôi vĩnh cửu 

                                                
(25) Huờn Cung Đàn, 14-4 Tân Sửu (28-5-1961). 

trường tồn, sẽ vượt hẳn qua mọi dông bão nắng mưa.” (26) 

* 

Mọi lời lẽ ở thế gian đều là tương đối, chỉ có tình đồng đạo 
thương nhau chân thật mới gắn bó chúng ta gần gũi với nhau 
mà xóa bỏ hết mọi hiểu lầm ngộ nhận. Câu chuyện đạo hôm 
nay cầu mong sao sẽ tìm được lòng cảm thông, chia sẻ ở tất 
cả quý đạo hữu, đạo tâm lưỡng phái. 

Cuối cùng, nhân ngày chúng ta hội ngộ ở Vĩnh Nguyên Tự 
để tưởng nhớ Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, tôi xin trân 
trọng đem lời của Đức Chơn Nhơn kính trao lại tất cả quý 
huynh tỷ, để thay mặt bổn đạo Vĩnh Nguyên đáp tạ tấm chơn 
tình của quý huynh tỷ đối với chốn thôn quê mộc mạc này:  

Giã từ tất cả trung đàn, 

Chư hiền chẳng nệ dặm ngàn về đây. 

Chung vui dưới mái chùa này, 

Một lòng tưởng niệm kết dây thâm tình. 

Cõi trần đệ muội đinh ninh, 

Non Tiên Lão sẽ tận tình dìu nương. 

Chia tay Tiên tục đôi phương, 

Hẹn còn gặp gỡ trên đường Long Hoa.(27) 

Vĩnh Nguyên Tự, 05-01-2003 

                                                
(26) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-3 Mậu Ngọ. 
(27) Vĩnh Nguyên Tự, 03-12 Quý Mão (17-01-1964). 
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Danh Thầy Danh Đạo 

Đành rằng khai Đạo cứu đời, 
Đạo cho nên Đạo thì đời mới yên.(1) 

Những chức sắc và tín đồ Cao Đài có ý thức về sứ mạng 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ắt không khỏi băn khoăn khi tự hỏi: 

Hiện nay, sau hơn tám mươi năm Đạo khai, 

1. Có bao nhiêu dân tộc trên thế giới đã nhận được tín hiệu 

cuộc cứu thế Kỳ Ba của Đức Thượng Đế? 

2. Ngay trên đất nước Việt Nam được Đức Chí Tôn chọn 

làm cái nôi Cao Đài, tôn giáo Cao Đài đã chính thức có được 

bao nhiêu tín đồ trên tổng số tám mươi sáu triệu dân? (2) 

3. Khoảng bao nhiêu phần trăm đồng bào còn hiểu sai lầm 

và thắc mắc về tôn giáo Cao Đài? 

4. Khoảng bao nhiêu đồng bào còn chưa biết gì về tôn giáo 

Cao Đài? 

Thật thà tìm ra đáp số tương đối trung thực cho các câu tự 

hỏi trên đây, chúng ta cảm thấy lòng kém vui, và mong ước 

một phong trào đồng tâm kêu gọi nhau lo nghĩ về danh Thầy 
danh Đạo; những gì ví như một số cụm mây đen hãy tự cuốn 

bay đi, để ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi khắp chốn. 

                                                
(1) Đức Vô Cực Từ Tôn, Chơn Lý Đàn, 15-8 Ất Tỵ (10-9-1965). 
(2) Thống kê tháng 4-2009. 
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Thượng sách chẳng phải là đổ lỗi và trách cứ ai, mà là kêu 

gọi nhau chung lo và lo chung cho cơ Đạo, theo phương 

hướng Ơn Trên đã chỉ dạy. 

Trong quá khứ có một số chủ trương sai lầm, gây hậu quả 

bất lợi cho cơ Đạo, nhưng xuất phát từ thiện ý, nên Đức Mẹ 

lấy lòng từ ái phân tích cho con cái của Ngài cùng nhau ngoái 

nhìn lại quá khứ để đánh giá, nhận định, ngõ hầu thấy phần 

bất lợi trong cái hỗn tạp mỗi người mỗi ý, mỗi nhóm mỗi chủ 

trương, đưa tới thực trạng kém vinh quang đáng tiếc. 

Đức Vô Cực Từ Tôn dạy: 

“Về phương diện thế Thiên hành hóa, các con đã được một 
điểm son, nhưng còn về phương diện hiệp nhứt quy nguyên 
một thể thống Đạo tại nước nhà, các con còn vấp phải bao 
nhiêu trở ngại. Nhưng dầu sớm dầu muộn, những trở ngại đó 
các con sẽ vượt qua. Có như vậy phương thức hành đạo, kinh 
điển, đạo luật mới có cơ hội soạn thảo duy nhứt. Từ đó mới 
có thể phổ truyền năm châu bốn biển. Còn như trước hiện 
trạng, các con chưa thể làm gì được hầu thực hiện sứ mạng 
cao cả đó. 

“Giả thử hiện giờ, nếu có một ngoại nhơn từ phương trời 
Âu, Mỹ, Úc đến hỏi sự tổ chức trong đạo Cao Đài, các con 
phải nói làm sao, giải thích làm sao, dựa vào tiêu chuẩn, đạo 
luật nào để giải thích cho ngoại nhơn đó khỏi thắc mắc lầm 
lẫn một khi được hỏi đến một con thứ hai ở chi phái khác? 

“Hôm nay các con hãy bình tâm cùng Mẹ kiểm điểm, ôn 
lại trong quá trình với những sứ mạng thế Thiên hành hóa, 
gồm mấy lãnh vực và mấy xu hướng trong hàng huynh đệ các 
con. 

“Cũng thời một cõi lòng thiết tha thương Thầy mến Đạo, 
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con nào cũng muốn sáng danh Thầy, rạng danh Đạo, nhưng 
chính trong mỗi con còn thiếu những điều kiện và hoàn cảnh, 
do đó là một trở ngại rất lớn. 

“Con có đứa khi đặt mình vào Đạo, hằng muốn đem chánh 
pháp, đạo luật, kinh điển phổ truyền khắp nơi để cho nhơn 
sanh tỉnh thức tu học, để tạo lập một cõi thiên đàng ở thế gian 
toàn là hiền nhân đạo đức. 

“Cũng có đứa nóng lòng vì việc đạo, bước xa hơn một 
bước, là tạo thế lực bên đời để dễ bề phổ truyền chánh đạo, 
nhưng không hay rằng mình đã vướng chân trong lưới rập 
thường tình của thế nhân. 

“Cũng có đứa nóng lòng vì việc quốc gia đại sự, muốn 
chen chân vào đó để làm phương tiện hoạt động phổ biến 
Đạo Trời. 

“Cũng có đứa vì tiền đồ Đại Đạo và danh nghĩa đạo giáo, 
giữa buổi thế sự phân tranh, muốn được tiếng nói Đạo Thầy 
làm trung gian để giải hòa mọi mặt. 

“Cũng có đứa muốn tại gia tu học, gìn giữ tân pháp.  

“Cũng có đứa thường xuyên đi đến chùa, thất để học hỏi 
điều hay lẽ phải trong hàng huynh đệ tiền phong. 

“Cũng có đứa trong tâm chẳng muốn đi đâu, nhưng sợ e 
vắng mặt lâu ngày rồi huynh đệ cho mình là ngã đạo, nên 
ngày sóc vọng ráng trỗi bước đến chùa, thất cho có lệ. 

“Cũng có đứa không quản của, công, đem đóng góp vào 
cơ quan Đạo để được hưởng phúc hồng Thầy Mẹ rưới chan. 

“Cũng có đứa vào Đạo để thọ Thiên phong vào hàng anh 
lớn, đợi ngày lâm chung, tuổi tên được vào sử Đạo. 

“Nhưng rồi các con ôi! Ai là bực xứng đáng thay mặt Chí 
Tôn để nói lên được tiếng nói duy nhứt của đạo Cao Đài? Ai 

là người xứng đáng nói lên tiếng nói để cảnh tỉnh các lãnh tụ 
chi phái Đạo để cùng vạch một đường hướng chung cho bước 
tiến của Đạo Trời?” (3) 

Hai tuần trước đó, Đức Mẹ dạy: 

“Các con sanh vào kỳ biến thiên hỗn loạn nên Đại Đạo 
mới trung hưng (4) chánh pháp ổn định thế gian. Các con phải 
xác nhận mục đích và tôn chỉ để đặt mình vào cương vị lãnh 
đạo giáo đồ, phải chánh tín để đem chánh tín cho mọi người, 
phải thực hành chơn lý để mọi người đều đến với chơn lý.” 

(…) 

“Mẹ đã dạy các con nhiều lần: Trời đất không riêng, đạo 
lý có một. Đã là có một thì không riêng, mà tư riêng là không 
còn một của đạo lý nữa. 

“Con hãy học đức từ bi của Phật, bác ái của Tiên, công 
bình của Thánh, cùng hợp ý chung tâm để tìm lẽ Đạo, thì tất 
nhiên điều sai lạc sẽ được phô bày tỏ rõ. Con sẽ được sự bảo 
vệ của các đồng đạo, và khi nhơn dục tịnh tận, thiên lý sẽ lưu 
hành. Đó là chơn lý của công trình, công quả và công phu 
vậy.” (5) 

Giáng đàn chứng lễ lạc thành tái thiết một thánh sở, Đức 

Mẹ dạy: 

“Hỡi các con nam nữ! Các con đã xây dựng xong về mặt 
hình thức đối với sở hữu các con. Tuy rằng khó mà còn có thể 
làm được, còn xây dựng về mặt tinh thần đạo đức thì lại càng 
khó hơn. 

“Hôm nay, các con hãy tô đậm hai chữ xây dựng để làm 

                                                
(3)

 Huờn Cung Đàn, 29-8 Ất Tỵ (24-9-1965). 
(4) Trung hưng: Hồi phục lại sau thời kỳ suy yếu. 
(5) Chơn Lý Đàn, 15-8 Ất Tỵ (10-9-1965). 
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bài học hằng ngày trên bước đường đạo. Về mặt hình thức 
cũng kể tạm yên, rồi đây các con còn phải mất nhiều thì giờ 
để xây dựng về mặt tinh thần đạo đức. 

“Sở dĩ ngày hôm nay có một ngôi hữu hình đồ sộ là do các 
con đã gia công ruồng bỏ, phá vỡ những gì xấu xa, mục nát, 
hư hoại. Vậy thì về mặt tinh thần, trước khi muốn xây dựng 
cũng phải ruồng bỏ những gì gọi là xấu xa, ích kỷ, chia rẽ, 
xuyên tạc, nhỏ nhen, cố chấp, mà phải xây dựng lại tinh thần 
tốt đẹp, vị tha, quảng đại, khoan dung, phá chấp. Xây dựng từ 
bản tâm, bản thân, cá tính, đến xây dựng gia đình, phu thê, tử 
tôn, lần hồi xây dựng đến tình đồng đạo, bạn hữu gần xa. 

“Nếu những con có quyền thế, quy luật trong tay, hãy dùng 
đạo đức mà xây dựng lại dân tâm quảng đại quần chúng, từ 
gia đình, quốc gia và xã hội. 

“Một người là một đơn vị nhỏ, được xây dựng kiện toàn về 
mặt đạo đức. Mười người được xây dựng như vậy. Trăm, 
ngàn, muôn, triệu người được xây dựng như vậy thì lo chi nhà 
chẳng yên, Đạo chẳng thạnh, nước chẳng quyền, nhân loại 
chẳng an cư lạc nghiệp.” (6) 

I I .  V A I  T R Ò  T HI I .  V A I  T R Ò  T HI I .  V A I  T R Ò  T HI I .  V A I  T R Ò  T H Ế  T H IẾ  T H IẾ  T H IẾ  T H I Ê N  H OÊ N  H OÊ N  H OÊ N  H O Ằ N G  Đ Ạ O  Ằ N G  Đ Ạ O  Ằ N G  Đ Ạ O  Ằ N G  Đ Ạ O      

Các tôn giáo thời Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ có giáo chủ 

tại trần thế, do đó trách nhiệm hữu hình giữa giáo chủ và môn 

sanh có phần phân biệt rõ ràng. Trong Tam Kỳ Phổ Độ thời 

nay, Đức Chí Tôn không giao chánh pháp cho tay phàm, mà 

chọn phương thức giáng điển dạy đạo. Về mặt vô vi, Đức Chí 

Tôn và các Đấng thiêng liêng âm phò mặc trợ, hộ độ nhắc 

nhở. Về phần hữu hình thì giao cho hàng ngũ chức sắc Thiên 

ân nói riêng và tập thể Cao Đài nói chung vai trò và trách 

                                                
(6) Thánh thất Tân Định, 15-8 Ất Tỵ (10-9-1965).  

nhiệm thế Thiên hoằng Đạo, đàn anh giác ngộ đi trước dìu dắt 
đàn em giác ngộ theo sau. Hễ nhập môn vào cửa Cao Đài rồi 

thì hằng ngày ai ai cũng đều nguyện: 

Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai, 
Nhì nguyện phổ độ chúng sanh. 

với ý nghĩa tích cực lãnh sứ mạng phổ độ chúng sanh, hoằng 

khai Đại Đạo, và như thế, hàng ngũ thế Thiên hoằng Đạo phải 
ngày càng đông, kết quả phải ngày càng nhiều. 

Nhưng không tránh khỏi sức ì về tư tưởng của thời kỳ phổ 

độ trước, một phần chức sắc Cao Đài lẫn một phần tín đồ 

thường lo tu riêng cho mình, không chuyên tâm nghĩ tới mặt 
chức năng tạo điều kiện cần và đủ để thế Thiên hoằng Đạo, 

thay Trời phổ độ chúng sanh. 

Vấn đề này rất quan trọng, là mấu chốt, là đòn bẩy đưa cơ 

đạo tiến lên hay không tiến lên, hoặc tiến lên mau hay tiến lên 

chậm. 

Người quan tâm tới vai trò thế Thiên hoằng Đạo không 

ngớt suy tư lo lắng, tự nhắc nhở mình rằng thủ vai trò thay 

Trời, đại diện cho Trời về mặt hữu hình để phổ độ chúng sanh 

thì phải giống Trời, phải thực hành, ứng dụng chơn lý mà 

Đấng Cha Trời, Thầy Trời đã truyền dạy, gởi gắm, giao phó 

để truyền trao lại cho nhơn sanh. 

Nếu người thay Trời hoằng Đạo mà không giống Trời, 

không truyền trao đúng chơn lý Trời dạy, thì nhơn sanh 

không cảm nhận được Trời để mà tìm đến với Đấng Cha Trời. 

Nếu người thay Trời đi truyền bá chơn lý mà không biểu 

hiện được chơn lý trong nếp sống cá nhân, nếp sống gia đình 

và nếp sống xã hội, thì nhơn sanh không thấy được chơn lý 

trong cửa đạo Cao Đài để tìm đến với chơn lý. 

Nói cách khác, vì còn cái sai lẫn lộn với cái đúng, nên ánh 
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sáng chơn lý chưa thuần nhứt và chưa chiếu xa, hấp lực về 

đức tin chưa tỏa rộng, do đó danh Thầy chưa mấy sáng, danh 
Đạo chưa mấy rạng. 

Chúng ta không quên huấn từ của Đức Mẹ: “Trời đất 
không riêng, đạo lý có một. Đã là có một thì không riêng, mà 
tư riêng là không còn một của đạo lý nữa.” (7) 

Đức Mẹ cũng đã dạy: 

“Cũng thời một cõi lòng thiết tha thương Thầy mến Đạo, 
con nào cũng muốn sáng danh Thầy, rạng danh Đạo, nhưng 
chính trong mỗi con còn thiếu những điều kiện và hoàn cảnh, 
do đó là một trở ngại rất lớn.” (8) 

Những điều kiện Đức Mẹ nói đây là điều kiện giống hay 

không giống Thầy, hành đúng hay không đúng chơn lý. 

Tôn ý của Đức Mẹ về điều kiện thế Thiên hoằng Đạo, điều 

kiện làm sáng danh Thầy, rạng danh Đạo đã rõ ràng. Chúng 

ta cần xác tín rằng vấn đề rất quan trọng, đồng thời cũng rất 
đơn giản, không khó giải quyết nếu lòng người chức sắc và 

tín đồ thật sự tỉnh ngộ, quyết tâm thực hành chơn lý để mọi 

người đến với chơn lý. Vừa quyết tâm cũng vừa an tâm, bởi 

người có trình độ về giáo lý đã học và hiểu rằng cố gắng phá 

vỡ điều xấu để xây dựng điều tốt không đòi hỏi người tu hành 

phải gia công nỗ lực liên tiếp suốt hai chặng đường. Trên thực 

tế, phá vỡ điều xấu và xây dựng điều tốt là hai hệ quả đối đãi 

nhau một cách tự nhiên: dẹp được điều xấu thì điều tốt xuất 
hiện, và ngược lại, cố gắng làm được điều tốt thì điều xấu rút 

lui dần. 

Trong mấy đoạn huấn từ của Đức Mẹ trích dẫn trên đây, 

Đức Mẹ có nhắc lại câu Nhân dục tịnh tận, Thiên lý lưu hành. 

                                                
(7) Chơn Lý Đàn, 15-8 Ất Tỵ (10-9-1965). 
(8) Huờn Cung Đàn, 29-8 Ất Tỵ (24-9-1965). 

(Khi nhân dục được dẹp yên thì Thiên lý được khai thông, 

hướng tâm con người về Chân, Thiện, Mỹ.) 

Trong chiều hướng ngược lại, Đức Mẹ dạy: 

“Con hãy học đức từ bi của Phật, bác ái của Tiên, công 
bình của Thánh, cùng hợp ý chung tâm để tìm lẽ Đạo, thì tất 
nhiên điều sai lạc sẽ được phô bày tỏ rõ.” (9) Ta hiểu: Điều sai 

lạc sẽ được phô bày tỏ rõ để mà tránh, mà chừa. 

Mây đen có che án mặt trời làm mất ánh sáng chói chang, 

thì cần một cơn gió mạnh để dẹp tan mây. Mây đã tan thì 

vầng thái dương liền ló dạng chiếu sáng bầu trời.  

Cũng một thể ấy, mỗi người đều có Thiên tánh Trời phú 

cho với ánh sáng lương tâm soi đường, nhưng nhơn dục là 

đám mây đen che mờ. Nếu con người biết dẹp yên, trừ khử 

nhơn dục thì tự nhiên ánh linh quang của Thiên tánh, của 

lương tâm liền chiếu rọi, con người không cần phải nhọc sức 

tìm kiếm nguồn ánh sáng. 

Nhơn dục rút lui, Thiên lý đến. Tà tâm khuất, thánh tâm 

hiện. Thật vui mừng biết bao, vì Đức Chí Tôn từng dạy: “Con 
có thánh tâm sẽ có Thầy.” (10) 

Giờ đây con người thế Thiên hoằng Đạo không những 

giống Thầy theo luận lý “con Thầy thì phải giống Thầy”,(11) 

mà còn đã hẵn có Thầy ngự trong tâm mình để trông nom và 

soi đường cho đời sống hợp chơn lý, hợp Đạo của một hành 

giả. Con người thế Thiên hoằng Đạo bây giờ có Thầy, có Đạo 

trong tâm, tất có đủ điều kiện nội tại để làm sáng danh Thầy, 

rạng danh Đạo. 

                                                
(9) Chơn Lý Đàn, 15-8 Ất Tỵ (10-9-1965). 
(10)

 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-01 Đinh Tỵ (04-3-1977). 
(11) Đức Chí Tôn, Huờn Cung Đàn, 30-5 rạng 01-6 Nhâm Dần (01-7-

1962). 
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Nếu mỗi chức sắc và tín đồ tinh tấn nắm vững và đạt được 

bí quyết thành công này của người thế Thiên hoằng Đạo thì 

có lo gì Đạo chẳng thành. Thật vinh hiển biết bao những ai có 

được Thượng Đế ngự nơi tâm mình, và khi có Thượng Đế ở 

cùng mình thì có khó khăn trở ngại nào mà chẳng vượt qua, 

có đường xa nào mà đi chẳng tới. 

Được Thượng Đế ở cùng mình, hành giả không những vừa 

cảm thấy được vinh dự, phấn khởi, vừa tự cảm thấy mình cần 

trở nên nghiêm chỉnh, thận trọng, tu hành đàng hoàng hơn, 

mà còn cảm nhận được điều phúc hạnh: Đời sống tu hành 

xứng đáng đã tôn cao Thượng Đế cho nhơn sanh trông thấy 

Thượng Đế để mà ngưỡng mộ, tôn thờ. Đó là ý nghĩa làm 

sáng danh Thầy, rạng danh Đạo mà người tín đồ Cao Đài 

phải hằng tâm tâm niệm niệm. 

Xin kết thúc bài này với lời kêu gọi của Đức Mẹ: 

Tu đi con! Giữ lòng bác ái, 

Tu đi con! Gây lại tình thương, 

Kêu nhau chung bước một đường, 

Đừng phân màu sắc khác thường trắng đen.(1) 

Và lời khuyên răn của Đức Chí Tôn: 

Con Thầy thì phải giống Thầy, 

Giống Thầy ở chỗ đủ đầy thương yêu.
(2)  

 

                                                
(1) Huờn Cung Đàn, 29-8 Ất Tỵ (24-9-1965). 
(2) Huờn Cung Đàn, 30-5 rạng 01-6 Nhâm Dần (01-7-1962). 

Khai Minh Đại Đạo  

Đạo Cao Đài được Đức Chí Tôn Thượng Đế khai mở trên 

đất nước Việt Nam đầu năm Bính Dần (1926), khai chuyển 

chu kỳ cứu thế lần thứ ba, tức Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 

Một cuộc lễ vô cùng long trọng mệnh danh Khai Minh Đại 

Đạo (3) được dự kiến tổ chức trong ba ngày, từ Rằm tháng 10 

năm Bính Dần (19-11-1926) đã kéo dài tới ba tháng, và có thể 

còn lâu hơn nữa nếu không được Ơn Trên dạy chấm dứt cuộc 

lễ vào Rằm tháng Giêng. Lý do phải kéo dài ba tháng vì có 

đông đảo thiện tín, đạo tâm từ các nơi tấp nập kéo về Tây 

Ninh dự lễ, nối tiếp ngày này sang ngày nọ không dứt, chẳng 

những từ miền Nam và Trung Việt, mà còn từ nước láng 

giềng Cao Miên sang. Chính trong thời gian này Đức Chí Tôn 

đã giáng cơ ban Pháp Chánh Truyền cho nền tân tôn giáo, và 

đây cũng là cơ sở để các tiền bối khai Đạo cùng nhau lập 

thành Tân Luật Cao Đài (1926) theo đúng lẽ Thiên nhơn hiệp 

nhứt. 

Lễ Khai Minh Đại Đạo ngày Rằm tháng 10 năm Bính Dần 

quả là một biến cố lớn, và theo thánh huấn của Đức Hộ Pháp 

Phạm Công Tắc thì: 

“Mỗi một biến cố, một hoạt động trên lịch sử đều mang 

                                                
(3) Khai minh là làm cho sáng tỏ, giúp mọi người hiểu biết, không còn 

u tối, dốt nát (vô minh). Khai minh Đại Đạo là làm cho mọi người 

đều biết tới Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (nói tắt là Cao Đài, là Đại 
Đạo). 
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mặc một mục đích để đạt đến kỳ vọng cao siêu. Những người 

đi sau phải thấu hiểu lòng thể hiện hoặc thâm sâu của công 

cuộc, ngõ hầu đồng nhất, quyết tâm tiếp nối sứ mạng của 

người đã đi qua và đã nằm xuống. Đừng thiển cận quên mất 

để cái giá trị đó chôn vùi theo thời gian, theo những hời hợt 

của dòng đời.” (4) 

Hàng năm, mỗi khi thiết lễ kỷ niệm ngày Khai Minh Đại 

Đạo, trộm nghĩ cũng cần ngó ngoái lại đoạn đường đã qua, để 

thử tự nhận xét và đánh giá xem người tín đồ Cao Đài chúng 

ta đã hiểu Đạo và đã khai minh Đại Đạo được tới mức nào. 

Có được như vậy thì mỗi khi làm lễ kỷ niệm nào, việc làm ấy 

mới có ý nghĩa.  

I .  ĐI .  ĐI .  ĐI .  Đ Ạ I  Đ Ạ O  T A M  K Ỳ  P H Ổ  Đ Ộ  VẠ I  Đ Ạ O  T A M  K Ỳ  P H Ổ  Đ Ộ  VẠ I  Đ Ạ O  T A M  K Ỳ  P H Ổ  Đ Ộ  VẠ I  Đ Ạ O  T A M  K Ỳ  P H Ổ  Đ Ộ  V À  T Ô N  G I Á O  C A O  Đ À IÀ  T Ô N  G I Á O  C A O  Đ À IÀ  T Ô N  G I Á O  C A O  Đ À IÀ  T Ô N  G I Á O  C A O  Đ À I     

Ta phân biệt Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khác với tôn giáo 

Cao Đài thế nào?  

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là thời kỳ phổ truyền Đại Đạo 

lần thứ ba, là kỷ nguyên cứu độ lần thứ ba của Thượng Đế, 

với chiều hướng mới, phương pháp mới. 

Chiều hướng mới đó là: 

- Từ chiều hướng ngoại của nguơn tranh đấu, ngoặt trở lại 

chiều hướng nội của nguơn tái tạo. 

- Từ chiều hướng ngoại của giai đoạn nhất bổn tán vạn thù, 

ngoặt trở về chiều hướng nội của cơ vạn thù quy nhất bổn. 

Phương pháp mới đó là: 

- Cao Đài xây dựng lại ý thức con người trong phạm trù 

sinh thành. 

                                                
(4) Thánh thất Nam Thành, 23-8 Canh Tuất (22-9-1970). 

- Cao Đài khai phóng con người, vận dụng con người cho 

cuộc tái tạo dinh hoàn. 

Lễ khai nguyên Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn đã chọn 

nơi, dụng cách, tạm lập thành trụ tướng trong buổi ban sơ 

năm 1926 tại Việt Nam, lập thành tôn giáo Cao Đài. Đức Chí 

Tôn dạy: 

“Thầy sắp một thực tướng Tam Giáo cho các con hiểu rõ 

vạn giáo trên thế gian đồng nhất lý, ngõ hầu lập đời thánh 

đức sau Hội Long Hoa.” (5) 

Giữa người và người thì giáo lý Cao Đài truyền bá tinh 

thần huynh đệ đại đồng, năm châu chung chợ, bốn biển một 

nhà; giữa tôn giáo và tôn giáo thì vạn giáo nhất lý, đừng vì 

theo Phật thì cho Phật lớn, theo Trời thì cho rằng Trời cao; 

giữa tôn giáo và không tôn giáo thì tâm vật bình hành, bổ túc 

cho nhau:  

Duy vật đắp xây nền hữu tướng, 

Duy tâm thánh thiện hóa con người.
(6) 

Người tín đồ Cao Đài tâm niệm rằng đặc tính thứ nhất của 

giáo lý Cao Đài là tinh thần phá chấp, hiểu rằng mình chỉ tạm 

mượn cánh cửa tôn giáo Cao Đài để đi vào cái Đạo thực hành 

phá chấp (Đức Chí Tôn dạy rằng thậm chí cái danh Cao Đài 

cũng chỉ là tá danh (7) mà thôi), đi lần từ Cao Đài tôn giáo 

sang Cao Đài Đại Đạo, để huyền đồng với Đạo, đúng thực 

chất là Đạo. 

Nét đặc thù của Đại Đạo trong Tam Kỳ Phổ Độ của đạo 

Cao Đài được biểu thị trong lời dạy của Giáo Tông Đại Đạo 

Thái Bạch Kim Tinh: “Cao Đài không là Cao Đài, đó chính 

                                                
(5)

 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-9 Canh Tuất (29-10-1970). 
(6) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 18-01 Tân Hợi (13-02-1971). 
(7) Tá danh: Tên gọi tạm mượn. 
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thị là Cao Đài.” (8) 

Sẽ là một điều sai lầm khiến không thể khai minh được Đại 

Đạo, nếu có ai trong hàng ngũ chức sắc hay tín đồ Cao Đài 

chúng ta còn đóng khung hạn hẹp Đại Đạo vào cái vỏ tôn 

giáo, không vượt ra khỏi cái vỏ tôn giáo để cảm nhận Đại 

Đạo trong tầm kích vũ trụ bao la, một Đại Đạo thích hợp với 

con người vừa văn minh tiên tiến về mặt khoa học vật chất 

đồng thời cũng siêu việt thanh cao về mặt tâm linh, một Đại 

Đạo của trời đất cao vọi và thâm sâu của Thánh Hiền, Tiên 

Phật muôn thuở muôn đời. 

Xin nhắc lại lời dạy của Đức Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ 

Phổ Độ: 

“Tôn giáo là chiếc xe hỏa, mà người hành đạo phải biết 

rằng mình là hành khách. Nếu chư hiền cho rằng mình là xe 

hỏa thì đầu thời gian cho đến cuối thời gian cũng chỉ đi lại 

trên con đường thiết lộ.” (9) 

I I .  P H Ư Ơ N G  P H Á P  CI I .  P H Ư Ơ N G  P H Á P  CI I .  P H Ư Ơ N G  P H Á P  CI I .  P H Ư Ơ N G  P H Á P  C Ứ U  Đ Ộ  K Ỳ  B A  C Ủ A  T HỨ U  Đ Ộ  K Ỳ  B A  C Ủ A  T HỨ U  Đ Ộ  K Ỳ  B A  C Ủ A  T HỨ U  Đ Ộ  K Ỳ  B A  C Ủ A  T H ƯƯƯƯ Ợ N G  Đ Ế  Ợ N G  Đ Ế  Ợ N G  Đ Ế  Ợ N G  Đ Ế      

Trước tình trạng con người tự chối bỏ giá trị con người, 

“Con người đã phản kháng chính con người mà tự con người 

không hay không biết.” (10) Và từ đó: “Đối diện cùng nhau, 

con người không rung động trước sự đau khổ của con người 

đối nghịch. Con người bị quay cuồng vào giữa cơn gió lốc với 

bản chất thiếu nhân bản. Con người mù và điếc trước mọi âm 

hướng của lương tâm và nhân bản. Con người say sưa trong 

cái cuồng bạo của bản năng, của tham vọng và đã đồng hóa 

                                                
(8) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-01 Giáp Dần (06-02-1974). 
(9)

 Thánh thất Nam Thành, 01-01 Kỷ Dậu (17-02-1969). 
(10) Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-4 Tân 

Hợi (09-5-1971). 

con người chính danh với con người tối tăm tội lỗi đó.” (11) 

Đức Chí Tôn khai nguyên Tam Kỳ Phổ Độ, thành lập đạo 

Cao Đài để đặt mục tiêu giải quyết toàn bộ các bế tắc của 

nhân loại hiện nay. 

1 .  X â y  d1 .  X â y  d1 .  X â y  d1 .  X â y  d ự n g  l ạ i  ý  t h ứ c  c o n  n gự n g  l ạ i  ý  t h ứ c  c o n  n gự n g  l ạ i  ý  t h ứ c  c o n  n gự n g  l ạ i  ý  t h ứ c  c o n  n g ưưưư ờ i  t r o n g  p h ạ m  t rờ i  t r o n g  p h ạ m  t rờ i  t r o n g  p h ạ m  t rờ i  t r o n g  p h ạ m  t r ù  s i n h  ù  s i n h  ù  s i n h  ù  s i n h  
t h à n ht h à n ht h à n ht h à n h     

Trước hết, Cao Đài xây dựng lại ý thức con người trong 

phạm trù sinh thành, “khai quang điểm nhãn” cho con người 

bừng tỉnh lại, tự biết rằng trong xác còn có hồn, trong hồn còn 

có thần, tự nhận diện được chân giá trị của mình, biết mình là 

một tiểu linh quang từ một khối Đại Linh Quang (Thượng 

Đế) mà ra, có căn cốt Trời nội tại nơi tâm khảm mình... và từ 

đó biết mối dây liên hệ hữu cơ, nội tại, mà còn nối kết mình 

với muôn loài, muôn vật. 

Con người, nhân vật chính trong bức tranh vạn thế của vũ 

trụ bấy lâu nay vì mất thần nên khiến cho bức tranh tựa hồ 

như nhuốm màu u tối, đượm nét tang thương. Nay nhân vật 

chính được khai quang điểm nhãn. Phục hồi ánh linh quang 

cho cả bức tranh vũ trụ, phục hồi giá trị của một bức tranh 

sinh động, có thần. 

Thiên địa vạn vật nhất thể, theo đạo Cao Đài, đó là một 

nguyên lý, là chơn lý, chớ không phải là một quan niệm, một 

chủ trương hay một học thuyết. 

Nguyên lý Thiên địa vạn vật nhất thể được minh xác qua 

thánh ngôn, thánh giáo: 

a. Về mối liên quan giữa Trời và người, Đức Chí Tôn dạy: 

 

                                                
(11) Đức Lê Đại Tiên, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14 rạng 15-02 

Canh Tuất (21-3-1970). 
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Con là một thiêng liêng tại thế, 
Cùng với Thầy đồng thể linh quang.(12) 

Hoặc: 

Thiệt là diệu diệu huyền huyền, 

Trời người có một chẳng riêng khác gì.(13) 

Có một câu ngắn gọn mà có lẽ người tín đồ Cao Đài nên 

trầm ngâm mà suy nghĩ, mà lãnh hội lời dạy của Đức Chí 

Tôn: 

“Thầy là các con, các con là Thầy.” 
(14) 

Cũng bởi lẽ Thầy là các con, các con là Thầy nên chúng 

sanh đau khổ như chính Thầy đau khổ; chúng sanh ly tán như 

lòng Từ Phụ ly tan!  

Linh căn là hiện bản thân Thầy,  

Một khối linh quang chiết xuống đây.  

Chúng nó khổ đau Thầy cũng thế, 
Làm sao sớm dứt cảnh tình này? 

(15) 

b. Về mối liên quan giữa Trời, người và vạn vật:  

Đạo là ngôi nhất nguyên chủ tể, 
Đạo cũng là đồng thể vạn linh.

(16)
 

Hoặc, Đức Di Lạc Thiên Tôn dạy: 

“Kìa nhìn qua tất cả vạn vật, hình thức khác nhau, danh 

tánh khác nhau, nhưng tựu trung vẫn có một điểm Đạo…” (17) 

                                                
(12) Thiên Lý Đàn, 14-01 Bính Ngọ (04-02-1966). 
(13)

 Đại Thừa Chơn Giáo, “Đại Đạo phục hưng, Cao Đài xuất thế”, đàn 

ngày 20-9 Bính Tý (1936). 
(14) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ (08-02-1967). 
(15)

 Đức Chí Tôn, 10-7 Ất Tỵ (06-8-1965). 
(16) Đức Chí Tôn, Thiên Lý Đàn, 14-01 Bính Ngọ (04-02-1966). 
(17) Trúc Lâm Thiền Điện, 17 rạng 18-7 Canh Tuất (18-8-1970). 

Như vậy, con người và vạn vật đều đồng bản thể với Đạo, 

với Trời. Chính từ cơ sở Thiên địa vạn vật nhất thể mà phát 

sinh chủ trương ái nhân ái vật. Tình huynh đệ đại đồng, theo 

đạo Cao Đài, không những chỉ là tình của người với người, 

mà chúng sanh vạn hữu đều là huynh đệ anh em, mau chậm, 

trước sau trên đường tiến hóa. 

Đức Chí Tôn dạy: 

“… các con là một trong vạn vật chúng sinh mà vạn vật 

chúng sinh là bản thể của Đạo, mà bản thể của Đạo tức là 

bản thể của Thầy. Các con có thương nhau tức là các con đã 

thương Thầy.” (18) 

Đây là một trong những khía cạnh đẹp, thật đẹp của lý 

Thiên địa vạn vật nhất thể, và cũng là một điểm cao mà đạo 

Cao Đài chủ trương cho chúng sanh đạt tới. 

2 .  C a o  Đ à i  k h a i  p h ó n g  c o n  n g ư2 .  C a o  Đ à i  k h a i  p h ó n g  c o n  n g ư2 .  C a o  Đ à i  k h a i  p h ó n g  c o n  n g ư2 .  C a o  Đ à i  k h a i  p h ó n g  c o n  n g ư ờ i ,  v ậ n  đ ộ n g  c o n  n gờ i ,  v ậ n  đ ộ n g  c o n  n gờ i ,  v ậ n  đ ộ n g  c o n  n gờ i ,  v ậ n  đ ộ n g  c o n  n g ưưưư ờ i  c h o  ờ i  c h o  ờ i  c h o  ờ i  c h o  
c uc uc uc u ộ c  t á i  t ạ o  d i n h  h oộ c  t á i  t ạ o  d i n h  h oộ c  t á i  t ạ o  d i n h  h oộ c  t á i  t ạ o  d i n h  h o à nà nà nà n     

Tự biết mình là ai, là gì, tức là biết được nhân bản của 

mình, con người sẽ nhờ đạo pháp và đạo lý để phục hồi nhân 

bản, và dùng đạo đức nhân bản trong tương quan nhân loại để 

cải tạo thế gian, xây dựng đời thánh đức. 

Khai phóng tiểu linh quang để trở về cùng khối Đại Linh 

Quang (Thượng Đế), con người phải tu tánh luyện mạng, đó 

là vai trò của đạo pháp trong thời đại ân xá Kỳ Ba của Đức 

Chí Tôn Thượng Đế với phương pháp “ngọn đèn mồi”, trực 

tiếp đem chơn thần đến mỗi linh căn. Con người được trợ 

duyên để quy nguyên phản bổn, không để cho vật dục ngoại 

cảnh sai sử tâm linh, biết thoát ly vạn tướng, quay về tu luyện 

                                                
(18) Hội Thánh Hậu Giang Minh Chơn Đạo, Thiên Nguyệt Lâm Huyền 

Châu, 14-7 Kỷ Dậu (26-8-1969). 
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bản tâm, bản tánh để phục hồi chơn tâm, để thần của người 

hiệp cùng thần của Trời làm một (Thiên nhân hiệp nhất), 

đúng theo lời dạy của Đức Chí Tôn thuở ban sơ lập đạo Cao 

Đài: 

“Thầy đến đặng huờn nguyên chơn thần cho các con đắc 

đạo.” (19) 

Và như Đức Trần Hưng Đạo dạy: 

Chỉ một cái tâm, tâm vũ trụ,  

Thoát ly vạn tướng phục nguơn thần.(20) 

Nhưng trên tiến trình nhờ đạo pháp để khai phóng tiểu linh 

quang, con người còn nhờ đạo lý để khai phóng tâm trí mình 

khỏi những điều lầm lạc hằng câu móc, ngăn chặn, trì chậm 

bước tiến hóa của con người. 

- Giáo lý Kỳ Ba dạy nhơn sanh vươn lên đúng tầm kích 

con người, rời bỏ mặc cảm tự ti, không còn lầm tưởng mình 

là vật thọ tạo thấp hèn, nạn nhân của một định mệnh khắt khe 

trên cõi thế, không còn lầm tưởng mình phải cầu khẩn van xin 

thần linh mới tránh khỏi họa, nhận được phước. 

Người giác ngộ biết rằng Đạo Trời cho con người đầy đủ 

quyền tự do theo luật tắc vô tư của trời đất. Đức Chí Tôn đã 

từng dạy từ buổi khai Đạo: 

“Thầy không vì thương yêu các con mà bỏ lẽ công bình, 

dang tay bồng ẵm các con được. Vấn đề tự lập là vấn đề của 

các con phải lo đó.” (21) 

- Tiếp theo, đạo lý khai phóng con người khỏi điều lầm lạc 

tu theo lối ích kỷ, phế đời tầm đạo. 

                                                
(19)

 Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 1, đàn ngày 25-02-1926. 
(20) Minh Lý Thánh Hội, 01-9 Nhâm Tý (06-10-1972). 
(21) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 1, đàn ngày 15-4-1927.   

Từ thuở khai Đạo, Đức Chí Tôn dạy: 

“Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng hễ vào Đạo thì 

phải phế hết nhơn sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng một 

điều rất thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện 

đạo. Thầy nói cho các con biết, nếu công quả chưa đủ, nhơn 

sự chưa xong thì không thể nào các con luyện thành đặng đâu 

mà mong.” (22) 

Nếu đạo làm người chưa xong thì mong gì trở thành Tiên, 

thành Phật. Người tu phải lo tròn đạo nghĩa đối với gia đình 

xã hội, với quốc gia dân tộc, với nhơn sanh. Đặc biệt, giáo lý 

Cao Đài chú trọng tới tình người với người, tới xã hội an lạc, 

tới thiên đường tại thế gian. 

Đức Cao Triều Phát dạy: 

- “Thượng Đế không bảo ai hiến dâng những gì cho Ngài. 

Ngài vì nguyên căn, vì nhân loại mà khai Đạo cứu rỗi, dạy 

bảo con người phải hiến dâng cho nhau để tạo cảnh thiên 

đàng tại thế gian.” (23) 

- “Tu không phải chán đời ẩn dật. Tu bắt buộc phải mạnh 

dạn đi vào đời.” (24) 

- “Hãy lấy niềm vui khi làm cho kẻ khác. Hãy lấy làm hãnh 

diện khi xả thân cho tha nhân.” (25) 

Đức Chí Tôn dạy rằng môn sanh Đại Đạo đều “đồng 

chung một sứ mạng đem đạo giúp đời, đồng chung một nhiệm 

vụ là xây dựng một cõi thiên đường cực lạc tại thế gian trong 

đó lấy tình thương đạo đức, lấy lòng bác ái tương thân tương 

                                                
(22) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 1, đàn ngày 05-3-1927. 
(23)

 Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 08-7 Kỷ Dậu (20-8-1969). 
(24) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 08-7 Kỷ Dậu (20-8-1969). 
(25) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 08-7 Kỷ Dậu (20-8-1969). 
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trợ bảo tồn cho nhau.” (26)  

Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc dạy: 

“Đại Đạo khai minh Kỳ Ba độ tận nhân loại trên mọi 

phương diện của cuộc đời.” (27) 

Nhưng người tín đồ không thể nói tới tình yêu nhân loại 

mà không có tình yêu quê hương đất nước mình, Tổ Quốc 

mình, đồng bào mình. Đức Cao Triều Phát từng nhắc nhở: 

“Nếu các em chưa tìm hiểu lý tưởng, mục đích cao cả của 

đạo Cao Đài, cũng như nếu không biết đặt lý tưởng mình 

dung hợp với đạo Cao Đài để xây dựng những gì cao cả ích 

lợi thiết thực cho non sông Tổ Quốc, đạo lý và nhân loại, thì 

sự giữ đạo Cao Đài không ích lợi gì. Chẳng khác nào các em 

giữ một món đồ cổ trong muôn ngàn món đồ cổ khác.” (28) 

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo đã dựa trên chứng tích lịch 

sử để dạy môn đồ Đại Đạo: 

“Dầu danh lợi trước mắt, quyền uy trong tay, cũng vẫn 

xem như bọt bóng đầu gành, mây bay đỉnh núi. Tuy nhiên, 

người tu hành còn có bổn phận vi nhơn, nếu rộng ra thì vũ trụ 

là nhà, nhơn loại là anh em, mà tình là non sông cây cỏ, thâu 

hẹp lại là gia đình, xã hội, dân tộc. Đến lúc cấp thiết cũng lo 

đỡ vạc nâng thành, cứu dân cứu nước, như Vạn Hạnh Thiền 

Sư đời Lý, Phù Vân Quốc Sư đời Trần trong lịch sử nước nhà 

của chư đệ muội. Những vị ấy giúp đời mà không nhân ngã, 

không danh lợi, khi xong việc cũng hài cỏ gậy tre, ung dung 

tiêu sái, nào có bận bã chi đâu!” (29) 

                                                
(26) Hội Thánh Hậu Giang Minh Chơn Đạo, Thiên Nguyệt Lâm Huyền 

Châu, 14-7 Kỷ Dậu (26-8-1969). 
(27)

 Thánh thất Nam Thành, 23-8 Canh Tuất (22-9-1970). 
(28) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 08-7 Kỷ Dậu (20-8-1969). 
(29) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-01 Đinh Tỵ. 

* 

Trên đây là vai trò, tác năng của đạo pháp và đạo lý. Cần 

xác minh rằng đây không phải là hai lãnh vực được tách riêng 

một cách máy móc, mà luôn luôn có mối liên hệ hữu cơ với 

nhau, tác động qua lại trợ duyên cho nhau. 

Hành đạo đúng theo đạo lý, làm tròn bổn phận vi nhân là 

tạo điều kiện trợ duyên cho công phu tu luyện. Ngược lại, sự 

tinh tấn trên đường đạo pháp giúp cho hành giả có được huệ 

năng, trí tuệ minh mẫn, tâm thần sáng suốt để hành đạo cho 

đúng Thiên lý, làm tròn bổn phận đối với đời, với Đạo. 

Người tu tiến lãnh hội được đức háo sanh của Thượng Đế, 

Thiên tánh mình sẽ thúc giục mình thọ lãnh sứ mạng thế 

Thiên hoằng Đạo, đem vạn thù sai biệt trở về nhất lý chơn 

tông, phụng sự đời, hướng dẫn vạn linh sanh chúng sống theo 

luật Trời, theo Đạo. 

Có thể tổng luận: Cao Đài đem cái sức mạnh to tát của Đại 

Đạo vận dụng trong buổi hạ nguơn này, không phải để phủ 

nhận nhân thế, mà để nhất quán lại mọi sở vật thực tại, trong 

đó có con người ở trong chính cương vị của con người. 

Trở về với nhân bản, đó chính là cơ sở để con người thống 

nhất lại chính mình (tinh, khí, thần), thống nhất với Thượng 

Đế (Thiên nhân hiệp nhất), thống nhất với nhân sanh (thiên 

hạ đại đồng). Đắc đạo, theo giáo lý Cao Đài, chính là đạt 

được trạng thái thống nhất toàn diện ấy, từ nội thân nội tâm 

tới tầm mức xã hội nhơn quần, thậm chí tới mức Trời, người 

và vũ trụ vạn vật.  

* 



 

Đơn Tâm – 45   46 – Danh Thầy Danh Đạo 

 

Hằng năm ngày lễ Khai Minh Đại Đạo là dịp để người tín 
đồ Cao Đài tự kiểm, xem mình có giữ đúng hành động chơn 
truyền hay không, đã thật sự cống hiến được gì cho đời và 
cho Đạo. 

Đạo cũng như đời, trong mỗi bước ngoặt đi lên đều gặp 
nhiều trở ngại do sức ì của cái cũ lỗi thời, do tập quán, do 
trình độ tiến bộ không đồng đều, do nhân tâm đa đoan đã làm 
thoái hóa một số người, làm mất uy tín chung của Đạo. 

Trước tình trạng đó, Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo đã 
dạy: 

“Phải mạnh dạn phá vỡ những gì lỗi thời, sai chơn lý hoặc 

sẽ hư đốn, mà xây dựng lại những điều gì hợp thời, đúng 

chơn lý, hầu gầy nên sự nghiệp cao cả của Đại Đạo, của 

nhơn sanh.” (1) 

Vậy thì, thiết tha mong sao trong toàn Đạo có một quyết 
tâm tạo điều kiện hoàn thành sứ mạng cao trọng mà Thượng 
Đế đã ban trao cho dân tộc Việt Nam, đúng như lời dạy trên 
đây của Đức Giáo Tông: “Gầy nên sự nghiệp cao cả của Đại 

đạo”, thật sự đóng góp vào sự phát triển đi lên của xã hội, 
đem lại hạnh phúc cho loài người về cả hai phương diện vật 
chất lẫn tâm linh. 

                                              
(1) Thiên Lý Đàn, 15-6 Ất Tỵ (15-5-1965). 

Kỷ Niệm Tái Thiết Vĩnh Nguyên Tự 

1 .  M1 .  M1 .  M1 .  M ộ t  c h ú t  l ị c h  s ửộ t  c h ú t  l ị c h  s ửộ t  c h ú t  l ị c h  s ửộ t  c h ú t  l ị c h  s ử     

Ngôi Vĩnh Nguyên Tự được Đức Thái Lão Sư Lê Đạo 
Long (thế danh Lê Văn Tiểng, 1843-1913) khai sáng năm 
Mậu Thân (1908) ở làng Long An, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ 
Lớn. Đây là chùa Phật của chi Minh Đường. 

Nguyên lai Đức Thái Lão Sư Lê Đạo Long tu theo Minh 
Sư. Chùa Minh Sư gọi là Phật Đường, thường là nơi che giấu 
nghĩa quân chống Pháp. Có thể do tránh sự bắt bớ, đàn áp của 
quân Pháp nên sang đến đời Đức Thái Lão Sư Lê Đạo Long, 
thì bốn chữ Minh Sư Phật Đường rút gọn thành Minh Đường 
chăng? Đây là một giả thuyết tạm nêu ra để các nhà nghiên 
cứu sử Đạo lưu ý, vì hầu hết đều không rõ lý do xuất hiện chi 
Minh Đường, nguồn gốc thế nào, và vì sao chỉ có ở làng Long 
An với Vĩnh Nguyên Tự trong lúc chi Minh Sư thì lan rộng 
khắp hai miền Trung Kỳ và Nam Kỳ. 

Đức Thái Lão Sư Lê Đạo Long xưa kia (quả vị là Như Ý 
Đạo Thoàn Chơn Nhơn) lúc còn tại thế đã tiên tri sứ mạng 
Vĩnh Nguyên Tự trong thời khai đạo Cao Đài nên Ngài đã di 
chúc cho con cháu và môn sanh sau này hãy dùng Vĩnh 
Nguyên Tự làm phương tiện cho các tiền khai Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ hoằng giáo. Năm 1970, có lần Đức Chơn Nhơn 
xác nhận sứ mạng dọn đường của Ngài như sau: 

“Xưa kia, Lão lập Vĩnh Nguyên Tự để tu niệm và gầy dựng 

một số hành trang dành để chờ đợi đoàn người sứ mạng Tam 
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Kỳ Phổ Độ tạm dừng chân để lãnh số hành trang ấy làm vốn 

liếng đi trên quãng đường gay go khó khăn giữa thời mạt 

pháp, ngõ hầu hoàn thành sứ mạng đã thọ lãnh chốn Thiên 

cung.”-(2) 

Chính vì lẽ nhiệm mầu ấy, đến tháng Giêng năm Bính Dần 
(tháng 3-1926) thì con trai của Ngài Lê Văn Tiểng là Lê Văn 
Lịch (1890-1947) đã tuân thánh ý, thuận cơ Trời mà mau lẹ 
quy hiệp đạo Cao Đài. 

Vĩnh Nguyên Tự từ xưa đến nay tuy vẫn giữ nguyên hình 
dáng một ngôi chùa Phật nhưng rất vinh diệu là di tích thứ hai 
của lịch sử khai đạo Cao Đài. Di tích thứ ba là thánh thất Cầu 
Kho đã mai một nên về sau thay bằng thánh thất Nam Thành 
(quận 1, Sài Gòn). Di tích thứ tư là chùa Gò Kén (Thiền Lâm 
Tự, làng Long Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). 

Nói về hai di tích đầu tiên, Đức Đông Phương Chưởng 
Quản dạy:  

“Chí Tôn đã dùng một di tích đầu tiên nơi Dương Đông 

(Phú Quốc) và đã truyền giao cho Ngô Văn Chiêu nhận lãnh 

dấu hiệu Thiên Nhãn để làm biểu tượng thờ phượng trong 

đạo Cao Đài từ ấy đến nay. 

“Di tích thứ hai là Vĩnh Nguyên Tự. Chí Tôn đã dùng nơi 

này thâu nhận những sứ đồ trung kiên làm nòng cốt ban 

phong Thiên sắc để nhận lãnh công việc khai Đạo truyền bá 

giáo lý trong Tam Kỳ Phổ Độ. Nơi đây đã là nơi Chí Tôn lập 

các kinh điển, luật pháp Đạo trong buổi sơ khai.” (3) 

Trải qua sáu thập niên dãi dầu mưa nắng, ngôi chùa xưa 
xuống cấp, hư hỏng quá nhiều. Cuối xuân Canh Tuất (tháng 

                                              
(2) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 20-3 Canh Tuất (25-4-1970). 
(3) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 20-02 Quý Sửu (24-3-1973). 

4-1970), Đức Chí Tôn ban ơn cho họ đạo Vĩnh Nguyên Tự 
hiệp sức chung lòng cùng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý xúc 
tiến công cuộc tái thiết Vĩnh Nguyên Tự. Mọi việc lớn nhỏ từ 
lúc khởi công cho đến khi hoàn tất, làm lễ khánh thành, thảy 
thảy đều thuận theo lẽ Thiên nhân hiệp nhất. 

Thật vậy, chính Đức Chí Tôn chọn ngày 13-3 Quý Sửu 
(06-4-1973) để làm lễ khánh thành công cuộc tái thiết Vĩnh 
Nguyên Tự, diễn ra trong ba ngày 13, 14 và Rằm. Công cuộc 
tái thiết này được Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn (năm 
1970) gọi là “gầy dựng lại ngôi nhà lịch sử”.(4) 

Sau ba mươi bốn năm, nhân kỷ niệm ngày tái thiết Vĩnh 
Nguyên Tự, hôm nay chúng ta có dịp ôn học ý nghĩa lịch sử 
và giá trị đạo lý huyền nhiệm của ngôi nhà lịch sử. Quan 
trọng hơn hết là từ chỗ ôn cố tri tân, chúng ta rút ra bài học 
sống động áp dụng cho Vĩnh Nguyên Tự để quật khởi tinh 
thần và sức mạnh của họ đạo này sao cho khỏi phụ lòng ký 
thác của tiền nhân, sao cho khỏi tụt hậu so với Thiên cơ. 

2 .  Ý  n g h2 .  Ý  n g h2 .  Ý  n g h2 .  Ý  n g h ĩ a  t h iĩ a  t h iĩ a  t h iĩ a  t h i ê n g  l i ê n g  cê n g  l i ê n g  cê n g  l i ê n g  cê n g  l i ê n g  c ủ a  n gủ a  n gủ a  n gủ a  n g à y  k h á n h  t h à n h  1 3à y  k h á n h  t h à n h  1 3à y  k h á n h  t h à n h  1 3à y  k h á n h  t h à n h  1 3 ---- 3333     

Như đã nhắc trên đây, chính Đức Chí Tôn chọn ngày 13-3 
Quý Sửu (06-4-1973) để làm lễ khánh thành công cuộc tái 
thiết Vĩnh Nguyên Tự. Tuy nhiên, lúc ấy công trình chưa kịp 
hoàn tất, một số công trình phụ hãy còn dang dở. Lý do vì sao 
không thể hoãn lại đã được Đức Đông Phương Chưởng Quản 
dạy rõ như sau: 

“Chí Tôn Thượng Đế đã chọn ngày an vị khánh thành sắp 

tới đây để các sứ đồ con cái của Ngài ôn nhớ lại kỷ niệm thời 

kỳ khai nguyên lập Đạo. Vì tác dụng, nhu cầu cho việc truyền 

bá đạo pháp cứu độ quần sanh, chi nên ngày 13 tới đây, nếu 

                                              
(4) Vĩnh Nguyên Tự, 06-8 Canh Tuất (06-9-1970). 
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vì lý do các cơ sở tả hữu, tiền hậu phụ thuộc chưa kịp dựng 

nên hình, rồi đình hoãn lại, ắt phải trễ thêm một niên kỳ nữa, 

là ngày 13 tháng 3 năm Giáp Dần, e sẽ lỡ hết các cơ hội. 

“Thế nên, trong phạm vi hiện hữu với khả năng cố gắng 

tối đa của nhơn sanh chỉ tới chừng ấy, Chí Tôn vẫn cho phép 

hành lễ trong năm này để kịp thời sử dụng trong công cuộc 

cứu rỗi.” (5) 

Như thế, ngày khánh thành tái thiết Vĩnh Nguyên Tự vào 
13 tháng 3 âm lịch có ý nghĩa thiêng liêng về mặt đạo pháp. 
Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy chi tiết như sau: 

“Chư hiền đệ muội có biết tại sao Chí Tôn Thượng Đế đã 

chọn ngày 13 tháng 3 để cử hành cuộc lễ đó chăng? Sao lại 

không chọn thời gian khác để có đủ thì giờ chu toàn công việc 

tái thiết được hoàn mỹ thêm hơn? 

“Để khỏi mất thì giờ, Bần Đạo giải thích về đạo số cho 

chư hiền được rõ. 

“Ngày 13 tháng 3 tiền khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Chí 

Tôn đã chọn ngày ấy phong thánh cho tam vị đại thiên phong 

chức sắc đầu tiên. Đó là Thượng Trung Nhựt Lê Văn Trung, 

Ngọc Lịch Nguyệt Lê Văn Lịch, Hộ Pháp Phạm Công Tắc. 

“Ngày 13 tháng 3 cũng là ngày Chí Tôn Thượng Phụ thâu 

hồi người Anh Cả tín hữu Cao Đài. Đó là Ngô Văn Chiêu. 

(...) 

“Ngô Văn Chiêu là một Anh Cả trong thập nhị tông đồ đầu 

tiên. Ngô Văn Chiêu đã kiến nhận và tiếp lãnh dấu hiệu Thiên 

Nhãn. Nói về lý số Thiên Nhãn là con số 1, tượng trưng cho 

ngôi Thái Cực. 

                                              
(5) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 20-02 Quý Sửu (24-3-1973). 

“Kế đến lập thành lưỡng nghi nơi Vĩnh Nguyên Tự. Đó là 

nhựt nguyệt âm dương. 

“Từ Thái Cực biến Lưỡng Nghi trở thành cái pháp sanh 

hóa muôn loài vạn vật mà cái pháp ấy Hộ Pháp đã tượng 

trưng.” (6) 

Như thế, thánh giáo giúp cho ta hiểu rằng khánh thành 
công cuộc tái thiết Vĩnh Nguyên Tự cũng là để kịp thời tạo 
nên một trụ tướng hữu hình làm cái lý huyền diệu cho dòng 
đạo pháp sinh hóa trường lưu hầu cứu rỗi chúng sinh trong 
Kỳ Ba ân xá. 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

“Vĩnh Nguyên Tự ngày nay được tái thiết bằng những tấm 

lòng thiết tha vì đạo nghiệp. Dẫu rằng chưa được hoàn thành 

trọn vẹn, nhưng cũng tạm gọi là thành, và khánh thành cho 

đúng với máy Trời xây chuyển tận độ Kỳ Ba.” (7) 

Vậy, bài học thứ nhất rút ra là gì? Phải chăng, một khi họ 
đạo Vĩnh Nguyên Tự hôm nay vượt qua được những lẽ 
thường tình, thoát khỏi vòng trói buộc của vật chất, thì sẽ đủ 
sức huyền linh để phát động hiệu quả vị thế lưỡng nghi sanh 

hóa của mình. Như thế cũng có nghĩa là phù hợp Thiên cơ, 
tuân hành đúng thánh ý, làm đẹp lòng tiền nhân gởi gắm và 
ơn phước của Đức Chí Tôn chan rưới.  

3 .  Ý  n g h3 .  Ý  n g h3 .  Ý  n g h3 .  Ý  n g h ĩ a  c ủ a  v i ệ c  r ú t  b ă n g  k h á n h  ĩ a  c ủ a  v i ệ c  r ú t  b ă n g  k h á n h  ĩ a  c ủ a  v i ệ c  r ú t  b ă n g  k h á n h  ĩ a  c ủ a  v i ệ c  r ú t  b ă n g  k h á n h  t h à n h  t á i  t h it h à n h  t á i  t h it h à n h  t á i  t h it h à n h  t á i  t h i ế t  V ĩ n h  ế t  V ĩ n h  ế t  V ĩ n h  ế t  V ĩ n h  
N g u y ê n  TN g u y ê n  TN g u y ê n  TN g u y ê n  T ựựựự     

Khi khánh thành công cuộc tái thiết Vĩnh Nguyên Tự, thay 
vì tục lệ cắt băng khánh thành quen thuộc trên thế gian, Ơn 

                                              
(6) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 20-02 Quý Sửu (24-3-1973). 
(7) Vĩnh Nguyên Tự, 10-3 Quý Sửu (12-4-1973). 
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Trên dạy làm nghi thức rút băng khánh thành, đáng nói là hy 
hữu. Tại sao không cắt băng mà lại rút băng? 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

“Chư hiền đệ, hiền muội xa gần chung nhau bồi đắp nền 

tảng Đạo để hữu dụng tương lai. Đó cũng là một sợi dây liên 

hệ chặt chẽ khiến cho tiền đồ Đại Đạo càng được vững vàng 

bởi cội gốc được vững bền.” (8) 

Như thế, cắt băng cũng đồng nghĩa cắt đứt “sợi dây liên hệ 

chặt chẽ” mà Đức Chơn Nhơn đã nói đó. Còn rút băng hàm 
ngụ ý nghĩa tháo gỡ những gút mắc, rối rắm cho tình đạo 
hanh thông, tình đời suôn sẻ.  

Trên phương diện hòa đồng tôn giáo, dung hợp tín ngưỡng, 
Đức Giáo Tông Vô Vi Lý Thái Bạch minh giải ý nghĩa sâu 
kín của việc rút băng khánh thành như sau:  

“Còn sang ngày Rằm. Cười. Chương trình đã in có ghi 

chữ rút băng, nhưng chư hiền phân vân chưa biết rút băng 

hay nên cắt băng. Nếu Ban Tổ Chức không thỉnh ý Thiêng 

Liêng cứ noi theo cựu lệ mà hành thì cũng tốt. Nhưng tâm 

nguyện hỏi thì Bần Đạo cũng góp ý để tùy chư hiền linh động. 

“Theo ý Bần Đạo, nếu được, nên làm băng thắt thành hoa 

có tám cánh, nhưng phía dưới thòng ra bốn mối. Bốn mối đó 

dành cho đại diện Tứ Giáo xu hướng tín ngưỡng: Một là Phật 

Giáo, có vị thượng tọa. Hai là Tiên Giáo (Đạo Giáo, Lão 

Giáo cũng thế), có thể mối này do Tổng Lý Minh Đạo rút. 

Mối khác nữa đại diện Khổng Giáo. Mối chót do đại diện 

Thiên Chúa (Ki Tô) rút.” (9) 

Ngoài ra, để thể hiện lý đạo của hình ảnh “sợi dây liên hệ 

                                              
(8) Vĩnh Nguyên Tự, 06-8 Canh Tuất (06-9-1970). 
(9) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 04-3 Quý Sửu (06-4-1973). 

chặt chẽ”, Đức Đông Phương Chưởng Quản khuyên hãy 
thành lập một Ban Tổ Chức hỗn hợp cho lễ khánh thành, thay 
vì chỉ gồm những người địa phương. Đức Đông Phương 
Chưởng Quản dạy: 

“... Bần Đạo khuyên Thường Vụ Cơ Quan đứng ra mời các 

tổ chức bạn để cùng phối hợp tinh thần trong Ban Tổ Chức. 

Các khối ấy gồm có Hội Thánh Truyền Giáo, Minh Lý Thánh 

Hội, Giáo Hội Tiên Thiên cùng chư hiền Thường Vụ soạn 

thảo chương trình phối hợp hành sự. Có như vậy để nói lên ý 

nghĩa Vĩnh Nguyên Tự là của chung, là một mắt xích trong 

sợi dây xích Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.” (10) 

Nếu Vĩnh Nguyên Tự là “của chung” thì ắt có người không 
hiểu vì sao hơn bốn mươi năm qua Vĩnh Nguyên Tự luôn 
luôn gắn bó với Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, kể cả quá trình 
tái thiết cũng như duy trì và phát triển sau này.  

Quả thật, Cơ Quan chẳng phải là một hội thánh, thậm chí 
cũng chẳng phải là một thánh thất, nên Cơ Quan đóng vai trò 
mặc nhiên là “trung tính” (neutre), là không chi phái. Đó là lý 
do Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, vị Tổ khai sáng Vĩnh 
Nguyên Tự, đã khuyên lớp hậu duệ của Ngài ở Vĩnh Nguyên 
Tự như sau: 

“Vậy trong sự tái thiết chánh danh chánh nghĩa, các cháu 

hãy tựa hẳn vào toàn Đạo để khỏi điều dư luận thị phi, mà 

điểm tựa chánh là Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý. Lão cũng 

nói rõ hơn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý ngày nay là đại 

đồng hiệp nhứt, quy nhứt, thống nhứt, v.v…” (11) 

Vậy, bài học thứ hai rút ra là gì? Phải chăng, khi thánh 
giáo đã xác định Vĩnh Nguyên Tự “là của chung, là một mắt 

                                              
(10) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 20-02 Quý Sửu (24-3-1973). 
(11) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 20-3 Canh Tuất (25-4-1970). 
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xích trong sợi dây xích Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”, là nơi thể 
hiện tinh thần dung hòa, thống nhứt các xu hướng tín 
ngưỡng… thì người Vĩnh Nguyên Tự thấu hiểu rằng thánh sở 
này không là tài sản riêng cho dòng tộc mà là của chung cho 
toàn Đạo. Nói cách khác, khi mà ai ai cũng đều nghĩ suy theo 
tầm nhìn quảng đại đó, thì ắt hẳn Đức Như Ý Đạo Thoàn 
Chơn Nhơn sẽ vô cùng đẹp dạ. 

4 .  T4 .  T4 .  T4 .  T ạ i  s a o  m ộ t  t h á n h  s ở  C a o  Đạ i  s a o  m ộ t  t h á n h  s ở  C a o  Đạ i  s a o  m ộ t  t h á n h  s ở  C a o  Đạ i  s a o  m ộ t  t h á n h  s ở  C a o  Đ à i  n h ư  Và i  n h ư  Và i  n h ư  Và i  n h ư  V ĩ n h  N g u yĩ n h  N g u yĩ n h  N g u yĩ n h  N g u y ê n  Tê n  Tê n  Tê n  T ự  mự  mự  mự  m à  và  và  và  v ẫ n  ẫ n  ẫ n  ẫ n  
m a n g  h ì n h  d á n g  mm a n g  h ì n h  d á n g  mm a n g  h ì n h  d á n g  mm a n g  h ì n h  d á n g  m ộ t  n g ô i  c hộ t  n g ô i  c hộ t  n g ô i  c hộ t  n g ô i  c h ù a  P hù a  P hù a  P hù a  P h ậ t ?ậ t ?ậ t ?ậ t ?     

Từ khi quy hiệp Cao Đài (1926) và đến khi tái thiết (1970-
1973), Vĩnh Nguyên Tự trước sau vẫn mang hình dáng một 
ngôi chùa Phật. Thậm chí, không gọi tên thánh thất Vĩnh 
Nguyên, mà cứ giữ hoài chữ Tự (là chùa). Tại sao như thế? 

Nói theo luân lý thế gian, đó là ghi nhớ nguồn cội xuất 
phát ban sơ, vì Vĩnh Nguyên Tự vốn là chùa thờ Phật. 

Nhưng xét về lý Đạo sâu xa, Ơn Trên giữ hình tướng chùa 
Phật và giữ hình danh ở chữ Tự để phá bệnh chấp tướng, phá 

bệnh chấp danh của thế gian, đưa con người vươn lên tới chỗ 
vô tướng vô danh, vô phân biệt của Đại Đạo. 

Về danh xưng Vĩnh Nguyên Tự, Đức Như Ý Đạo Thoàn 
Chơn Nhơn dạy: 

“Vĩnh Nguyên Tự là một danh từ cũng như bao nhiêu danh 

từ khác, mượn danh từ để miêu tả ý Đạo.” (12) 

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy tiếp: 

“Còn nói về cái tướng của ngôi chùa cũng vậy. Đó chỉ là 

tạm mượn hình tướng để diễn tả cái lý Đạo. Ngôi chùa Phật 

thờ theo nghi tiết trong Đại Đạo, đại diện các tôn giáo đến 

                                              
(12) Vĩnh Nguyên Tự, 15-3 Giáp Dần (07-4-1974). 

rút băng khánh thành. Người tín hữu Minh Sư đọc kinh Cao 

Đài và lập đàn cơ thỉnh Tam Giáo Tổ Sư dạy đạo đến khi quy 

liễu đắc vị Thần Thánh Tiên Phật. Những cái dị biệt về hình 

tướng danh từ còn có nghĩa gì trước cái chơn lý đơn thuần tự 

nó không giới hạn không phân ranh.” (13) 

Nếu đã lãnh hội lý Đạo cao siêu qua lời dạy của Đức Chơn 
Nhơn, sẽ không còn ai phải thắc mắc vì sao trong Cao Đài có 
một thánh sở khác lạ như Vĩnh Nguyên Tự. Mọi người cũng 
từ đó hiểu thêm giá trị tinh thần rất to tát của Vĩnh Nguyên 
Tự. Giá trị ấy được Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim 
Tinh dạy rõ như sau: 

“Sự tái thiết Vĩnh Nguyên Tự cũng như sự tái thiết các nơi 

khác cũng như nhau. Về vật chất và trụ tướng thì không có 

chi đáng nói. (…) Dầu nơi đây là một trong những khởi thủy 

cho giai đoạn tiền khai Đại Đạo, nhưng giá trị tinh thần của 

nó là ở chỗ phá chấp mọi dị đồng, mọi giai cấp.” (14) 

Vậy, bài học thứ ba rút ra là gì? Phải chăng, khi thánh giáo 
đã xác định Vĩnh Nguyên Tự mang giá trị cao quý ở chỗ phá 
hình danh sắc tướng, thì họ đạo này càng cố gắng thể hiện 
cho được tinh thần siêu việt ấy. Như thế, trong quan hệ hành 
đạo với đời (xã hội), họ đạo càng được thấu hiểu và càng 
nhận được sự yểm trợ theo tinh thần đời đạo tương đắc. Đó là 
góp phần tạo nên một điều kiện thuận lợi cho công cuộc hành 
đạo vị nhơn sanh tại Vĩnh Nguyên Tự. 

5 .  Ý  n g h5 .  Ý  n g h5 .  Ý  n g h5 .  Ý  n g h ĩ a  đ í c h  t h ự c  c ủ a  c ô n g  c u ộ c  t á i  t h i ế t  V ĩ n h  N g u yĩ a  đ í c h  t h ự c  c ủ a  c ô n g  c u ộ c  t á i  t h i ế t  V ĩ n h  N g u yĩ a  đ í c h  t h ự c  c ủ a  c ô n g  c u ộ c  t á i  t h i ế t  V ĩ n h  N g u yĩ a  đ í c h  t h ự c  c ủ a  c ô n g  c u ộ c  t á i  t h i ế t  V ĩ n h  N g u y ê n  Tê n  Tê n  Tê n  T ựựựự     

Học đạo, ai cũng hiểu hai chữ vô thường, ai cũng rõ luật 
thành trụ hoại không. Như vậy, tái thiết Vĩnh Nguyên Tự cốt 

                                              
(13) Vĩnh Nguyên Tự, 15-3 Giáp Dần (07-4-1974). 
(14) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 12-4 Canh Tuất (16-5-1970). 
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yếu chẳng phải là nhắm vào chỗ phục hồi và duy trì một hình 
tướng cũ cho khỏi đổ nát.  

Để giúp cho bổn đạo thấy được ý nghĩa rất tương đối của 
một di tích lịch sử về phương diện vật chất hữu hình, Đức 
Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy: 

“Lão thiết nghĩ vật chất hữu hình là của tạm bợ nơi cõi 

hồng trần, nếu còn lưu lại chăng là trên dòng lịch sử. 

(. . .) 

“Xưa kia, Lão lập Vĩnh Nguyên Tự để tu niệm và gầy dựng 

một số hành trang dành để chờ đợi đoàn người sứ mạng Tam 

Kỳ Phổ Độ tạm dừng chân để lãnh số hành trang ấy làm vốn 

liếng đi trên quãng đường gay go khó khăn giữa thời mạt 

pháp, ngõ hầu hoàn thành sứ mạng đã thọ lãnh chốn Thiên 

Cung. Nay giai đoạn của Lão đã xong, đoàn người sứ mạng 

cũng đã trở về trên cảnh cũ. Còn lại đây, nếu muốn giữ di 

tích ấy cho khỏi đứt quãng dòng lịch sử trong Đại Đạo thì cứ 

giữ, bằng không cũng sẽ như các sự vật trên đời này luân 

chuyển theo thời gian, chìm sâu trong quá khứ đó thôi.” (15) 

Nhưng dòng lịch sử Đạo mà Đức Chơn Nhơn nói tới đó 
không nên hiểu là một lịch sử chung chung, trừu tượng. Vĩnh 
Nguyên Tự được tái thiết là để góp phần vào guồng máy 
Thiên cơ, nhằm cứu khổ chúng dân.  

Đức Ngọc Lịch Nguyệt, một tiền nhân anh linh của Vĩnh 
Nguyên Tự, đã minh xác như sau: 

“Dòng sử Đạo hay nói đúng hơn là dòng sử của một dân 

tộc được chọn trên thế giới ngày nay không phải chỉ nhắm 

vào những hình thức vĩ đại mà chính là ý nghĩa của nó phải 

tương xứng, không quá chênh lệch, cũng không phải chỉ để 

                                              
(15) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 20-3 Canh Tuất (25-4-1970). 

bảo tồn hai tiếng lịch sử của nó, mà điều quan trọng hơn là 

bảo tồn vạn linh sanh chúng trong cơ cứu khổ sau Hội Long 

Hoa.” (16) 

Vậy, bài học thứ tư rút ra là gì? Phải chăng, khi thánh giáo 
đã xác định tái thiết Vĩnh Nguyên Tự không phải chỉ để bảo 

tồn hai tiếng lịch sử của nó, mà điều quan trọng hơn là bảo 

tồn vạn linh sanh chúng trong cơ cứu khổ sau Hội Long Hoa 

thì nhân sự trách nhiệm của Vĩnh Nguyên Tự hôm nay và mai 
sau càng ra sức tu học cho xứng đáng với sứ mạng này. Nói 
khác đi, mỗi năm kỷ niệm tái thiết Vĩnh Nguyên Tự thì đối 
với những người Vĩnh Nguyên thương Thầy mến Đạo, đây là 
dịp tự xét xem mình đã “tái thiết” con người chính mình đến 
mức độ nào ngõ hầu đủ sức gánh gồng đạo nghiệp cho xứng 
tầm sứ mạng cao quý của Vĩnh Nguyên Tự.  

6 .  L à m  s a o  t á i  t h i6 .  L à m  s a o  t á i  t h i6 .  L à m  s a o  t á i  t h i6 .  L à m  s a o  t á i  t h i ế t  c o n  n gế t  c o n  n gế t  c o n  n gế t  c o n  n g ưưưư ờ i  V ĩ n h  N g u yờ i  V ĩ n h  N g u yờ i  V ĩ n h  N g u yờ i  V ĩ n h  N g u y ê n  c h o  xê n  c h o  xê n  c h o  xê n  c h o  x ứ n g  t ầ m  s ứ  ứ n g  t ầ m  s ứ  ứ n g  t ầ m  s ứ  ứ n g  t ầ m  s ứ  
mmmm ạ n g  cạ n g  cạ n g  cạ n g  c a o  q u ý  ca o  q u ý  ca o  q u ý  ca o  q u ý  c ủ a  V ĩ n h  N g u yủ a  V ĩ n h  N g u yủ a  V ĩ n h  N g u yủ a  V ĩ n h  N g u y ê n  Tê n  Tê n  Tê n  T ự  t rự  t rự  t rự  t r ê n  d ò n g  sê n  d ò n g  sê n  d ò n g  sê n  d ò n g  s ử  Đ ạ o ?ử  Đ ạ o ?ử  Đ ạ o ?ử  Đ ạ o ?     

Bài học thứ tư trên đây đặt ra cho chúng ta câu hỏi này. 
Trả lời được, thì đó lại là bài học thứ năm để chúng ta cùng 
chiêm nghiệm và thực hành. 

Đức Giáo Tông Vô Vi Lý Thái Bạch đã giúp cho con 
người Vĩnh Nguyên nhận rõ đâu là giá trị cao quý đích thực 
của thánh sở này. Ngài dạy: 

“Nơi đây đã thể hiện tinh thần thượng tôn luật pháp, dưới 

hạ mình độ chúng trong tình huynh đệ đại đồng. Nơi đây 

cũng đóng góp bao tâm tư, bao kinh nghiệm đạo lý để lại 

dòng sử Đạo cho hậu thế. Mà nơi đây cũng thể hiện tinh thần 

bất khuất, dám hy sinh thân thế cũng như sản nghiệp trước 

bạo lực khống chế đàn áp của đương quyền lúc bấy giờ để 

                                              
(16) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 24-02 Quý Sửu (28-3-1973). 
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khai thông và phổ độ quần sanh trong thời lê dân thống khổ. 

Cái quý là ở chỗ đó, chớ quý chi những vật chất hữu thể hữu 

tướng trên cõi tạm này.” (17) 

Vậy thì tiếp nối truyền thống xưa, để tái thiết con người 
Vĩnh Nguyên hôm nay trước tiên cần đảm bảo tuân thủ quyền 
pháp Đạo nghiêm minh và rèn luyện tinh thần buông xả tư lợi 
vật chất. 

Năm 1973, trước ngày khánh thành tái thiết, Đức Như Ý 
Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy con cháu họ Lê rằng: 

“Về phần các cháu, hẳn các cháu còn nhớ lời Lão khi xưa: 
‘Truyền hiền bất truyền tử.’ Không phải phủ nhận con cháu, 

mà muốn con cháu phải làm hiền mới xứng đáng là người noi 

đạo nghiệp. 

“Vĩnh Nguyên Tự là đạo nghiệp. Vậy thì của người đạo, 

người hiền, không phải của một họ, mà của trăm họ.” (18) 

Nếu Vĩnh Nguyên Tự đích thực là của trăm họ thì mới 
mong có nhân tài đức độ chung lòng góp sức để phát triển cơ 
Đạo nơi đây. Muốn vậy, Vĩnh Nguyên Tự phải trở thành một 
nơi như dân gian vẫn nói: Đất lành chim đậu. Thật thế, Đức 
Thiện Trí Lê Minh Pháp từng nhắc nhở họ đạo Vĩnh Nguyên 
như sau: 

“Vĩnh Nguyên là tàn cây đạo đức, cành lá có sum sê tươi 

tốt thì muôn chim mới đến ẩn mình. Bằng tàn lá xơ rơ trơ trọi 

thì muôn chim không tránh khỏi những cơn dông bão. Đã bao 

lần, trải qua bao thảm trạng rồi, và sẽ còn nữa, nếu đạo 

nghiệp nơi này chẳng đặng phục hưng.” (19) 

                                              
(17) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 12-4 Canh Tuất (16-5-1970). 
(18) Vĩnh Nguyên Tự, 10-3 Quý Sửu (12-4-1973). 
(19) Vĩnh Nguyên Tự, 06-8 Canh Tuất (06-9-1970). 

* 

Khi ôn học thánh giáo xưa để đúc kết thành năm bài học 
vừa rồi và đem ra đây chia sẻ cùng họ đạo nhân ngày kỷ niệm 
tái thiết Vĩnh Nguyên Tự, lòng chúng tôi vô cùng lo sợ trước 
lời cảnh báo tâm huyết của Đức Thiện Trí Lê Minh Pháp 
(năm 1970): “Đã bao lần, trải qua bao thảm trạng rồi, và sẽ 

còn nữa, nếu đạo nghiệp nơi này chẳng đặng phục hưng.” 

Tôi có phước được Đức Chơn Nhơn sớm nhận nhìn là đệ 
tử. Ngài bao phen nâng đỡ dìu dắt tôi cũng như từng gởi gắm 
đạo nghiệp Vĩnh Nguyên để tôi vinh hạnh hiệp sức chung 
lòng cùng quý đạo huynh, đạo tỷ nơi đây gánh vác. 

Cảm đội ơn sâu của Đức Chơn Nhơn, xưa nay tôi luôn coi 
mình là một người ruột thịt của Vĩnh Nguyên. Vì thế, bài nói 
chuyện hôm nay, nếu như vì thiết tha với tiền đồ sứ mạng lịch 
sử của Vĩnh Nguyên Tự mà tôi có bày tỏ lời lẽ chi khiến quý 
huynh tỷ suy nghĩ, chạnh lòng… kính mong quý vị lượng tình 
đạo mạch thiêng liêng giữa cá nhân tôi với Đức Tôn Sư là 
Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, và cũng vì những thâm tình 
của tôi với Vĩnh Nguyên Tự bao nhiêu năm qua mà cùng 
hoan hỷ, thể tất cho tôi. 

Vĩnh Nguyên Tự, 01-5-2007 
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Lỡ Một Chuyến Đò 

Với bài viết này, chúng tôi thử đưa ra một thí dụ về một 

trong những việc thiết thực thiển nghĩ cần phải thực hiện: Tìm 

ra một trụ tướng hữu hình để tất cả chúng ta, bao gồm nhiều 

hội thánh gần xa, thánh sở đó đây, trong khả năng hiện hữu, 

chung tay góp sức chăm lo cho thế hệ đàn em hậu tấn, tức là 
thế hệ tiếp nối của Đại Đạo, là lực lượng kế thừa sẽ nhận lấy 

gánh đạo thay chúng ta. 

Bấy lâu nay chúng ta đều ưu tư, lo lắng khi tuổi đời chúng 

ta càng cao và sức khỏe ngày càng mỏng. Việc đạo càng lúc 

càng chồng chất, nhưng khi nhìn về lớp đàn em sẽ tiếp nối 

chúng ta gánh gồng việc đạo thì phải khiêm tốn nhìn nhận 

rằng hầu như đa số các nơi đều rất thiếu. Thiếu cả về số lượng 

lẫn thiếu về chất lượng. 

Lo chung việc đạo thì chúng ta xót xa khi đối diện với thực 

trạng này đã kéo dài mấy chục năm nay. Do đó, từ lâu lòng 

tôi luôn suy tư tìm một biện pháp để anh chị em chúng ta ở 
khắp nơi gần xa đều có thể góp phần giúp con cháu nhà đạo 

chúng ta, ngoài phần trình độ đạo lý, còn có điều kiện học văn 

hóa tới nơi tới chốn. Các con cháu này có đủ tri thức tổng 

quát thì Đại Đạo mới có người giỏi giắn cáng đáng việc điều 

hành và phát triển tổ chức. 

Đặc biệt, việc truyền đạo khi xưa chủ yếu dựa trên căn bản 

đức tin, nhưng trong thời đại ngày nay việc truyền đạo không 

chỉ đơn giản như thế. Đức Cao Triều Phát dạy rằng lớp người 

truyền giáo thời nay “cần phải nâng cao tầm mức giáo lý cho 

có triết học, khoa học, văn học, để tăng thêm tính chất hấp 

dẫn và phổ biến”.(1) Ngoài ra còn đòi hỏi phải thông thạo 

ngoại ngữ để truyền đạo cho người nước ngoài. 

Từ lâu tôi luôn mơ ước các hội thánh, thánh sở cùng chung 

tay hiệp sức mở ra chương trình khuyến học cho thanh niên 

Cao Đài, bất kể cha mẹ đám trẻ thuộc hội thánh nào. 

Nhiều năm trước tôi biết có một thánh sở trong thành phố, 

đất đai rộng rãi. Một bậc Thiên ân chức sắc cao niên đang tu 

ở đó chia sẻ với tôi về tâm huyết, hoài bão xây dựng một ký 
túc xá chung cho học sinh,(2) sinh viên toàn Đạo, không phân 

biệt chi phái. Khi bàn bạc với tôi, vị chức sắc này đồng ý với 

tôi rằng các cháu con nhà đạo, dầu nghèo vẫn sẽ được an tâm 

học hành tới nơi tới chốn nếu như chúng ta có một chương 

trình hiệu quả bảo trợ cho giới trẻ Cao Đài. 

VVVV ề  n h â n  sề  n h â n  sề  n h â n  sề  n h â n  s ựựựự . Chúng tôi thử hình dung rằng các hội thánh sẽ 
cùng cử đại diện để hợp sức nhau điều hành ký túc xá. Tại 

đây, các cháu không những có điều kiện ăn ở tốt để an tâm lo 

học hành, mà còn được dịp hằng ngày gần gũi các bậc đàn 

anh đàn chị đạo đức để được rèn luyện về tác phong đạo 

hạnh, nuôi dưỡng ý thức sống đạo, sớm biết hướng về tâm 

linh. Như thế gia đình các cháu ở quê xa cũng yên lòng vững 

dạ, biết ơn hội thánh, mà hội thánh cũng làm tròn được phần 

trách nhiệm đối với con em nhà đạo, nuôi dưỡng được lực 

lượng tiếp nối, kế thừa cho hội thánh sau này. 

Chúng tôi cũng hình dung rằng trong bốn năm gần gũi các 

cháu, quý vị đại diện hội thánh trong ban điều hành ký túc xá 

                                              
(1) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 11-02 nhuần Ất Sửu. 
(2)

 Hằng năm, những học sinh Cao Đài ở các tỉnh về thành phố dự thi 

tuyển vào các trường đại học hay cao đẳng sẽ được ký túc xá cung 

cấp nơi ăn ở chu đáo (ăn chay) trong mấy ngày thi. 



 

Đơn Tâm – 61   62 – Danh Thầy Danh Đạo 

 

sẽ phát hiện được sinh viên nào có khả năng, có thiện chí 
hành đạo, muốn hiến thân để phụng Thiên sự dân, thì vị đại 

diện hội thánh trong ban điều hành ký túc xá sẽ giúp đỡ, sẽ 
tiến cử đúng những con người có phẩm chất tốt cho hội thánh 

tiếp tục đào tạo chuyên sâu hơn về giáo lý, nghi lễ, luật đạo… 

để sử dụng các tài năng trẻ sau này. 

VVVV ềềềề  t t t t ìììì n h  cn h  cn h  cn h  c ảảảả mmmm . Khi chung sống và học tập bên nhau qua bốn 

năm, tình thân phát triển, các cháu sẽ chẳng còn xem trọng 

việc phân biệt mình xuất thân từ hội thánh A hay hội thánh B, 

mà chỉ biết mình là con chung của một đạo Cao Đài, một Đức 

Chí Tôn mà thôi. Sau này các cháu thành tài, đủ lông cánh trở 
về hội thánh làm việc, thì với tình cảm thuở chung sống tại ký 
túc xá sẽ giúp các cháu thích thú ngồi lại với nhau để làm 

chung việc đạo. Bấy giờ chẳng cần ai thúc đẩy việc thống 

nhất nền đạo, mà con đường thống nhất nó sẽ tự nhiên đến, tự 
nhiên thành tựu và suôn sẻ. 

VVVV ềềềề  t h t h t h t h ựựựự c  h ic  h ic  h ic  h i ệệệệ nnnn . Khi ấy, vị chức sắc đáng kính ở thánh sở nọ 
cũng như tôi đều khao khát phải làm sao “tiếp thị” ý tưởng 

này đến rộng khắp các hội thánh, thánh sở Cao Đài. Nếu như 

“nhứt hô bá ứng” thành công thì nhơn dịp chuẩn bị tân tạo 

thánh sở mới, ban cai quản của thánh sở ấy sẽ chừa hai phần 

đất hai bên cạnh để xây dựng ký túc xá sinh viên Cao Đài, 

một bên cho sinh viên nam, một bên cho sinh viên nữ. 

Chúng tôi hồi ấy đã thử ước tính phương thức thực hiện: 

Ví dụ như đạo mình có tối thiểu chừng hai triệu tín đồ tham 

gia chương trình nầy, và mỗi người chỉ công quả hai chục 

ngàn đồng (3) thì ta sẽ có ngay bốn mươi tỷ đồng để thực hiện 

một công trình chăm sóc thế hệ tiếp nối cho Đại đạo, đó là 

                                              
(3) Xin tạm lấy giá cả như hiện nay cho dễ hình dung việc làm của 

chúng ta. 

chưa kể những trường hợp có nhiều đạo tâm vừa sẵn có 

phương tiện tài chánh vừa rất nặng lòng với Đạo sẽ mau mắn 

tình nguyện góp phần công quả dồi dào hơn cái mức “căn 

bản” hai chục ngàn đồng nói trên. 

Tiếc thay, chúng tôi dè dặt chưa biết “tiếp thị” ý tưởng xây 

dựng ký túc xá sinh viên Cao Đài ra sao hầu đạt được sự 

hưởng ứng của tất cả các hội thánh, bởi có sự đồng lòng 

chung sức thì việc làm mới có ý nghĩa. Nói như người đời, 

tức là chúng ta bị hoàn cảnh lịch sử chi phối, buộc ràng, thế 

nên mãi đến khi vị chức sắc đàn anh đáng kính ấy quy thiên, 

tôi vẫn chưa thấy tình hình chung có tín hiệu thuận lợi cho 

việc thực hiện hoài bão của mình. 

Nay tôi tuổi đã cao, nhìn thấy hoàn cảnh kinh tế xã hội quá 
đắt đỏ, quỹ đất đai hao cạn và được định giá quá cao, tôi 

không khỏi ngậm ngùi tiếc cho một hoài bão ngày nào trót đã 
không thành. Nhớ nghĩ và tiếc về một ký túc xá cho con em 

nhà đạo chưa được thực hiện, tôi cứ bâng khuâng và mãi day 

dứt với tâm trạng của kẻ trót lỡ một chuyến đò. Phải, tôi cứ 
nghĩ rằng mình đã lỡ một chuyến đò kể từ dạo ấy. 

Giờ đây, khi chia sẻ chuyện cũ với quý đồng đạo và xác 

định rằng các em các cháu của mình vẫn còn đang rất cần một 

ký túc xá như thế, thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy một ý hướng 

tích cực. 

Phải, tôi không cho rằng chuyến đò năm nào trót lỡ là 
chuyến đò cuối cùng, chuyến đò chót hết. Nghĩa là chúng ta 

giờ đây vẫn hy vọng có cơ hội với một chuyến đò khác. 

Cho nên hôm nay nhắc lại chuyện cũ, tôi bỗng thấy lạc 

quan và tin tưởng rằng khi xới lại hoài bão xây dựng ký túc 

xá cho con em nhà đạo, dầu hoàn cảnh xã hội có biến dịch, 

giá cả đắt đỏ nhiều thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn có thể 
thực hiện được, miễn là các hội thánh, thánh sở chúng ta đồng  
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thuận, cùng thấy được tính chất vị nhân sinh trong đó, mà hơn 
thế, đây chính là kế sách lâu dài và thiết thực để nuôi dưỡng 
lực lượng nòng cốt kế thừa sự nghiệp đạo đức của từng hội 
thánh, thánh sở nói riêng, tức là của cả Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ nói chung. 

Tôi đã đốt lên một que diêm nhỏ bé của mình. Tôi cầu 
nguyện và tin rằng quý anh lớn đáng kính ở các hội thánh, 
quý đồng đạo tâm huyết ở các thánh sở sẽ cùng đốt lên que 
diêm của mỗi vị để gom hết lại, chúng ta có ngọn đuốc sáng 
soi lối cho chúng ta đi đúng hướng. Đó cũng là lúc chúng ta 
hoan hỷ ngồi lại với nhau, bàn bạc và thống nhất một phương 
án thực hiện. 

Ôi, thiết tha mong muốn sớm được như vậy thay! 

Tạp chí Cao Đài 

số 1, tháng 6-2009 

Nghiệp Số 

Bất kỳ trong xã hội nào trên hoàn cầu này, đều có cảnh 
trạng: Người thì nhà cao cửa rộng, tiền của dư ăn dư xài, kẻ 
lại bữa đói bữa no, áo mặc không đủ ấm, chẳng có được mái 
nhà để đụt nắng che mưa, phải tá túc nơi dạ cầu hay vỉa hè, 
hoặc lấy sạp chợ làm nhà... Người thì diện mạo khôi ngô, sức 
khỏe dồi dào, kẻ thì hình dáng xấu xí, thân thể gầy yếu bệnh 
hoạn, hoặc cùi đui mẻ sứt, câm điếc ngọng nghịu... Có người 
thông minh học giỏi, có kẻ ngu dốt dại khờ, v.v... 

Trước những cảnh ngộ tương phản như trên, khách ngoài 
cuộc có cảm nghĩ gì? và chính người trong cảnh ngộ hẩm hiu 
thua thiệt, hằng ngày hằng đêm có suy nghĩ gì về nguyên 
nhân số phận của mình? 

Xưa nay thiên hạ bảo rằng mỗi người có số phận riêng. 
Đúng, điều đó đúng, nhưng số phận con người do ai định? 

I .  I .  I .  I .  SSSS ốốốố  p h p h p h p h ậậậậ n  c o n  n gn  c o n  n gn  c o n  n gn  c o n  n g ưưưư ờờờờ i  k h ô n g  p hi  k h ô n g  p hi  k h ô n g  p hi  k h ô n g  p h ảảảả i  d o  i  d o  i  d o  i  d o  TTTT rrrr ờờờờ i  đi  đi  đi  đ ịịịị n h ,  c h í n h  c o n  n h ,  c h í n h  c o n  n h ,  c h í n h  c o n  n h ,  c h í n h  c o n  
n gn gn gn g ưưưư ờờờờ i  ti  ti  ti  t ựựựự  đ đ đ đ ịịịị n h  ln h  ln h  ln h  l ấấấấ y  sy  sy  sy  s ốốốố  p h p h p h p h ậậậậ n  c h o  m ì n hn  c h o  m ì n hn  c h o  m ì n hn  c h o  m ì n h     

Cho tới ngày nay quan niệm nhân gian còn lắm mơ hồ và 
mâu thuẫn: 

a. Nhiều người bị lâm vào cảnh lầm than bèn cất tiếng gay 
gắt than trời trách đất, oán hờn Tạo Hóa sao nỡ bất công 
thương người này bỏ người kia, v.v… Như thế họ lại mang 
thêm tội lỗi, làm nặng thêm nghiệp xấu của mình, đồng thời 
tự để mình rơi vào thế tiêu cực, nghĩ sai lầm rằng con người 
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làm sao cải được số Trời? 

b. Chỉ có người giác ngộ nhờ có đọc hoặc được nghe đọc 
sách Thánh Hiền mới biết rằng mạng số tốt hay xấu, đều 
không do Trời định, mà chính là do cái nghiệp của mình tự 
tạo ra từ nhiều kiếp trước. Chính cái nghiệp đó, lành hay dữ, 
nhiều hay ít, nó quyết định cái số phận của mỗi con người 
trong kiếp hiện tại. 

Nghiệp là gì? Là kết số những việc thiện hay ác mà con 
người đã gây ra và gặt hái từ tiền kiếp. Tương quan thiện ác 
ra sao, bên nào ít bên nào nhiều? Cộng trừ rồi mà ác nhiều, trả 
chưa xong thì bị ghi nợ để kiếp sau phải trả. Nếu thiện nhiều 
mà hưởng phước chưa hết thì được ghi vốn tồn đọng để kiếp 
sau hưởng tiếp. (Trên thực tế vì không có ai kêu ca về cái 
nghiệp lành, mà chỉ có kêu ca về cái nghiệp dữ đang phải trả, 
nên chữ nghiệp được đem ra giải thích để răn đời đó là nghiệp 
dữ.) 

Cái nghiệp đeo đuổi theo, bắt con người phải trả, được gọi 
là nghiệp báo, chẳng ai chạy trốn đâu cho khỏi, dù bậc 
nguyên căn hạ phàm mà lầm lỗi thì cũng phải chịu cho nghiệp 
nó tác động. Đó là quy luật, là đạo lý. 

Những điều chơn lý trên đây đều được các Đấng thiêng 
liêng dạy rõ trong thánh giáo Cao Đài. 

Đức Chí Tôn dạy: 

Đời cũng có nghèo giàu cao thấp, 

Tại nơi người tạo lập nó ra, 

Rồi than, oán trách Trời già, 

Không ngờ ta chác lấy ta cho nhiều.
(1) 

                                                
(1) Đại Thừa Chơn Giáo, “Quả báo luân hồi”, đàn ngày 25-8 Bính Tý 

(1936). 

Đối với hàng nữ phái, Đức Mẹ Diêu Trì dạy: 

Cũng nhơn loại, cùng trường nữ giới, 

Cũng núi sông, thời đại sống chung, 

Đứa sao gác phụng lầu hồng, 

Đứa sao lại chịu trong vòng thương đau. 

Có phải chăng nhân nào quả đó? 

Trước vụng tu nay khó bằng người, 

Lúc buồn con lại trách Trời, 

Khổ đau con lại trách Trời bất công.
(2) 

Đức Lê Đại Tiên dạy: 

Trời không thương ghét một riêng nào, 

Họa phước do người muốn đổi trao, 

Báo ứng nhãn tiền nhân quả kết, 

Dẫu thương Trời chẳng biết làm sao.(3) 

Đức Lê Đại Tiên giài thích rõ:  

“Một thí dụ đơn giản: Trời Phật Tiên Thánh là Đấng cầm 

cân công bằng, tỷ như một chủ nhà băng. Còn con người làm 

lành làm ác ví như khách hàng đối với nhà băng. Hễ gởi tiền 

vào nhiều được lãnh ra nhiều, gởi ít thì lãnh ra ít. Nhược 

bằng vay nợ nhà băng thì phải bị trừ lương hoặc là trát tòa tố 

tụng. 

“Việc hữu hình thế gian tuy không phải tuyệt đối như thế 

giới vô hình, nhưng cũng có nhiều điểm và nhiều trường hợp 

tương đồng. Bởi vậy nên câu chữ Nho có nói ‘Dương gian âm 

phủ đồng nhứt lý’.” (4) 

Đức Diêu Trì Kim Mẫu có lần đề cập tới hạng người đội 
                                                
(2) Thánh thất Bình Hòa, 28-8 Đinh Mùi (01-10-1967). 
(3) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-01 Quý Sửu (03-02-1973). 
(4) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-7 nhuần Mậu Thân (21-9-1968). 
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lốt tôn giáo, nhưng: 

Một bên lo lót Phật Tiên, 

Một đàng lo tạo của tiền bất nhân.(5)    

Đức Mẹ thương nên dạy rằng: 

Thương hại thay cho đời mê tín, 

Tưởng Phật ưa dua nịnh như đời, 

Không lo tu tánh kịp thời, 

Nội tâm cải tạo thành người chí nhân.
(6) 

Con người gặp nghiệp dữ khảo, chẳng những không nên 
trách Trời, mà cũng đừng kêu xin Trời cứu. Đức Chí Tôn dạy: 

Kêu Trời, Trời biết liệu làm sao, 

Họa phước nơi con trước tạo đào, 

Phước hưởng chẳng làm, gây họa nữa, 

Có thương đứng ngó, liệu phương nào? (7) 

Huấn từ của Đức Chí Tôn xác minh rằng vấn đề nghiệp 

báo là vấn đề quy luật, mà quy luật thì chẳng thiên vị, chẳng 
chừa một ai, Trời cũng không biết làm sao để can thiệp. 

Một đoạn trên có nói rằng dù bậc nguyên căn hạ phàm mà 
lầm lỗi thì cũng phải chịu cho nghiệp nó tác động, thì đây, 
thánh giáo Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: 

Đừng rằng đã có duyên lành, 

Nguyên căn tá thế rồi sanh kiêu kỳ. 

Dầu Tiên Phật từ bi bác ái, 

Từ trên Trời sanh lại thế gian, 

Nếu không tu tập mọi đàng, 

                                                
(5) Thánh thất Nam Thành, 15-6 Tân Hợi (05-8-1971). 
(6) Thánh thất Nam Thành, 15-6 Tân Hợi (05-8-1971). 
(7) Đại Thừa Chơn Giáo, “Đạo đức”, đàn ngày 27-8 Bính Tý (1936). 

Trau giồi linh tánh quy hoàn vị ngôi.  

Thì vẫn bị luân hồi chuyển kiếp, 

Tùy căn duyên quả nghiệp ít nhiều, 

Thế nên người thế đừng kiêu, 

Ráng tu ráng sửa sớm chiều luôn luôn.(8) 

Vấn đề số phận do nghiệp tự con người tạo ra cho mình, 
thiết nghĩ chơn lý đã rõ ràng. Nhưng sở dĩ tới ngày nay, một 
số không ít người, cả Đông lẫn Tây, vẫn còn lấn cấn, vẫn còn 
cho rằng số mạng là do Trời định trước (tiền định), Trời định 
sẵn, có lẽ là do chỗ hiểu lầm chữ nghĩa trong sách vở. Có lần 
Đức Lê Đại Tiên phân tích, giảng giải như sau: 

“Chư hiền đệ, hiền muội! Sách có ghi rằng: ‘Nhứt ẩm nhứt 

trác giai do tiền định’. Nghĩa là một sự ăn uống nào cũng đều 

có số định trước. (…) Cái lý ẩn tàng của câu đó là như thế 

này: Mỗi mỗi việc chi tại thế gian này mà mỗi người đang thọ 

hưởng hay đang chịu gánh lấy sự không may đều có số định. 

Số định nơi đây không có nghĩa rằng Trời đã đặt để cho 

người này như thế này, người kia như thế khác. Số định nơi 

đây có nghĩa rằng tất cả những sự chi đưa đến cho mình dầu 

việc ấy có xấu tốt, rủi may, lành dữ vui buồn đều do cái nhân 

chính của mỗi người tạo ra nó trong quá khứ hoặc xa hoặc 

gần. Bởi có cái nhân nên mới có cái quả hiện tại cho mình 

đang mang lấy.” (9) 

Xưa nay, những tên gọi số phận, số mệnh tự nó chẳng gây 
chút ý thức nào về nghiệp quả hay nghiệp báo, thỉnh thoảng 
lại bị những từ tiền định, số định đeo theo, khiến cho nhân thế 
hiểu lầm rằng số phận, số mệnh là do Trời định. Chi bằng ta 
theo thuyết chính danh của Đức Khổng, gọi một sự vật bằng 

                                                
(8) Minh Lý Thánh Hội, ngày 01-11 Tân Hợi (18-12-1971). 
(9) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 09-5 Quý Sửu (09-6-1973). 
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một cái tên mang đủ và đúng ý nghĩa của nó. Vì vậy, chúng 
tôi mạnh dạn đặt nhan đề bài viết này nghiệp số, có nghĩa đơn 
giản mà chính xác là cái số phận của con người do cái nghiệp 
nó quyết định. 

I I .  C o n  n gI I .  C o n  n gI I .  C o n  n gI I .  C o n  n g ưưưư ờờờờ i  đi  đi  đi  đ ưưưư ợợợợ c  tc  tc  tc  t ựựựự  d o  v à  c ó  k h d o  v à  c ó  k h d o  v à  c ó  k h d o  v à  c ó  k h ảảảả  n ă n g   n ă n g   n ă n g   n ă n g  cccc ảảảả i  b ii  b ii  b ii  b i ếếếế n  n g h in  n g h in  n g h in  n g h i ệệệệ pppp     ssss ốốốố     
xxxx ấấấấ u  t ru  t ru  t ru  t r ởởởở  t h à n h  t t h à n h  t t h à n h  t t h à n h  t ốốốố t ,  đt ,  đt ,  đt ,  đ ã  tã  tã  tã  t ốốốố t  lt  lt  lt  l ạạạạ i  ti  ti  ti  t ốốốố t  ht  ht  ht  h ơơơơ nnnn     

Bàn về nghiệp số thì không thể không đề cập hai luật nhân 

quả và luân hồi. 

Chính do tác động của luật nhân quả mà nghiệp hình 
thành. Nhân lành quả lành, nhân ác quả dữ. Phước và tội do 
tư tưởng, lời nói và hành động của mỗi người đều được ghi 
không sót một cách mầu nhiệm, và mỗi bên lành dữ cứ như 
thế theo thời gian mà tích lũy. Quả lành chưa hưởng hết, quả 
dữ chưa trả xong trong hiện kiếp, thì nghiệp là bản kết toán, 
theo đó con người sẽ chịu luân hồi sinh tử để tiếp tục hưởng 
duyên lành hoặc trả nghiệp dữ ở kiếp lai sinh. 

P hP hP hP h ả iả iả iả i  b i b i b i b i ế t  s ợ  l u ậ t  n h â n  q u ả ,  c ố  g ắ n g  t ạ o  n g h i ệ p  lế t  s ợ  l u ậ t  n h â n  q u ả ,  c ố  g ắ n g  t ạ o  n g h i ệ p  lế t  s ợ  l u ậ t  n h â n  q u ả ,  c ố  g ắ n g  t ạ o  n g h i ệ p  lế t  s ợ  l u ậ t  n h â n  q u ả ,  c ố  g ắ n g  t ạ o  n g h i ệ p  l à n h ,  t r á n h  à n h ,  t r á n h  à n h ,  t r á n h  à n h ,  t r á n h  
tttt ạ o  n g h i ệ p  d ữ .ạ o  n g h i ệ p  d ữ .ạ o  n g h i ệ p  d ữ .ạ o  n g h i ệ p  d ữ .     

Trong thời mạt pháp này, trên thế giới còn quá nhiều người 
hung ác mặc dù họ đã được biết, được đọc trong sách vở lời 
giải thích về luật nhân quả, một vấn đề hết sức đơn giản, rất 
dễ hiểu, rất khoa học và thực tế. Gieo giống chi thì gặt giống 
nấy, trồng đậu thì hái đậu, trồng khoai thì được khoai, v.v... 
Thử hỏi có gì khoa học hơn? thực tế hơn? Từ đó suy ra, ai 
cũng biết rằng hễ làm ác thì gặt quả dữ, thế mà vẫn còn có 
quá đông người làm ác, kể cả những người đang phải trả nợ 
tiền khiên trong cảnh lầm than đau khổ mà vẫn chưa chịu 
thức tỉnh, chẳng chịu lo cải tạo nghiệp số hẩm hiu hiện tại cho 
được tốt hơn, lại còn gây thêm điều ngang trái. Thương thay 

cho những người chưa biết sợ luật nhân quả. 

Có lần Đức Chí Tôn cất tiếng than: 

Cầm cân Tạo Hóa rất công minh, 

Lành thưởng phước ban, dữ phạt hành. 

Một mảy không ly, đời tưởng dễ, 

Nạn tai dường ấy cũng chưa kinh. 

Chưa kinh sợ, cứ họa gây hoài, 

Khuyên bảo dường như nó đã chai. 

Đạo đức giả lơ không biết tới, 

Sắc tài bàn đến thật là hay! (10) 

Rồi Thầy lại dỗ con cái của Thầy: 

“Các con nam nữ nên tin luật nhân quả và nên sợ luật 

Trời. Thầy rất công bình, không vì thương mà tư vị một con 

nào hay bỏ một con nào. Các con phải ráng tạo những điều 

lành để sau hạnh hưởng.” 

(…) 

Nhớ câu “Thiên võng khôi khôi, 

Sơ nhi bất lậu” lưới Trời đó con. 

Luật nhân quả các con khá sợ, 

Luật trả vay, con chớ vay thêm.(11) 

Thời mới khai Đạo, Thầy đã khuyên bảo: 

“Mấy con biết luật hình thế gian còn chưa tư vị thay, 

huống là Thiên điều thì tránh sao cho lọt? Dầu các con như 

vậy thì Thầy cũng lấy oai linh ấy mà trừng trị chớ không tư vị 
bao giờ. Phải lo sợ tội tình cho lắm. Phải có sợ mới có giữ 

                                                
(10) Đại Thừa Chơn Giáo, “Dưỡng sanh tánh mạng”, đàn ngày 18-9 

Bính Tý (1936). 
(11) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển 1, bài 53: Nhân quả. 
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mình, biết sợ phải biết giữ mình. Phải hiểu rõ rằng Thiên Ðịa 

vô tư, đừng ỷ là có Ðại Từ Phụ mà lờn oai, nghe các 

con!”.
(12) 

Người biết sợ luật nhân quả không những sẽ biết giữ mình, 
sợ tội tình, không gây thêm nghiệp xấu mới, mà còn có khả 
năng cải tạo nghiệp số xấu từ trước trở thành tốt. 

Lý luận thật đơn giản. Sở dĩ nghiệp số hiện tại bị xấu là vì 
bảng kết toán đối chiếu hành vi thiện ác của chúng ta từ tiền 
kiếp nó nặng nghiêng về bên ác. Nay ta biết thức tỉnh ăn năn 
thì cứ làm ngược lại cho kết số bên thiện trở nên cao hơn, 
nặng hơn, qua mặt hẳn bên ác, nghiệp số mang số trừ (–) 
trước kia trở thành mang số cộng (+) thì cuộc đời sẽ đổi sắc, 
đổi chất ngay. 

Về phần những người tốt số đang hưởng phước lành nhờ 
có thiện duyên từ trước, cũng cần tiếp tục ý thức đúng mức về 
luật nhân quả, ráng bồi đắp thêm nền tảng phước đức của 
mình. 

Trên thực tế, có lắm người vì không phải khổ đau trả quả 
xấu nên chẳng biết lo, chẳng biết sợ. Được hưởng bề phú quý 
hoặc công danh địa vị trong đời, thay vì lo lập thêm phước 
đức để nghiệp lành càng trở nên tốt hơn, thì lại lạm dụng uy 
quyền để trục lợi, ngày ngày tiền bạc sẵn có cứ thẳng tay tiêu 
xài hoang phí. Than ôi! có biết vốn phước đức ở nhà băng vô 
vi của mình là bao nhiêu mà thẳng tay tiêu xài? Chỉ tháng tới, 
hoặc năm sau, tồn khoản (số dư: balance) cạn rồi, chừng đó 
ăn năn sẽ muộn! Thầy dạy: 

Đặng quả ngon thì ăn, lấy hột, 

Gieo lại mà mai mốt còn ăn, 

                                                
(12) Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 1, đàn ngày 08-1 Bính Dần (20-2-

1926). 

Nhược bằng hưởng quả, hột quăng, 

Ngày sau thèm khát xin ăn của người.(13) 

Đức Chí Tôn dạy thêm: “Ngày nay các con được ấm no 

phải lo làm phước đức, phải lo gieo nữa đặng mùa sau có mà 

nuôi thân thể, chớ ăn đứt giống gặt tuyệt nòi, còn chi sanh trở 

lại?” 
(14)

 

I I I .  I I I .  I I I .  I I I .  ĐĐĐĐ oooo ạạạạ n  l ì a  n g h in  l ì a  n g h in  l ì a  n g h in  l ì a  n g h i ệệệệ p  q up  q up  q up  q u ảảảả ,  t h o á t  l,  t h o á t  l,  t h o á t  l,  t h o á t  l u â n  hu â n  hu â n  hu â n  h ồồồồ i  s a n h  ti  s a n h  ti  s a n h  ti  s a n h  t ửửửử     

Con đường tiến hóa của nhơn sanh dĩ nhiên là một con 
đường dốc đi lên, mỗi bước tiến lên là một cố gắng mới: 

- Cố gắng làm điều thiện để trả nợ tiền khiên. 

- Cố gắng lánh xa điều ác để tránh tạo thêm nghiệp xấu. 

- Cố gắng làm điều thiện để hưởng phước đức trong hiện 
kiếp. 

- Cố gắng làm điều thiện thêm nữa để tạo nghiệp lành cho 
kiếp lai sinh. 

Đó là những bước đi lên thật đẹp, thực hiện sự hoàn thiện 
hóa bản thân con người, và hệ quả là hoàn thiện hóa xã hội 
loài người, nếu như số người tu tiến ngày càng đông đảo. 

Nhưng, hưởng lợi lộc và hạnh phúc trần gian chưa phải là 
mục đích đời người. Con đường tiến hóa của nhơn loại không 
dừng lại ở đây, mà còn tiếp tục tới đích điểm giải thoát con 
người khỏi luân hồi sinh tử, trở về hiệp một cùng Đại Linh 
Quang (Đức Chí Tôn Thượng Phụ).  

Vả lại, dự tính bồi đắp thêm công đức để kiếp sau tiếp tục 
hưởng phước lành, nhưng không chắc con người sẽ có một 
đời sống theo ý muốn, không chắc sẽ có điều kiện để tiếp tục 
                                                
(13) Đại Thừa Chơn Giáo, “Quả báo luân hồi”, 25-8 Bính Tý (1936). 
(14) Đại Thừa Chơn Giáo, “Quả báo luân hồi”, 25-8 Bính Tý (1936). 
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tu hành bình thường ở kiếp lai sinh. Vì sao? 

a. Đời sống con người, nhứt là ở vào cuối thời mạt pháp 
như hiện nay, phải chịu sự tác động nặng nề của cộng nghiệp, 
chiến tranh chiến họa, tai vạ lan tràn, chẳng có mấy nơi, 
không có mấy lúc con người hưởng được cuộc sống thật sự an 
bình. 

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạy: 

Mãi lặn hụp trong lò luân chuyển, 

Một kiếp người tai biến biết bao, 

Hỏi coi những hạng sang giàu, 

Xe hơi, tàu lớn, nhà lầu, của kho. 

Hỏi ai được khỏi lo, khỏi sợ? 

Hỏi ai không mang nợ trần gian? 

Hỏi ai có được thập toàn? 

Hay là cũng cảnh rộn ràng bối bê? (15)  

b. Nếu cứ mãi xuôi dòng luân hồi sinh tử, con người có 
nguy cơ lạc mất đường về, có thể sa vào đường thoái hóa. Bậc 
thiện tâm cần tự cảnh giác về điều này lắm thay. 

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ dạy: 

Ráng tu trọn vẹn kiếp này, 

Đắc thành cho khỏi đầu thai nhiều đời. 

Luân hồi khổ lắm ai ơi, 

Càng nhiều luân chuyển càng bồi vô minh. 

Lấp lần bản tánh chơn linh, 

Lạc đường xa nẻo siêu sinh cõi trời.(16)
 

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạy: 

                                                
(15) Huờn Cung Đàn, 14 rạng 15-5 Ất Tỵ (13 rạng 14-6-1965). 
(16) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 12-4 Canh Tuất (16-5-1970). 

“… con người, khi luân hồi chuyển kiếp, chưa chắc gì 

được trọn vẹn làm người ở kiếp lai sanh. Bởi vì lòng người 

khó đo lường. Cũng thân xác con người mà tâm trạng đổi 

thay, từ thiện lương đến hung ác, bạo tàn, đến nỗi còn hơn 

lòng dạ hổ lang nơi rừng sâu núi thẳm.” (17) 

Nói theo ngôn từ của Tam Giáo Đạo, thì Ơn Trên mở 
đường chỉ lối cho nhơn sanh, từ tu phước bước lên tu huệ. Vì 
đề tài này chủ yếu đưa ra bàn về chữ nghiệp, về nghiệp số, 
nên không nói luôn cả tiến trình tu huệ, chỉ xin nêu lên mấy 
điểm “chuẩn bị hành trang tư tưởng” cho nấc thang tiến hóa 
tiếp theo mà thôi. 

Khi đã nhận thức được rằng ở cõi nhị nguyên vô thường 
này không chắc gì kiếp lai sinh sẽ được như ý nguyện, mà dù 
lai sinh có được hưởng phước trần gian đi nữa, thì cũng chẳng 
sánh được thú tiêu dao nơi cõi tiên vì: 

Cùng chư Tiên Phật cõi tiêu dao, 

Chẳng lụy trần ai một mảy nào, 

Cực Lạc nhàn du trong vĩnh cửu, 

Thân an thú vị biết là bao.(18) 

Hành giả sẽ quyết tâm đoạn lìa nghiệp duyên, thoát kiếp 
luân hồi sinh tử. Nợ tiền khiên cộng với nợ kiếp này, nhứt 
quyết mau trả dứt để nhẹ phần hành lý trên đường tiến hóa.  

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạy: 

Chuyển luân hoài, trả vay vay trả, 

Kiếp luân hồi buồn bã ai ôi! 

Nếu khi hiểu rõ được rồi, 

                                                
(17) Huờn Cung Đàn, 14 rạng 15-5 Ất Tỵ (13 rạng 14-6-1965). 
(18) Đức Chơn Thường Đạo Sĩ, Minh Lý Thánh Hội, 22-7 Tân Hợi (11-

9-1971). 
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Sớm lo bươn trả quả nhồi nghiệp duyên.(19) 

Hàng ngũ môn sanh Cao Đài được các Đấng thiêng liêng 
trang bị đầy đủ đức tin và tinh thần đón nhận sự nhồi quả. 

Đức Văn Tuyên Khổng Thánh dạy: 

“Con người biết tu thì quả báo càng đến dập dồn, vì quả 

báo đem lại kiếp này cho chư môn đồ để cho chư môn đồ trả 

dứt hầu phản bổn huờn nguyên. Nếu quả báo không trả kiếp 

này, thì đời đời chư môn đồ phải chịu trầm luân mãi mãi 

vậy.” 
(20)

 

Đức Lý Thái Bạch dạy: 

“Vì thời kỳ ân xá, nếu vị nào phát tâm đại nguyện quyết tu 

về với Thầy Mẹ trong một kiếp này là phải bị nhồi quả. (…) 

Người tu hay lâm nạn, đó là một sự thử thách vàng thau.” (21) 

Một mặt chịu nhồi quả để trả dứt nợ, mặt khác về phần 
nghiệp lành, người tu giải thoát không còn ý định gởi nhà 
băng để dành kiếp sau hưởng nữa. Nhứt tâm nhứt đức lo làm 
việc thiện, làm công quả để xây nền đắp móng hỗ trợ cho 
công trình tu thân luyện kỷ hoàn thiện hóa bản thân, hỗ trợ 
cho công phu để lắng lòng thấy tánh, khai mở huệ năng. Thế 
là giải quyết dứt khoát, đoạn lìa nghiệp duyên, thuyền tâm 
giương cao cánh buồm trực chỉ về nguồn cội. 

* 

Mục đích bài này có thể được tóm gọn bằng mấy lời: 

                                                
(19) Huờn Cung Đàn, 14 rạng 15-5 Ất Tỵ (13 rạng 14-6-1965). Bươn 

trả: Mau trả. 
(20) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển 1, bài 87: Vui nhận quả nghiệp. 
(21) Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyển 1, bài 92: Nhồi quả. 

- Nhận chân rằng chính con người tự quyết định số phận 
của mình, bởi chính mình đã tạo ra nghiệp dữ hay nghiệp 
lành. Cái số phận do nghiệp mình tạo ra được gọi là nghiệp 

số. 

- Nghiệp số do mình tạo thì mình tự do cải sửa từ xấu trở 
thành tốt như ý muốn. 

- Đạt được trình độ tiến hóa này rồi, con người giác ngộ 
thêm rằng: Thôi, mãi quẩn quanh làm chi với nghiệp dữ, 
nghiệp lành ở cõi trần ai, hãy nhứt tâm đoạn lìa nghiệp duyên, 
thoát vòng sanh tử, siêu sanh về cõi vĩnh hằng. 

Để kết luận, xin nương theo thánh ý của Đức Quan Thế 
Âm Bồ Tát, kính chúc toàn thể quý huynh tỷ, đệ muội đều 
quyết tâm tu giải thoát và ai nấy đều thành công trong kiếp 
này. 

Cảnh tiên tục khác là chỉ có, 

Không dục tâm, không ngõ tử sanh, 

Không tham vọng, không giựt giành, 

Không dùng vật chất, vị danh treo mồi. 

Nên chẳng có luân hồi oan nghiệt,  

Nên không còn chuyển kiếp trả vay, 

Sớm cung Bắc, chiều non Đoài, 

Một bầu trời đất, gót hài ngao du.
(22) 

 

 

                                                
(22) Huờn Cung Đàn, 07 rạng 08-4 Ất Tỵ (07-5-1965). 
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Tài Đức Và Mệnh Trời 

Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Quan Thánh được 
tôn là Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân, đứng vào 
hàng Tam Trấn Oai Nghiêm, đại diện cho đạo Nho, đồng 
đẳng với Đức Lý Thái Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm Giáo 
Tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đại diện cho đạo Tiên, 
và Đức Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai, Nhị Trấn 
Oai Nghiêm, đại diện cho đạo Phật. 

Đức Lý Giáo Tông là một vị Đại Tiên Trưởng nên đại diện 
cho đạo Tiên, Đức Quan Âm Bồ Tát là một vị Phật nên đại 
diện cho đạo Phật, còn Đức Quan Thánh? Chắc thế nào cũng 
có người muốn biết vì sao Đức Quan Thánh đại diện cho đạo 
Nho. 

Thiết tưởng cũng cần giải thích tỏ rõ vấn đề này để củng 
cố cơ sở hiểu biết của đạo hữu chúng ta và giúp trả lời cho 
nhân thế muốn tìm hiểu tôn giáo Cao Đài. 

Theo tác giả William Frederick Mayers, thì trước khi gặp 
Lưu Bị và Trương Phi rồi tòng quân bước vào binh nghiệp, 
Quan Vũ, tự Quan Vân Trường tuy gia đình bần hàn, nhưng 
vẫn được học hành cả văn lẫn võ và tu thân theo đạo Nho. 
Kinh Minh Thánh chép: 

Ngô tố lãm Xuân Thu, 

Ấu quan Khổng Mạnh. 

Duy dĩ hiếu để vi tiên, 

Tu thân trị quốc vi bổn. 

(Ta thường đọc kinh Xuân Thu, 
Ấu thơ xem sách của Khổng, Mạnh. 
Ta chỉ lấy hiếu để làm đầu, 
Lấy sửa mình giúp nước làm gốc.) 

Nhiều người trong chúng ta đã đọc truyện Tam Quốc Chí, 
và nếu xét về góc độ đạo đức của các nhân vật, thì thấy cuộc 
đời của Quan Vũ quả là một tấm gương đầy đủ Nhân, Lễ, 
Nghĩa, Trí, Tín, và Dũng của đạo Nho. 

Xin dẫn lại sau đây một số trường hợp tiêu biểu: 

T r ưT r ưT r ưT r ư ờ n g  h ợ p  t h ứ  n h ứ tờ n g  h ợ p  t h ứ  n h ứ tờ n g  h ợ p  t h ứ  n h ứ tờ n g  h ợ p  t h ứ  n h ứ t         

Sau khi thất thủ thành Hạ Bì, vì còn hai chị dâu phải bảo 
vệ và chưa biết tin tức Lưu Bị cùng Trương Phi thế nào, lại 
được Tào Tháo đặc biệt hậu đãi với dụng ý dụ hàng, nên tuy 
nhứt quyết không quy hàng mà Quan Vũ vẫn phải ẩn nhẫn 
dung thân trong quân của Tào Tháo. 

Khi Tào Tháo kéo quân về Hứa Xương, dọc đường phải 
nghỉ qua đêm ở quán trọ. Muốn cho Quan Vũ lỗi đạo với Lưu 
Bị rồi sẽ hổ thẹn không dám trở về với anh mà ở lại quy hàng 
Tào, nên Tào Tháo bèn lập mưu sắp đặt cho Quan và hai chị 
dâu ở cùng phòng trọ. Quan Vũ đã cầm đuốc đứng hầu ngoài 
cửa từ tối tới sáng. Do sự tích này sử sách còn truyền lại câu 
“Minh chúc đạt đán chi Quan Vân Trường”, nghĩa là Quan 
Vân Trường đốt đuốc cho tới sáng. 

Khi gần sáng, đuốc tàn lửa tắt, sẵn đao Thanh Long cầm 
tay, Quan Vũ khoét vách nhà trọ cho trống trơn để mọi người 
khỏi phải ngờ có điều bất chánh. 

Trong trường hợp trên đây, Quan Vũ đã trọn Lễ với hai chị 
dâu, trọn Nghĩa đối với nghĩa huynh Lưu Bị, và đã đủ Trí để 
bày tỏ và chứng minh lòng quang minh chính đại của mình, 
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đồng thời cũng trọn chữ Tín vì không phụ lời thề kết nghĩa 
vườn đào, không phụ lời Lưu Bị phó thác gởi gấm hai vị phu 
nhân. Ngoài ra Quan Vũ cũng trọn Dũng vì đã dùng sức mạnh 
nội lực để làm chủ lòng mình, không cho tà tâm dấy động. 

T r ưT r ưT r ưT r ư ờ n g  h ợ p  t h ứ  h a iờ n g  h ợ p  t h ứ  h a iờ n g  h ợ p  t h ứ  h a iờ n g  h ợ p  t h ứ  h a i     

Lưu Bị phái Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu, nguyên là đất 
của Tôn Quyền. Tôn đòi lại mấy phen không được. Lỗ Túc 
bày mưu cho Tôn như sau: Lỗ đóng quân ở bờ sông Lục 
Khẩu, mời Quan đến dự tiệc rồi xin trả đất, nếu không nghe 
thì sai năm mươi quân đao phủ đã mai phục sẵn cứ xông ra 
chém Quan giữa tiệc. 

Quan Vũ đội khăn xanh, mặc áo bào màu lục, ngồi thuyền 
đi đến. Trên thuyền, ngoài Châu Thương cầm đao Thanh 
Long đứng hầu, chỉ có thêm tám, chín người lực lưỡng giắt 
mã tấu hộ vệ. 

Tiệc gần tàn, Lỗ Túc đặt vấn đề đất Kinh Châu, Quan 
không chịu trả và phản ứng tức khắc: một tay cầm đao, một 
tay nắm chặt Lỗ cùng ra thuyền về thành an toàn. Quân đao 
phủ chẳng kịp ra tay và quân Đông Ngô trước đó đã ém sẵn 
bên sông đành phải thúc thủ.  

Đời sau hâm mộ Trí và Dũng của Quan nên có thơ khen 
tặng rằng: 

Coi thường quần thần nước Ngô như trẻ nhỏ, 

Một đao dự hội, dám xem là chuyện bình thường. 

T r ưT r ưT r ưT r ư ờ n g  h ợ p  t h ứ  b aờ n g  h ợ p  t h ứ  b aờ n g  h ợ p  t h ứ  b aờ n g  h ợ p  t h ứ  b a     

Khi bày kế dùng hỏa công đánh trận Xích Bích, Khổng 
Minh tiên liệu Tào Tháo thua trận sẽ chạy trốn qua ngõ Hoa 
Dung. Khổng Minh muốn Quan Vũ phục binh chặn ngõ này, 

nhưng còn ngại một lẽ, nên trình bày với Quan rằng: 

“Khi xưa Tào Tháo đãi tướng quân hậu lắm, thế nào tướng 
quân cũng còn nhớ ơn. Nay Tào Tháo thua trận, tất chạy qua 
đường Hoa Dung. Nếu để tướng quân ra chận ở đó, tất nhiên 
tha mất Tào Tháo...” 

Quan Vũ đáp: “Khi xưa tuy tôi có thọ ơn Tào Tháo, nhưng 
tôi đã chém Nhan Lương, Văn Xú để báo ơn rồi. Nay phỏng 
có gặp nhau, lẽ nào tôi dám tha.” 

Cuối cùng, trước khi dẫn năm trăm quân đi chận Tào, 
Quan phải làm tờ cam kết, nếu tha Tào sẽ chịu tội chết. 

Quả nhiên, Tào Tháo thua trận Xích Bích, chạy qua ngõ 
Hoa Dung với hơn một trăm quân mã xơ xác, kiệt sức tàn hơi.  

Khi Quan Vũ ra chận đường, tướng của Tào là Trình Dục 
khuyên Tào: 

“Tôi vẫn biết Vân Trường là người nghĩa khí, ngạo người 
trên mà không khinh người dưới, trêu người khỏe mà không 
nỡ hiếp người nguy, ân oán phân minh, tín nghĩa rõ ràng. 
Thừa tướng khi xưa có ân tình với ông ấy, nay ngài phải đích 
thân ra mà kêu cầu với y thì họa may mới thoát khỏi nạn 
này.” 

Tào Tháo hạ mình xin tha chết, quả nhiên Quan Vũ không 
thể làm ngơ. Quan Vũ tuy nói với Khổng Minh rằng đã tìm 
cách trả ơn Tào xong rồi, nhưng nghĩa tình thì biết sao trả cho 
hết! Cho nên Khổng Minh đẩy Quan Vũ vào ngõ Hoa Dung là 
đẩy Quan vào khúc éo le nan giải của Quan. Đoạn này nhà 
văn La Quán Trung (tác giả Tam Quốc Chí) tả tỉ mỉ như sau: 

“Vân Trường xưa nay vẫn là người trọng nghĩa, nhớ đến 

tình nghĩa khi xưa Tào Tháo đãi mình rất hậu, cùng là tặng 

áo tặng vàng lúc ra khỏi năm cửa ải, nghe thấy Tháo nói 

cũng động lòng. Vả lại trông thấy quân của Tào Tháo anh 
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nào cũng rơm rớm nước mắt, đứng run lập cập, lại càng 

thương không nỡ giết. Bởi thế bèn quay đầu ngựa, rõ ràng có 

ý tha cho Tào Tháo. Vân Trường quay ngựa lại thì Tào Tháo 

đã chạy xa mất rồi, mới quát to lên một tiếng, các quân sĩ 
xuống cả ngựa, lạy thụp xuống đất, sụt sùi khóc, Vân Trường 

lại càng thương xót lắm. Giữa lúc ấy Trương Liêu (1) ở mặt 

sau tế ngựa đến, Vân Trường lại động tình bạn cũ, không biết 
nói ra làm sao, chỉ thở dài một tiếng, rồi tha tuốt cho cả quân 

sĩ đi.” (2) 

Dẫu thừa biết rằng hễ tha Tào thì bản thân sẽ chịu chết, vì 
khi ra quân đã cam kết trước rồi, mà Quan vẫn cứ tha, phải 
chăng là người thấm nhuần tư tưởng Khổng, Mạnh, Quan đã 
đem chính sinh mệnh của mình ra để chứng nghiệm lời của 
Đức Khổng Tử “Sát thân dĩ thành nhân” (Hy sinh bản thân 
để thành tựu đức nhân. Luận Ngữ, Vệ Linh Công, XV) và lời 
của Thầy Mạnh Tử “Xả sinh nhi thủ nghĩa” (Bỏ mạng sống 
mà giữ lấy đạo nghĩa. Mạnh Tử, Cáo Tử Thượng, X). Vì đã 
bỏ cái sống tìm cái chết để giữ tròn lấy hai chữ Nhân, Nghĩa 
cho nên Quan Vũ còn mãi thiên thu là Quan Thánh Đế Quân. 

* 

Chúng ta vừa rọi lên chân dung của Quan Vũ là bậc dũng 
tướng tài đức đã chiến đấu dưới sự điều binh khiển tướng đầy 
mưu lược của Khổng Minh mà tài danh còn lưu truyền và 
được người đời kính phục cho tới ngày nay. Thế nhưng, bậc 
dũng tướng tài đức ấy dẫu có thêm vị quân sư Khổng Minh 

                                                
(1) Sau khi Quan Vũ thất thủ thành Hạ Bì, Trương Liêu là người thay 

mặt Tào Tháo tiếp xúc với Quan để khuyến dụ Quan hàng Tào, 
nhưng bị Quan cự tuyệt. 

(2) Bản dịch của Phan Kế Bính. 

đầy mưu lược thời Tam Quốc phân tranh vẫn không giúp 
được phe Tây Thục của Lưu Bị thống nhứt được đất nước, 
bởi vì còn thiếu một yếu tố tối quan trọng, một điều kiện căn 
bản tối cần thiết, đó là mệnh Trời. 

Tam Quốc Chí, Hồi 103 chép: 

Khổng Minh quyết đánh một trận then chốt để tiêu diệt Tư 
Mã Ý (nguyên soái của nước Ngụy). Tại hang Thượng 
Phương, trúng kế của Khổng Minh, Tư Mã Ý và hai con là Tư 
Mã Sư, Tư Mã Chiêu cùng toàn bộ binh mã bị chặn bít cửa 
hang, đồng thời quân Thục của Khổng Minh đốt lửa ngùn 
ngụt. 

Trận chiến đang thắng thế cho quân Khổng Minh thì bỗng 
dưng dông gió nổi lên, sau đó mưa to như trút nước dập tắt 
lửa, địa lôi cũng tịt ngòi, quân Ngụy nhờ thế tháo chạy thoát.  

Khổng Minh đang ở trên núi quan sát trận đánh, thấy vậy 
than thở: “Mưu việc tại người, thành việc tại Trời, không sao 
cưỡng lại được!” 

Trước đây, có lần Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ mượn truyện Khổng Minh Gia Cát thời Tam Quốc để 
nhắc nhở hàng Thiên ân sứ mạng:  

“Này chư đệ! Khổng Minh Gia Cát thời Tam Quốc là một 

nhân vật kỳ tài, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, đối 

với người thì thấu hiểu tâm tư, lại là người biết mệnh Trời. 

Nhưng lại không thống nhất được đất nước bằng tài trí của 

mình, bởi vì Khổng Minh chưa được chọn, chưa có Thiên 
mạng. Khổng Minh Gia Cát tài ba lỗi lạc đến người đời nay 

vẫn còn kính phục, nhưng Thiên ý không ban trao, nên chẳng 

thành công. 

“Thế chư đệ ngày nay đã được Đức Chí Tôn Thượng Đế 

chọn để ban trao sứ mạng tạo thế nhơn hòa, một đặc ân rất  
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lớn, vừa được thuận theo Thiên ý, vừa phù hợp với khát vọng 

của nhơn sanh, thì chư đệ hãy cố gắng đừng để mất Thiên 

chức của mình. Bần Đạo dạy bao nhiêu lời, chư đệ hiểu rõ.” 

* 

Chúng tôi vừa cùng quý vị nhắc lại chuyện xưa tích cũ 
nhằm hai mục đích thiết thực: 

Thứ nhứt là tìm thấy lý do vì sao Đức Hiệp Thiên Đại Đế 
Quan Thánh Đế Quân là đấng đại diện cho đạo Nho trong 
hàng Tam Trấn Oai Nghiêm. Người tín đồ Cao Đài biết rõ 
Ngài mới thấy thật gần gũi và ngưỡng mộ Ngài. 

Thứ hai, cũng từ chuyện xưa tích cũ này có mối liên hệ 
giữa Quan Vũ và Khổng Minh Gia Cát, kết hợp với lời dạy dỗ 
nhắc nhở của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ để suy nghĩ nhiều về yếu tố mệnh Trời, một yếu tố mà xưa 
kia Khổng Minh không có nên chẳng thành công, một yếu tố 
mà ngày nay dân tộc Việt Nam chúng ta được Đức Chí Tôn 
Thượng Đế chọn và ân ban. 

Suy nghĩ nhiều về yếu tố mệnh Trời để hàng ngũ chức sắc, 
chức việc và tín đồ Cao Đài không quên sứ mạng của Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, không quên mình đã thọ mệnh Trời thế 
Thiên hoằng Đạo nhằm tạo thế nhân hòa cho nhơn sanh đang 
trên bờ vực thẳm do nạn chia rẽ và phân tranh. Hoằng Đạo 
với ý thức và phương thức thực hiện thế nhân hòa từ trong ra 

ngoài, từ gần ra xa. 

Xin kết thúc bài này với tấc lòng chí thành và trân trọng 
nhắc lại lời dặn của Đức Giáo Tông: “Cố gắng đừng để mất 

Thiên chức của mình.” 

Từ Nhà Thơ Lý Bạch 
Tới Đức Lý Đại Tiên Trưởng 

Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 

Các nhà viết sử đều tỏ thái độ rất trân trọng đối với nhà thơ 
Lý Bạch (701-762) về mặt tư tưởng phóng khoáng thanh cao 
và tài năng thi phú. Nhưng chẳng phải với bấy nhiêu vốn 
đáng trân trọng đó mà chơn linh nhà thơ Lý Bạch, sau khi về 
cõi trên, được đắc phẩm vị Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ.  

Nhà thơ Lý Bạch ở vào thế kỷ thứ 8, phẩm vị Giáo Tông 
Đại Đạo ở vào thế kỷ 20, cách nhau mười hai thế kỷ tức là 
một ngàn hai trăm năm, một thời gian dài tu luyện và công 
quả vô vi để trở thành Đại Tiên Trưởng rồi tới thế kỷ 20 mới 
nhận trọng trách Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và 
Nhứt Trấn Oai Nghiêm, đại diện đạo Tiên, và sau này kiêm 
thêm trách vụ Tổng Lý Minh Đạo Vô Vi Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Đại Đạo. 

Nhưng, dù thời gian có cách xa và phẩm vị có cách biệt 
bao nhiêu đi nữa, bởi cùng là một chơn linh trên đường thánh 
hóa thì đặc điểm về phong cách vẫn tìm thấy được rõ ràng 
trước cũng như sau trong thơ văn của Ngài, vì xưa nay đời 
vẫn công nhận văn tức là người. 

Biết được đặc tính thơ văn của Lý Bạch đời Đường, người 
tín đồ Cao Đài ngày nay vừa tiếp nhận lời dạy dỗ của Đức 
Giáo Tông Đại Đạo, vừa thích thú cảm nhận đặc tính phóng 
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khoáng của Ngài, thỉnh thoảng trong thơ có tửu, có nhạc làm 
lâng lâng tâm hồn của khách trần được ban ơn cho thưởng 
thức. 

T h i  v à  tT h i  v à  tT h i  v à  tT h i  v à  t ử uử uử uử u     

Cái say, cái rượu của Lý Bạch đời Đường được công nhận 
không phải là cái chè chén bê tha của phàm phu tục tử: 

Tam bôi thông Đại Đạo, 

Nhất đẩu hợp tự nhiên. 

(Ba chén thông Đạo lớn, 
Một đấu hợp tự nhiên.) 

Ngày nay hàng Thiên ân sứ mạng lớn nhỏ trong tôn giáo 
Cao Đài từng được Đức Giáo Tông Đại Đạo ban ơn cho đối 
ẩm cùng Ngài. Ngài gọi đó là “tâm tương tửu” và bảo rằng 
rượu đó chẳng thua gì tiên tửu. Ngài cho phép chúng ta uống, 
mà còn khuyến khích chúng ta say (dù chỉ với một ly rượu 
nhỏ), vì đây chẳng phải là say men rượu thường, mà là say 

men đạo đức, say men chí bửu Thiên ân: 

Tâm tương tửu dễ nhường tiên tửu, 

Biết say men chí bửu Thiên ân, 

Giúp cho tánh đạo sạch lần, 
Diệt trừ tư hữu ngã nhân pháp quyền. 

Ngài dạy tiếp: 

Uống đi men đạo hỡi trò! 

Say men đạo đức dễ dò lòng nhau. 

Tài với đức đổi trao phụng sự, 

Tâm với tài bực thứ không hai. 

Có tâm mà lại có tài, 

Đức, tâm, tài đủ, đạo Thầy hoằng dương. 

Đời thì có hai đường chơn ngụy, 

Đạo chỉ cần chung thủy nhứt tâm...(1) 

Đã bảo là “say men đạo” thì sao giờ này ta không cảm 
thấy mình như đang đối ẩm cùng Đức Giáo Tông, để có được 
trạng thái lâng lâng say men đạo, hùng chí nghe Ngài dạy 
tiếp: 

“Xuân đạo vẫn còn, xuân tâm vẫn có. Kìa rượu xuân còn 

đó, chư hiền đệ muội đã nâng ly và hãy nâng ly xem như 

chung rượu tâm tương tửu mà năm nào Bần Đạo đã cùng chư 

hiền đệ muội đối ẩm. Duy chỉ có một điều Bần Đạo muốn lưu 

ý chư hiền đệ muội: Khi uống cạn ly rượu chung trà, cái thực 

chất có thấm thía được vào can trường huyết quản của người 

sứ mạng Thiên ân hay không. 

Tâm chủ sử cơ cầm linh diệu, 

Nhấp quỳnh tương cửu khiếu khai thông” (2) 

Nghe lời dạy của Đức Giáo Tông thì chúng ta ai nấy vẫn 
thường nghe. Nhưng nghe với “lòng say men đạo”, trong khi 
men đạo đang thấm thía vào can trường huyết quản, thì sự 
quyết chí mới cao, người Thiên ân sứ mạng mới thấy được 
nung chí hăng say phụng sự Thiên cơ. 

T hT hT hT h ơơơơ  v à  n h v à  n h v à  n h v à  n h ạ cạ cạ cạ c     

Thi (hay thơ) tự nó có tính nhạc với thanh điệu bằng trắc, 
bổng trầm. Dùng thơ để diễn tả một ý nhạc, thì tính nhạc của 
thơ lại càng tăng cao. Chúng ta vẫn nhớ với bao niềm thích 
thú bài thơ đầy ý nhạc của Đức Giáo Tông dạy nội bộ Cơ 
Quan Phổ Thông Giáo Lý: 

                                                
(1) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29-12 Mậu Ngọ (27-01-1979). 
(2) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14-01 Canh Thân (29-02-1980). 
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Ví nhạc công ôm đờn nhấn phím, 

So tơ đồng đúng điểm cung thương, 

Gảy lên những khúc can trường, 

Lòng thanh cao lẫn du dương bổng trầm. 

Cơ Quan ấy danh cầm huyền diệu, 

Tạo chân tài phát điệu âm thanh, 

Hữu vô, lý Đạo phân minh, 

Năm châu bốn biển thanh bình âu ca.(3) 

Ngài giải thích: 

“Cơ Quan ví như cây đàn, đạo lý ví như tiếng đàn, các cấp 

nhân viên hành sự Cơ Quan ví như nhạc sư và nhạc công 

chơi đàn. Đàn có hai phần: một là dây phím đúng điệu cung 

thương, hai là số người chơi đàn phải có tâm hồn thanh cao. 

Nếu dây, phím không đúng mực đúng chỗ, thì cây đàn ấy là 

một món huê dạng, dầu nhạc sư tài ba lỗi lạc cũng không làm 

sao khảy lên đúng nhịp điệu. Nếu nhạc sư là người chơi đàn, 

dầu cho là một người chuyên nghiệp, nhưng không có tâm 

hồn thanh cao, tiếng đàn không sao quyến rũ được những 

người thanh cao thích nhạc. 

“Ai ai cũng thích nghe nhạc, nhưng tùy theo âm điệu nhạc, 

tùy theo tâm hồn của người sử dụng nhạc. Nếu người sử dụng 

nhạc, khi có những tâm hồn cuồng loạn, làm sao trỗi lên âm 

điệu trầm bổng êm đềm thức tỉnh khách trần trong cơn mê 

mộng. Trong một ban nhạc, dầu những món nhạc khí, nhạc 

cụ, hình ảnh có khác nhau, nhưng khi trỗi lên một bản nhạc 

hợp tấu, đâu đó đều trúng điệu trúng nhịp, âm thanh điều 

hòa, có phải bởi nhờ mỗi nhạc công đều lên dây đúng tầng 

âm thanh, theo một khuôn viên mẫu mực, theo đúng các ký 

âm pháp của bản nhạc, và luôn luôn hướng về sự điều khiển 

                                                
(3) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-3 Đinh Mùi (10-4-1967). 

của nhạc trưởng hay chăng? Nếu ngoài quy luật ấy, dầu một 

hai món nhạc khí cũng đủ gây lên âm điệu cuồng loạn, mất 

trật tự, khiến người nghe nhạc phải điên đảo thêm lên.” 
(4)

 

Thánh giáo trên đây của Đức Giáo Tông Đại Đạo đã gợi 
hình, gợi ý đầy đủ về hai khía cạnh: 

1. Nhạc sư và nhạc công phải có tâm hồn thanh cao. 

2. Các món nhạc khí (nhạc cụ) đều phải được điều chỉnh 
cho đúng tầng âm thanh, theo một khuôn viên mẫu mực, theo 
đúng ký âm pháp của bản nhạc, và luôn luôn hướng về sự 
điều khiển của nhạc trưởng (Tổng Lý Minh Đạo Vô Vi của 
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý là Đức Giáo Tông Đại Đạo). 

TTTT hhhh ơơơơ ,  r,  r,  r,  r ưưưư ợợợợ u ,  n hu ,  n hu ,  n hu ,  n h ạạạạ c  n â n g  t â m  hc  n â n g  t â m  hc  n â n g  t â m  hc  n â n g  t â m  h ồồồồ n  n g hn  n g hn  n g hn  n g h ệệệệ  s s s s ĩ  lĩ  lĩ  lĩ  l ê n  c a o ,  m uê n  c a o ,  m uê n  c a o ,  m uê n  c a o ,  m u ốốốố n  h ò a  n  h ò a  n  h ò a  n  h ò a  

n hn hn hn h ậậậậ p  c ù n g  t h i ê n  n h i ê np  c ù n g  t h i ê n  n h i ê np  c ù n g  t h i ê n  n h i ê np  c ù n g  t h i ê n  n h i ê n     

Núi, trăng, sông, biển luôn luôn là nguồn cảm hứng của Lý 
Bạch. Đối với Lý Bạch, cảnh vật thiên nhiên không phải là 
vật thể, mà là tâm tình; khi buồn có trăng thì buồn cũng hết: 

Hạo ca đãi minh nguyệt, 

Khúc tận dĩ vong tình. 

(Hát vang chờ trăng sáng, 
Hát xong quên tình buồn.) 

Lên núi cao thấy trời đất rộng bao la và thiên nhiên ấy làm 
Lý Bạch thấy cõi đời danh lợi là nhỏ hẹp, phù du: 

Đăng cao vọng tứ hải, 

Thiên địa hà man man. 

(Lên cao trông bốn bể, 
Ôi, đất trời bao la.) 

                                                
(4) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-3 Đinh Mùi (10-4-1967). 



 

Đơn Tâm – 89   90 – Danh Thầy Danh Đạo 

 

Vinh hoa đông lưu thủy, 

Vạn sự giai ba lan. 

(Vinh hoa như dòng nước chảy về đông, 
Việc đời muôn sự đều như ngọn sóng.) 

Tư tưởng vượt lên trên cái nhỏ hẹp để vươn tới tầm rộng 
lớn bao la đã được Đức Giáo Tông truyền dạy cho người tín 
đồ Cao Đài thấm nhập để hoàn thành sứ mạng Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ là khêu tỏ lý đồng nguyên và quy nguyên, khai 
phóng tâm linh, đưa con người tôn giáo vươn lên tầm vóc Đại 
Đạo. Theo Ơn Trên diễn tả, khi đạt tới tầm vóc này thì con 
người biết “ngước mắt nhìn lên bầu trời to rộng,” (5) biết 
“vượt ra đại dương trời nước bao la, chắp cánh bay bổng 

khắp bốn phương trời để phục vụ nhân loại, phụng sự Thiên 

cơ, làm theo lòng trời đất.” (6) 

Đối với cá nhân người tu hành, Đức Giáo Tông dạy hòa 
nhập tâm hồn cùng cảnh vật thiên nhiên để thoát điều phiền 
não: 

Hòa mình vạn vật cảnh thiên nhiên, 

Cho hết ưu tư mọi não phiền, 

Tâm được thênh thang, lòng thoải mái, 

Một giờ, một phút cũng thần tiên.(7) 

* 

Trên đây chúng tôi vừa nêu lên một số đặc điểm về phong 
                                                
(5) Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt, thánh thất Nam Thành, 14-02 Kỷ Dậu 

(31-3-1969). 
(6) Ni Sư Diệu Lộc, Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), 01-5 Kỷ Dậu (15-6-

1969). 
(7) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 23-12 Kỷ Dậu (30-01-1970). 

thái của nhà thơ Lý Bạch, vừa trích một ít đoạn thánh giáo 
của Đức Giáo Tông để minh họa những đặc điểm ấy, đồng 
thời cũng để nhận diện những đặc điểm ấy trong thánh thi của 
Đức Giáo Tông, cho thấy mối liên hệ giữa nhà thơ nổi tiếng 
đời nhà Đường hồi thế kỷ 8 với Đức Lý Đại Tiên Trưởng 
Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vào thế kỷ 20.  

Từ những đoạn thánh giáo trích dẫn trên đây, dù thánh ý 
nào cũng quan trọng, chúng tôi muốn đề nghị tuyển chọn một 
chủ đề có thể nêu lên làm phương châm để nhớ nghĩ đến Đức 
Giáo Tông trên bước đường hành đạo. Theo thiển ý, chủ đề 
sau đây có khả năng giúp ta nhớ ngay tới Đức Giáo Tông: say 

men đạo đức hoặc say men sứ mạng.  

Chúng ta hãy say men đạo, say sưa với sứ mạng sau khi 
được hâm nóng bởi chung “tâm tương tửu” của Đức Giáo 
Tông, từ đây hăng hái thêm hơn với đạo sự, để Đức Giáo 
Tông khỏi còn phải cất tiếng vỗ về mà nghe ra chính là lời 
than thở năm nào: 

“Bần Đạo xem chư hiền đệ muội là những người em thân 

yêu mến luyến, nên đã từng cho chư Thần hộ trợ, vượt qua 

những lúc khó khăn, ngang nhiên hành đạo, có lý nào lại 

không được lưu chút tình thân, nhớ lời dặn dò chỉ bảo, để 

được nhẹ nhàng tâm não, mát mẻ cõi lòng, mà bắt tay cùng 

Bần Đạo để lo xây dựng cơ tái tạo ở đời thượng nguơn.” (8) 

Xin chúng ta hãy nhớ lại bao lời dạy dỗ của Đức Giáo 
Tông, nữ cũng như nam, hãy đưa tay thọ nhận chung “tâm 

tương tửu” Ngài ban trao, hãy uống và cảm nhận hơi nóng 
của men đạo thấm thía vào can trường huyết quản, thúc giục 
người sứ mạng Thiên ân đồng nhặt bước thêm hơn. 

                                                
(8) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Bính Ngọ (03-6-1966). 
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34-3. TH TH TH THẤT CHÂN NHÂN QUẢ.ẤT CHÂN NHÂN QUẢ.ẤT CHÂN NHÂN QUẢ.ẤT CHÂN NHÂN QUẢ. Lê Anh Minh dịch và chú thích, 2010 in hai lần, 2012. 
35-1. XUÂN CHUNG TÂM. XUÂN CHUNG TÂM. XUÂN CHUNG TÂM. XUÂN CHUNG TÂM. Hiệp tuyển thơ văn, nhiều người viết, 2011. 
36-1. Đ Đ Đ ĐẠI THỪẠI THỪẠI THỪẠI THỪA CHƠN GIÁO.A CHƠN GIÁO.A CHƠN GIÁO.A CHƠN GIÁO. Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, 2011. 
37-2. NÓI CHUY NÓI CHUY NÓI CHUY NÓI CHUYỆN CAO ĐỆN CAO ĐỆN CAO ĐỆN CAO ĐÀI.ÀI.ÀI.ÀI. Đơn Tâm, 2011, 2012. 
38-2. KINH SÁM H KINH SÁM H KINH SÁM H KINH SÁM HỐI MINH HỌA.ỐI MINH HỌA.ỐI MINH HỌA.ỐI MINH HỌA. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tranh 4 màu, 2011, 2012. 
39-2. TÌM HI TÌM HI TÌM HI TÌM HIỂU HAI BỂU HAI BỂU HAI BỂU HAI BÀI TIÊN THIÊN KHÍ HÓA VÀ QUÀI TIÊN THIÊN KHÍ HÓA VÀ QUÀI TIÊN THIÊN KHÍ HÓA VÀ QUÀI TIÊN THIÊN KHÍ HÓA VÀ QUẾ HẾ HẾ HẾ HƯƠNG NƯƠNG NƯƠNG NƯƠNG NỘI ĐIỆN.ỘI ĐIỆN.ỘI ĐIỆN.ỘI ĐIỆN. Huệ Khải. 
40-2. S S S SỨ MẠNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.Ứ MẠNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.Ứ MẠNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.Ứ MẠNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Đơn Tâm, 2011, 2012. 
41-1. TRÊN ĐƯ TRÊN ĐƯ TRÊN ĐƯ TRÊN ĐƯỜNG THIỜNG THIỜNG THIỜNG THIÊN LÝ.ÊN LÝ.ÊN LÝ.ÊN LÝ. Phạm Văn Liêm, 2011. 
42-1. NH NH NH NHỊP CẦU TỊP CẦU TỊP CẦU TỊP CẦU TƯƠNG TRI.ƯƠNG TRI.ƯƠNG TRI.ƯƠNG TRI. Huệ Khải, 2011.  
43-2. ĐI ĐI ĐI ĐIỂM TỰA TÂM LINH.ỂM TỰA TÂM LINH.ỂM TỰA TÂM LINH.ỂM TỰA TÂM LINH. Huệ Khải, 2011, 2012.  
44-1. Đ Đ Đ ĐỌC LẠI THẤT CHÂN NHÂN QUẢ.ỌC LẠI THẤT CHÂN NHÂN QUẢ.ỌC LẠI THẤT CHÂN NHÂN QUẢ.ỌC LẠI THẤT CHÂN NHÂN QUẢ. Huệ Khải, 2011. 
45-1. NGƯ NGƯ NGƯ NGƯỜIỜIỜIỜI Đ Đ Đ ĐẠO CAO ĐẠO CAO ĐẠO CAO ĐẠO CAO ĐÀI LÀM QUEN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÀI LÀM QUEN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÀI LÀM QUEN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÀI LÀM QUEN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.ỨU.ỨU.ỨU. Huệ Khải, 2011. 
46-1. TI TI TI TIẾNG CHIM QUYẾNG CHIM QUYẾNG CHIM QUYẾNG CHIM QUYÊN.ÊN.ÊN.ÊN. Phạm Văn Liêm (thơ), 2011.  
47-1. M M M MỘT GÓC NHỘT GÓC NHỘT GÓC NHỘT GÓC NHÌN VÌN VÌN VÌN VĂN HÓA CAO ĐÀI.ĂN HÓA CAO ĐÀI.ĂN HÓA CAO ĐÀI.ĂN HÓA CAO ĐÀI. Huệ Khải, 2011. 
48-1. CON ĐƯ CON ĐƯ CON ĐƯ CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.ỜNG HẠNH PHÚC.ỜNG HẠNH PHÚC.ỜNG HẠNH PHÚC. Huệ Khải, 2011. 
49-1. KINH CÚNG T KINH CÚNG T KINH CÚNG T KINH CÚNG TỨ THỜI.Ứ THỜI.Ứ THỜI.Ứ THỜI. Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, 2011. 
50-1. XUÂN HÒA  XUÂN HÒA  XUÂN HÒA  XUÂN HÒA ĐĐĐĐỒNG.ỒNG.ỒNG.ỒNG. Hiệp tuyển thơ văn, nhiều người viết, 2012. 
51-2. CU CU CU CUỘC ĐỜI PHẬT THÍCH CA.ỘC ĐỜI PHẬT THÍCH CA.ỘC ĐỜI PHẬT THÍCH CA.ỘC ĐỜI PHẬT THÍCH CA. Ngô Bái Thiên, tranh 4 màu, 2012 in hai lần. 
52-1. TU C TU C TU C TU CỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ.ỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ.ỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ.ỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ. Huệ Khải, 2012. 
53-1. C C C CẤM ĐẠO CAO ĐẤM ĐẠO CAO ĐẤM ĐẠO CAO ĐẤM ĐẠO CAO ĐÀI ÀI ÀI ÀI Ở TRUNG KỲ (1928Ở TRUNG KỲ (1928Ở TRUNG KỲ (1928Ở TRUNG KỲ (1928----1950).1950).1950).1950). Huệ Khải, 2012. 
54-1. B B B BẮC CẦU TÂM LINH.ẮC CẦU TÂM LINH.ẮC CẦU TÂM LINH.ẮC CẦU TÂM LINH. Huệ Khải, 2012. 
55-1. HÒA  HÒA  HÒA  HÒA ĐIĐIĐIĐIỆU LIỆU LIỆU LIỆU LIÊN TÔN.ÊN TÔN.ÊN TÔN.ÊN TÔN. Huệ Khải, 2012. 
56-1. Đ Đ Đ ĐẠO LÝ HUYỀN CẠO LÝ HUYỀN CẠO LÝ HUYỀN CẠO LÝ HUYỀN CƠ.Ơ.Ơ.Ơ. Thiện Bảo, 2012. 
57-1. LƯ LƯ LƯ LƯỢC SỬ BÁT BỬU PHẬT ĐỢC SỬ BÁT BỬU PHẬT ĐỢC SỬ BÁT BỬU PHẬT ĐỢC SỬ BÁT BỬU PHẬT ĐÀI.ÀI.ÀI.ÀI. Thiện Bảo, 2012. 

* ĐĐĐĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN tập NguyẠI ĐẠO VĂN UYỂN tập NguyẠI ĐẠO VĂN UYỂN tập NguyẠI ĐẠO VĂN UYỂN tập Nguyên, Hanh, Lên, Hanh, Lên, Hanh, Lên, Hanh, Lợi, Trinh.ợi, Trinh.ợi, Trinh.ợi, Trinh. Hiệp tuyển thơ văn, nhiều người 
viết, quý I, II, III, IV-2012. (Giai phẩm ấn hành theo định kỳ ba tháng một tập.)  

Ghi chú: 57.157.157.157.1 tức là ấn phẩm thứ 57 và in lần thứ nhất. 
33334.34.34.34.3 tức là ấn phẩm thứ 34 và in lần thứ ba. 
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Ý Nghĩa Thực Hành Pháp Thí 

Đức G I Á O  T Ô N G  ĐG I Á O  T Ô N G  ĐG I Á O  T Ô N G  ĐG I Á O  T Ô N G  Đ Ạ I  Đ Ạ O  T H Á I  B Ạ C H  KẠ I  Đ Ạ O  T H Á I  B Ạ C H  KẠ I  Đ Ạ O  T H Á I  B Ạ C H  KẠ I  Đ Ạ O  T H Á I  B Ạ C H  K I M  T I N HI M  T I N HI M  T I N HI M  T I N H  dạy (tại 
thánh tịnh Ngọc Minh Đài, ngày 23-12 Kỷ Dậu, thứ Sáu 30-
01-1970): “Hơn một lần, Bần Đạo có nói rằng bố thí thực 
phẩm cho người đói lòng là một nghĩa cử từ thiện có phước 
đức công quả, nhưng bbbb ố  t h í  l ờ i  đ ạ o  đ ứ cố  t h í  l ờ i  đ ạ o  đ ứ cố  t h í  l ờ i  đ ạ o  đ ứ cố  t h í  l ờ i  đ ạ o  đ ứ c  để giác ngộ người 
đói kém về mặt tinh thần lại càng phúc đức, công quả trọng 
đại hơn.” 

Thánh giáo soi rọi cho mọi người thấy rằng tiếp tay phổ 
truyền văn hóa đạo đức sâu rộng trong xã hội nhân sinh để 
góp phần xây dựng cuộc đời trở nên thuần lương thánh thiện 
là một việc rất quan trọng, rất cao quý. Thế nên kinh sách 
Tam Giáo xưa nay luôn dạy nhân sanh hãy biết làm pháp thí. 

Nối chí phổ truyền chánh pháp Cao Đài của tiền nhân khai 
sáng là Đức BBBB ạ c h  L iạ c h  L iạ c h  L iạ c h  L i ê n  T i ê n  T r ưê n  T i ê n  T r ưê n  T i ê n  T r ưê n  T i ê n  T r ư ở n gở n gở n gở n g  (Phan Thanh, 1898-1952), 
kể từ tháng 6-2008, thánh thất Bàu Sen triển khai C h ư ơ n g  C h ư ơ n g  C h ư ơ n g  C h ư ơ n g  
T r ì n h  C h u n g  T a y  T r ì n h  C h u n g  T a y  T r ì n h  C h u n g  T a y  T r ì n h  C h u n g  T a y  Ấ n  T ố n g  K i n h  S á c h  C a o  ĐẤ n  T ố n g  K i n h  S á c h  C a o  ĐẤ n  T ố n g  K i n h  S á c h  C a o  ĐẤ n  T ố n g  K i n h  S á c h  C a o  Đ à ià ià ià i , liên kết nhà xuất 
bản Tôn Giáo (Hà Nội). Trân trọng kính mời Quý Thiên ân 
chức sắc, chức việc, đạo hữu, đạo tâm, các nhà Mạnh Thường 
Quân trong Tam Kỳ Phổ Độ liên hệ với thánh thất Bàu Sen để 
cùng nhau hợp sức ấn tống làm pháp thí ngõ hầu hoằng giáo 
Kỳ Ba. 

Địa chỉ liên hệ: T H Á N H  T HT H Á N H  T HT H Á N H  T HT H Á N H  T H Ấ T  BẤ T  BẤ T  BẤ T  B À U  S E NÀ U  S E NÀ U  S E NÀ U  S E N  
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TÂM NIỆM VÀ TRI ÂN 
Đức N gN gN gN g ọ c  H oọ c  H oọ c  H oọ c  H o à n g  T h ưà n g  T h ưà n g  T h ưà n g  T h ư ợ n g  Đợ n g  Đợ n g  Đợ n g  Đ ếếếế dạy: “Hỡi các con! Giáo lý 

hay chơn lý Đại Đạo được hoằng dương sâu rộng vào lòng 
người sẽ biến đổi hoàn cảnh ngăn cách khổ đau của thế gian 
trở nên thái bình thạnh trị hay niết bàn cực lạc.” (1) 

Thấm thía lời Thầy dạy trên đây, hằng ngày cúng tứ thời, 
khi niệm đến câu “Nam mô nhứt nguyện Đại Đạo hoằng 
khai; Nhị nguyện phổ độ chúng sanh”, người đạo Cao Đài 
chúng ta nên tự hỏi: Mình đã làm được gì để hoằng khai Đạo 
Thầy cho đúng nghĩa là một chánh pháp cứu thế Kỳ Ba?  

Chúng ta buồn tủi vì tình trạng Đức G i á o  T ô n g  Đ G i á o  T ô n g  Đ G i á o  T ô n g  Đ G i á o  T ô n g  Đ ạ i  Đ ạ o  ạ i  Đ ạ o  ạ i  Đ ạ o  ạ i  Đ ạ o  nêu 
lên hơn bốn mươi năm trước, bây giờ vẫn còn phổ biến: “Thử 
xem trong thời gian mấy mươi thu qua, mỗi thánh thất, tịnh 
thất dầu có đủ Ban Cai Quản và Ban Trị Sự, thử hỏi lại có 
nơi nào đủ khả năng, phương tiện hoặc thì giờ đem giáo lý 
truyền bá cho tín hữu nơi đó mỗi tháng hai kỳ chăng?” (2) 

Trước hoàn cảnh thiếu thốn giáo lý nói trên, Chương Trình 
Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo ra đời. Xin hết lòng 
tri ân tất cả Quý vị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ mạnh mẽ 
chương trình hoằng pháp suốt từ tháng 6-2008 tới nay. Và xin 
tâm niệm lời Đức G i á o  T ô n g  ĐG i á o  T ô n g  ĐG i á o  T ô n g  ĐG i á o  T ô n g  Đ ạ i  Đ ạ o  ạ i  Đ ạ o  ạ i  Đ ạ o  ạ i  Đ ạ o  dạy: “Công quả cùng 
danh nghĩa Đạo các hiền đệ muội không phải mỗi lúc đều có 
thể làm được, mà chỉ trong cơ hội thuận tiện nhứt trong kỳ 
nguơn hạ. Nếu trễ qua, không bao giờ cơ hội ấy trở lại, hoặc 
được trở lại cũng phải mất mấy chục vạn năm trời.” (3)

 

B A N  B A N  B A N  B A N  Ấ N  T Ố NẤ N  T Ố NẤ N  T Ố NẤ N  T Ố N GGGG     
                                                
(1) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 30-9 Canh Tuất (29-10-1970). 
(2) Thiên Lý Đàn, 20-9 Kỷ Dậu (30-10-1969). 
(3) Thiên Lý Đàn, 15-7 Ất Tỵ (11-8-1965). 
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K í n h  t h ư a  Q uK í n h  t h ư a  Q uK í n h  t h ư a  Q uK í n h  t h ư a  Q u ý  vý  vý  vý  v ị  M ạ n h  T hị  M ạ n h  T hị  M ạ n h  T hị  M ạ n h  T h ưưưư ờ n g  Q u â n  â n  n h â nờ n g  Q u â n  â n  n h â nờ n g  Q u â n  â n  n h â nờ n g  Q u â n  â n  n h â n     

* Quý vị Mạnh Thường Quân ủng hộ ấn tống xin vui lòng ghi 
rõ họ tên (kèm thánh danh, chức phẩm, tên thánh thất hay 
thánh tịnh, nếu có), nhất là số điện thoại, địa chỉ của Quý vị 
để Ban Ấn Tống thuận tiện liên lạc. Khi in phương danh Quý 
ân nhân, số nhà, số điện thoại được lược bớt để tôn trọng sự 
riêng tư của Quý vị. 
* Quý vị Mạnh Thường Quân KHÔNG nên gởi tiền trong bao 
thơ (phong bì) vì dễ thất lạc. Quý vị nên dùng Dịch Vụ 
Chuyển Tiền của Bưu Điện, hoặc chuyển tiền qua ngân hàng. 

* Nếu chuyển tiền qua Bưu Điện, xin vui lòng gởi về: 

B A N  C A I  Q UB A N  C A I  Q UB A N  C A I  Q UB A N  C A I  Q U Ả N  T H Á N H  T H Ấ T  BẢ N  T H Á N H  T H Ấ T  BẢ N  T H Á N H  T H Ấ T  BẢ N  T H Á N H  T H Ấ T  B À U  S E NÀ U  S E NÀ U  S E NÀ U  S E N     
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* Nếu chuyển tiền qua Ngân Hàng, xin vui lòng gởi về: 

Ông L Ê  A N H  DL Ê  A N H  DL Ê  A N H  DL Ê  A N H  D Ũ N GŨ N GŨ N GŨ N G , tài khoản số 65243979 tại 
Ngân Hàng Thương Mại Á Châu (ACB), chi nhánh Lê Văn Sỹ. 

Đôi Lờ i Tha Thiế t 

Quý vị vui lòng KHÔNG photocopy, KHÔNG mua 

bán bất kỳ kinh sách nào do Chương Trình Chung Tay Ấn 
Tống Kinh Sách Đại Đạo thực hiện. Trân trọng kính mời Quý 
vị liên hệ với thánh ththánh ththánh ththánh th ất  Bất  Bất  Bất  B àu Senàu Senàu Senàu Sen, hoặc các đicác đicác đicác đi ểm phát  hểm phát  hểm phát  hểm phát  h ànhànhànhành của 
chúng tôi tại các tỉnh, thành, quận, huyện để thỉnh các ấn 
phẩm chánh thức (kính biếu). 

Kinh sách được ấn tống để kính biếu rộng rãi là nhờ có biết 
bao tấm lòng vàng của hàng hàng lớp lớp đạo tâm gần xa gởi 
gắm. Để không phụ lòng các bậc Mạnh Thường Quân ấy, xin 
Quý vị trân trọng giữ gìn kinh sách để truyền trao cho đúng 
người thật tâm tìm tu, học đạo. Chúng tôi chân thành biết ơn 
sự thấu hiểu, đồng cảm, và hợp tác chặt chẽ của Quý vị.  

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
CH Ư Ơ NG  T RÌ NH  C H U N G  T A Y  Ấ N  T Ố NG  KIN H  S Á C H  Đ Ạ I  ĐẠ O  

ĐƠN  T Â M  

DANH THẦY DANH ĐẠO 
IN LẦN THỨ HAI 
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